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PHI LỘ 

 
Quyển Luật này bần Tăng trích lục theo trong Tam Tạng Pàli, quyển 

Pàtimokka Sankheppa, quyển Anàgàra Vinaya và quyển Pubba Sikkhà 
Vannanà. Những điểm quan trọng mà bậc xuất gia cần phải biết (ngoài ra 
cũng còn rất nhiều phận sự phải học hỏi thêm cho hiểu rộng ra nửa). Ðây chỉ 
giải tóm tắt những chỗ cần yếu đến mỗi khi hành Tăng sự. 
 
Với tài học còn kém khuyết nhưng cố gắng biên soạn ra, sợ e có chỗ nào sai 
lầm, khuyết điểm xin chư đại đức hoan hỉ chỉ thêm cho, hầu có sửu chữa lại 
cho được chu đáo. Quyển Luật này xuất bản với thiện ý để góp sức thêm 
một tài liệu trong việc hoằng dương Phật pháp, mà hàng xuất gia luôn luôn 
phải cần dùng đến, nhưng mỗi khi cần dùng khỏi phải phiền phức lục kiếm 
câu Pàli chỗ nọ, chỗ kia và muốn hiểu rỏ phận sự của mình ít nhất cũng phải 
thuộc quyển Luật này thì mới thực hành dễ dàng. 
 



Ðức Phật có nói: Người chăn bò mà không biết bầy bò của mình có bao 
nhiêu con cái, con đực, màu vàng, đen, đốm v.v... thì cũng không thể gìn giữ 
bầy bò cho được tròn đủ như thế nào? Thì thầy Tỳ Khưu trong Phật giáo, 
nếu không biết giới hạnh và phận sự của mình là bao nhiêu, thì cũng không 
thể gìn giữ phạm hạnh cho được chu đáo vậy. 
 
Hơn nữa, Ðức Phật có nói: Giới Luật mà còn tồn tại đến lúc nào, thì giáo 
pháp của Như Lai cũng còn thạnh hành đến lúc ấy. Nếu khi nào Giới Luật 
mà mất đi thì giáo pháp của Như Lai cũng tiêu diệt, do câu Vinayo sàsana 
mùlam - "Giới Luật là nền tảng của Phật Giáo" vậy. 
 
Quả phước của sự phiên dịch này, Bần Tăng xin hồi hướng đến các bậc ân 
nhân nhất là Thầy Tổ và song thân đều được thọ hưởng và xin cho được mau 
pháp Bồ đề Tâm để tu hành cho đến nơi an vui bất sanh bất diệt. 
 

Tấm lòng thành thật 
Bhikkhu Nàga Thera 

Tỳ Khưu BỬU CHƠN 
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TỨ THANH TỊNH GIỚI 

 
    Catupàrisuddhisìla 
 
    Namo tassaBhagavato Arahato Sammàsambuddhassa. 
 
    Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ đến đức Bhagavà, 
    Ngài là bậc Araham cao thượng được đắc quả Chánh Biến Tri (Tam Miệu 
Tam Bồ Ðề). 
 
    Tứ thanh tịnh giới là: 
 
    1) Pàtimokkha samvarasìla, giới Ba đề mộc xoa (là biệt biệt giải thoát, giữ 
được một giới thì thoát khỏi một tội), 
 
    2) Indriya samvarasìla, giới thu thúc lục căn (thanh tịnh). 
 
    3) Ajìva pàrisuddhisìla, giới nuôi mạng chơn chánh (trong sạch). 



 
    4) Paccaya sannissitasìla, giới quán tưởng thanh tịnh trong khi thọ dụng 
bốn món vật dụng. 
 
    Ðây xin giảng giải lần lượt theo thứ tự, để cho bậc xuất gia nghiên cứu và 
học hỏi cho được dễ dàng. 
 
    Trước hết giải về giới Bổn Ba đề mộc xoa luôn cả cách làm lễ phát Lộ 
"Uposatha"của Chư Tăng trong nửa tháng một lần để đọc lại và nhắc nhở 
227 điều học của mình đã thọ trì. 
 
    Những việc phải làm trước khi đọc giới bổn 
    (Pubbakarana – Pubbakicca) 
 
    Phải có 2 vị Tỳ Khưu rành mạch cách làm lễ Phát lộ vấn đáp vớii nhau 
giữa Chư Tăng (từ 4 vị trở lên luôn cả 2 vị vấn đáp) như thế này: 
 
    Vị vấn đọc: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa. 
 
    Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ đến đức Bhagavà, Ngài là bậc 
Araham cao thượng, được đắc quả Chánh Biến Tri (Tam Miệu Tam Bồ Ðề). 
 
    Rồi đọc trình Chư Tăng đặng hỏi luật vị khác như vầy: 
 
    Sunàtu me bhante (1) sangho, yati sanghassa pattakallam, aham 
àyasmantam (itthannàmam) (2) vinayam Pucchayyam. 
 
    Bạch đại đức Tăng, xin Chư Tăng nghe tôi, nếu tăng sự này hợp thời thì 
tôi xin hỏi luật vị Tỳ Khưu (tên... này). 
 
    Kế vị đáp đọc: 
 
    Namo tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa. (3 lần) (nghĩa như 
trên). 
 
    Rồi đọc trình Tăng để trả lời cho vị kia như vầy: 
 
    Sunàtu me (1) sangho, yati sanghassa pattakallam, aham àyasmantam 
(itthannàmam) (2) vinayam puttho (vissajjeyyam). 
 



    Bạch đại đức Tăng, xin chư Tăng nghe tôi, nếu Tăng sự này hợp thời thì 
tôi xin trả lời luật cho vị Tỳ Khưu (tên....) 
 
    Kế đó người hỏi cứ hỏi tiếp: 
 
    VẤN: Sammajjanì padìpoca, udakam àsanena ca upothassa etàni 
pubbakarananti vuccati. Ukàsa sammajjanì? 
 
    Sự quét chùa, đốt đèn, múc nước để sẳn, trải chỗ ngồi, hết thảy bốn điều 
này gọi là việc phải làm trước khi làm lễ Phát Lộ. 
 
    Bạch Ngài, thế nào gọi là việc phải quét sạch? 
 
    ÐÁP: Sammajjanakarananca. 
 
    Sự quét sạch "trong chỗ làm lễ này vậy." 
 
    VẤN: Padìpo ca? Sự đốt đèn? 
 
    ÐÁP: Padìpo ujjalananca (idàni suriya lokassa natthitàya padìpa-kiccam 
atthi) 
 
    "Bây giờ không có mặt trời nên phải đốt đèn". là sự đốt đèn cho sáng 
"trong chỗ này" 
 
    VẤN: Udakam àsannena ca? Nước và chỗ ngồi thế nào? 
 
    ÐÁP: Asanena saha pànìya paribhojanìya udakatthapananca. Là sự múc 
nước uống, nước xài để sẳn và sự trải chỗ ngồi. 
 
    VẤN: Upothassa etàni bubbakarananti vuccati? Tất cả phận sự này sao 
gọi là việc phải làm của lễ Phát Lộ? 
 
    ÐÁP: Etàni cattàri vattàni sammajjanakaranàdìni sangha sannipàtato 
pathamam kattabbattà uposathassa uposathakammassa, pubbakarananti 
vuccati, pubbakaranànìti akkàtàni. 
 
    Bốn phận sự này, nhất là phải quét sạch là việc phải làm trước, vì trước 
khi Chư Tăng hội họp để làm lễ Phát Lộ thì phải làm cho xong, nên gọi là 
việc phải làm trước của sự làm lễ Phát Lộ. 



 
    VẤN: Chandapàrisuddhi utukkhànam nhikkhu gananà caovàdo 
uposathassa etàni pubbakiccanti vuccati; Chanda pàrisuddhi? 
 
    Các việc làm như, đem sự ưng thuận, tỏ sự trong sạch, sự kể thời tiết, sự 
đếm số tăng hội, chỉ dạy cho Tỳ Khưu ni, đều gọi là phận sự phải làm trước 
của lễ Phát Lộ. 
 
    Vậy chớ thế nào gọi là sự đem sự thỏa thuận và tỏ sự trong sạch? 
 
    ÐÁP: Chandàrahànam bhikkhùnam chandapàrisuddhi àharananca (idha 
natthi). 
 
    Cách đem sự thỏa thuận và sự trong sạch của các vị Tỳ Khưu cần phải 
đem đó (nơi đây không cần). 
 
    VẤN: Utukkhànam? Sự kể mùa tiết? 
 
    ÐÁP: Hemantàdìnam tinnam utùnam ettakam atikkantam, etakkam 
avasitthanti evam utu àcikkhanam vasena tìni honti (ayam hemanta utu, 
asmimutumhi attha uposathà, iminà pakkhena ekouposatho sampatto, eko 
uposatho atikkanto, eha uposàthà avasitthà (1). 
 
    Sự kể mùa tiết là: theo Phật Giáo một năm có 3 mùa là: mùa lạnh, mùa 
nóng (nắng) và mùa mưa, trong ngày làm lễ Phát Lộ ấy nhằm mùa nào, mùa 
ấy có mấy kỳ lễ Phát Lộ, đã qua hết bao nhiêu, hiện tại và sẽ còn mấy kỳ 
nữa phải khai rõ (như đây là mùa lạnh, trong mùa này có 8 kỳ lễ Phát Lộ, 
một kỳ hiện đương làm, một kỳ đã qua rồi, còn sáu kỳ nữa sẽ tới). 
 
    VẤN: Bhikkhugananà ca? Sự đếm số Tăng hội có bao nhiêu? 
 
    ÐÁP: Imasmin uposathagge, sannipatitànam bhikkhùnam gananà, (...) (1) 
bhikkhu honti, 
 
    Trong chỗ làm lễ Phát Lộ đây, số Chư Tăng hội họp được...... vị (1) 
 
    VẤN: Ovàdo? Sự chỉ dạy cho Tỳ Khưu ni thế nào? 
 
    ÐÁP: Bhikkhuninam ovàdo dàtabbo (idànipna tàsam natthitàya, so ca 
ovàdo idha natthi). 



 
    Thầy Tỳ Khưu phải chỉ dạy cho các vị Tỳ Khưu ni (bây giờ sự chỉ dạy ấy 
không còn nữa, vì không cỏn Tỳ Khưu ni). 
 
    VẤN: Uposathassa etàni pubbakiccanti vuccati? 
 
    Các việc này sao gọi là phận sự phải làm trước lễ Phát Lộ? 
 
    ÐÁP: Etàni panca kammàni chandàharanadìni patimokkh'uddesato 
pathamam kattabbattà, uposathassa uposathakammassa pubbakiccanti 
vuccati, pubbakiccànìti akkhatàni. 
 
    Hết thảy 5 công việc, nhất là đem sự trong sạch, gọi là phận sự phải làm 
trước, vì trước khi Chư Tăng làm tăng sự là đọc giới bổn Ba la đề mộc xoa, 
các phận sự ấy phải làm cho xong. 
 
    VẤN: Uposatho yâvatikà ca bhikkhù kammappàttà sabhàg'àpattiyo cana 
vijjanti, vajjanùya capuggalà tasmim nahomti, pattakallanti vuccati. 
Uposatho? 
 
    Bốn điều nhất định là: ngày làm lễ Phát Lộ I, bao nhiêu vị Tỳ Khưu hội 
họp để làm lễ ấy (1) không có phạm chung một tội, trong tăng sự ấy không 
có người phải xa lánh 1, như thế thì cuộc lễ Phát Lộ hợp thời nên làm, vậy 
chớ ngày lễ Phát Lộ này thế nào? 
 
    ÐÁP: Tisu uposatha divasesu, càtuddasìpannarasì sàmaggìsu, ajj' 
uposatho (pannaraso) (1). 
 
    Ngày làm lễ Phát Lộ có 3 là ngày Rằm, ngày 11 và ngày 29 của tháng 
thiếu, và ngày Chư Tăng làm lễ hòa hợp như ngày lễ hôm nay thuộc ngày 
Rằm. 
 
    VẤN: Yâvatikà ca bhikkhù kammappattà? 
 
    Vậy chớ có mấy vị Tỳ Khưu mới nên làm lễ Phát Lộ? 
 
    ÐÁP: Yattakà bhikkhù tassa uposatha kammassa pattàuttà anurùpà, 
sabbantimena paricchedena cattàro bhikkhù pakatattà sanghena anukkhittà te 
ca kho hatthapàsam avijjàbitvà ekasìmàyam thità. 
 



    Tất cả các vị Tỳ Khưu bao nhiêu cũng có thể làm, lễ Phát Lộ được, nhưng 
ít nhất là 4 vị trong sạch, không bị Chư Tăng phạt (ngưng chức) đều ngồi 
gần sát nhau trong một sìmà. 
 
    VẤN: Sabbàg'àpattiyo ca na vijjanti? 
 
    Còn về sự phạm đồng một tội thế nào? 
 
    ÐÁP: Vikàlabhojan' àdivatthu sabhàg' àpattiyo ca na vijjanti. 
 
    Sự phạm đồng một tội do một việc làm, nhất là ăn sái giờ, không có. 
 
    VẤN: Vajjanìyâ ca puggalà tasmimna honti. 
 
    Người mà phải tránh xa trong khi làm lễ Phát Lộ là thế nào? 
 
    ÐÁP: Gahatthapandak' àdayo ekavìsati vajjanìyapuggalà, hatthapàsàto 
bahikarana vasena vajjetabbà, tasmimna honti. 
 
    Người phải tránh xa có 21 hạng, nhất là người thế và người lại cái, không 
có ngồi gần sát với Chư Tăng trong khi làm lễ Phát Lộ đâu. 
 
    VẤN: Pattakallanti vuccati? 
 
    Thế nào gọi là lúc nên làm lễ Phát Lộ? 
 
    ÐÁP: Sanghassa uposathakammam imehi catùhi lakkhanchi sangahitam, 
pattakallanti vuccati, pattakàlavantanti akkhàtam. 
 
    Sự nhất định trong 4 điều này gọi là lúc nên làm lễ Phát Lộ của Chư Tăng 
vậy, như thế là thì giờ nên làm. 
 

* * * 
 
    Hỏi xong vị Tỳ Khưu vấn luật ấy nên đọc thỉnh như vầy: 
 
    Pubbakarana pabbakiccàni samàpetvà, desitàpattikassa samaggassa 
bhikkhusanghassa anumatiyâ, pàtimokkham uddisitum àràdhanam karomi. 
 



    Theo sự bằng lòng của Chư Tăng, vì đã làm các việc và phận sự trước khi 
làm lễ, đã sám hối tội lỗi rồi, và đều bằng lòng ưng thuận với nhau, vậy tôi 
xin thỉnh Ngài đọc giới bổn. 
 

-ooOoo- 
 

BHIKKHUPPÀTIMOKKHA 

 
    Namo tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambhuddhassa. 
 
    Sunàtu me bhante sangho, ajj'uposatho (pannaraso) yadi sanghassa 
pattakallam, sangho uposatham kareyya pàtimokkham uddìseyya. 
 
    Kim sanghassa pubbakiccam? pàrisuddhim àyasmanto àrocetha, 
pàtimokkham uddisissàmi, tam sabbeva santà sàdhukam sunoma 
manasikaroma, yassa siyâ àpatti, so àvikareyya asantiyâ àpattiyâ tunhì 
bhavitabbam, tunhìbhàvena, khopan àyasmante parisuddhàti vedissàmi; 
yathà khopana pacceka putthassa veyyàkaranam hoti. 
 
    Evameram evarùpàya parisàya yâvatatiyam anussàvitam hoti, yo pana 
bhikkhu yâvatatiyam anussàviyamàne saramàno santim àpattim nàvikareyya 
sampajànamusàvàdassa hoti, sampajàna musàvàdo kho pan' àyasmanto 
antorayiko dhammo vutto bhagavatà, tasmà saramànena bhikkhunà 
àpannena visuddha pekkhena santì àpatti avitabbà, àvikatà hissa phàsu honti. 
 
    Uddittham kho àyasmonto nidànam. 
 
    Tatth' àyasmante pucchà, kaccittha parisuddhà? 
 
    Dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà? 
 
    Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà? 
 
    Parisuddhetth' àyasmanto, tasmà tunhi, evametam dhàrayâmi. 
 
    Nidanuddeso nitthito. 
 

---o0o--- 



GIỚI BỔN BA ÐỀ MỘC XOA CỦA TỲ KHƯU 

 
    Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ đến đức Bhagavà Ngài là bậc 
Araham cao thượng, được đắc quả Chánh Biến Tri (Tam diệu tam bồ đề). 
 
    Bạch đại đức Tăng, xin Chư Tăng nghe tôi, ngày hôm nay là ngày lễ Phát 
Lộ của ngày Rằm, nếu hợp thời nên làm, thì Chư Tăng làm lễ Phát Lộ là 
phải đọc giới bổn, Ba đề mộc xoa. 
 
    Phận sự phải làm trước, các Ngài đã làm chưa ? Thưa các vị, xin các vị 
phải sám hối cho trong sạch rồi tôi mới đọc giới bổn. Chúng ta ở đây hết 
thảy phải thành tâm để nghe đọc giới bổn cho được sự lợi ích. Như vị nào có 
phạm tội xin vị ấy sám hối đi, còn vị nào trong sạch thì làm thinh. Tôi sẽ biết 
rằng vị ấy được trong sạch do cử chỉ làm thinh ấy, cũng như người mà bị 
người ta cật hỏi phải trả lời như thế nào, thì khi lời tôi tuyên bố hỏi Chư 
Tăng đủ 3 lần cũng như thế ấy. Nếu khi tôi đã hỏi đủ 3 lần rồi mà vị nào nhớ 
được sự phạm tội của mình, nhưng vẫn không chịu sám hối, thì vị ấy sẽ 
phạm thêm một hành ác về nói láo, vì biết mình mà không chịu khai ra. 
 
    b?ch các Ngài, tội này Ðức Thế Tôn có nói cũng là một pháp tai hại, bởi 
vậy cho nên, vị nào đã phạm rồi mà nhớ lại được và muốn cho mình được 
trong sạch thì nên sám hối tội ấy ra. do nhờ sự sám hối ấy mà tâm thầy Tỳ 
Khưu ấy được sự vui vẻ. 
 
    Bạch các Ngài, nguyên nhân tôi đã kể ra rồi. 
 
    Tôi xin hỏi các Ngài trong nguyên nhân này các Ngài đã được trong sạch 
chưa? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài đã được trong sạch chưa? Tôi xin hỏi 
lần thứ ba, các Ngài đã được trong sạch chưa? Tất cả các Ngài đã được trong 
sạch, trong nguyên nhân này, nên các Ngài mới làm thinh. Tôi xin chứng 
nhận do nơi sự làm thinh ấy. 
 
    Dứt phần kể các nguyên nhân. 
 

-ooOoo- 
 

PÀRÀJIKUDDESO 

 
Tatrime cattàro pàràjikà dhammà uddesam àgacchanti. 



 
    1. Yo pana bhikkhu bhikkhùnam sikkhàsàjìvasamàpanno, sikkham 
appaccakkhàya, dubbalyam anàvikatvà, methunam dhammam patisebeyyan 
tamaso tiracchàna gatàyapi, pàràjiko hoti asamvaso. 
 
    2. Yo pana bhikkhu gàmà và arannà và adinnam theyyasan khàtam 
àdiyeyya yathàrùpe adinnàdàne ràjàno coram gahetvà haneyyum và 
bandheyyum và pabbàjeyyum và corosi bàlosi mùlhosi thenosìti tathàrùpam 
bhikkhu adinnam àdiyamàno, ayampi pàràjiko hoti asamvàso. 
 
    3. Yo pana bhikkhu sancicca manussaviggaham jìvità voropeyya, 
satthahàrakam vàssa pariyeseyya, maranavannam và samvanneyya, 
maranàya và samadapeyya, ambho purisa kim tuyhiminà pàpakena 
dujjìvitena? matante jìvità seyyoti; iti cittamano cittasankappo, 
anekapariyâyena maranavannam và samvanneyya, maranàya và 
samàdapeyya, ayampi pàràjiko hoti asamvàso. 
 
    4. Yo pana bhikkhu anabhijànam uttarimanussadhammam attùpanàyikam 
alamariyannànadassanam samudàcareyya: iti jànàmi, iti passàmìti, tato 
aparena samayena samanuggàhiyamàno và asamanuggàhiyamàno và 
àpanno, visuddhàpekkho evam vadeyya: ajànamevam àvuso avacam jànàmi 
apassam passàmi, tuccham musà vilapinti, annatra adhimànà, ayampi 
pàràjiko hoti asamvàso. 
 
    Uddhitthà kho àyasmanto cattàro pàràjikà dhammà, yesam bhikkhu 
annataram: và annataram và àpajjitvà, ra labbati bhikkùhi saddhim 
sàvamvàsam, yathà pure tathà pacchà, pàràjiko hoti asamvàso. 
 
    Tatth' àyasmante pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
    Dutiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
    Tatiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
    Parisuddhetth'àyasmnto, tasmà tunhì evametam (dhàrayâmi) 
 
    Pàràjik'uddeso nitthito. 
 

---o0o--- 



BẤT CỘNG TRỤ 

 
    Bốn pháp Bất Cộng Trụ của giới bổn, phải kể ra là: 
 
    1. Thầy Tỳ Khưu nào, đã có học hỏi và thọ trì các điều học của Tỳ Khưu 
rồi, chưa hoàn tục hoặc chưa tỏ ra mình là người yếu hèn (không thể hành 
đạo cao thượng được) mà hành dâm, dầu cho với loài thú cái, cũng hạm tội 
Bất Cộng Trụ, không được phép ở chung với các Tỳ Khưu khác. 
 
    2. thầy Tỳ Khưu nào, đã có tâm trộm cắp lấy của người, ở trong xóm hoặc 
ở trong rừng; các nhà vua bắt được đạo tặc, hoặc giết hại, hoặc giam cầm, 
hoặc lưu đầy xứ và cho rằng "người là kẻ đạo tặc, là người hung ác, là người 
ăn cắp"như thế nào, thì thầy Tỳ Khưu lấy của mà người ta không dâng cho 
cũng như thế ấy, thầy Tỳ Khưu ấy đã phạm Bất Cộng Trụ, không được phép 
ở chung với các Tỳ Khưu khác. 
 
    3. Thầy Tỳ Khưu nào, cố ý giết hại mạng sống con người hoặc kiếm khí 
giới biểu cho kẻ khác giết hại, hoặc khen sự nên chết hoặc nói dắc dẫn cho 
người nên chết cho rồi như vầy: "Này người ơi ! Mạng sống của người rất 
xấu xa có lợi ích chi đâu, vậy người nên chết đi còn tốt hơn là sống". 
 
    Thầy Tỳ Khưu suy nghĩ tính toán trong tâm như thế ấy, rồi nói khen ngợi 
dắc dẫn chỉ bảo người sự chết đủ cách, thầy Tỳ Khưu ấy đã phạm Bất Cộng 
Trụ không được phép ở chung với các vị Tỳ Khưu khác. 
 
    4. Thầy Tỳ Khưu nào biết rõ, nhưng nói khoe khoan rằng: Mình đã đắc 
được pháp của bậc cao nhơn là pháp phải thấy rõ bằng trí tuệ cao thượng, 
như vầy: "Tôi biết như thế này, tôi thấy như thế này". Sau khi ấy, dầu có ai 
hỏi lại hoặc không có ai hỏi lại chẳng hạn cũng phạm tội Bất Cộng Trụ. Mặc 
dầu sau lại muốn được trong sạch là khỏi tội bèn nói sửa trở lại như vầy: 
"Nầy người, tôi không biết như thế này, tôi không thấy như thế này, nhưng 
tôi nói biết và thấy, nói như vậy là tôi nói láo. Thầy Tỳ Khưu ấy đã phạm tội 
Bất Cộng Trụ, không được phép ở chung với các vị Tỳ Khưu khác. trừ ra 
tưởng rằng mình đã đắc đạo của bậc cao nhơn. 
 
    Bạch các Ngài, 4 pháp Bất Cộng Trụ tôi đã kể ra rồi, thầy Tỳ Khưu nào đã 
phạm tội một trong bốn pháp này, thì không còn được phép ở chung với các 
vị Tỳ Khưu khác, trước kia người ấy thế nào thì sau này phạm tội Bất Cộng 
Trụ rồi cũng không được ở chung với các vị Tỳ Khưu như thế ấy. 
 



    Tôi xin hỏi các Ngài, trong bốn pháp Bất Cộng Trụ này, các Ngài có trong 
sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài có được trong sạch không? 
Tôi xin hỏi lần thứ ba, các Ngài có được trong sạch không? Các Ngài đã 
trong sạch nên mới làm thinh, tôi xin chứng nhận sự trong sạch các Ngài, do 
nơi sự làm thinh ấy. 
 
    Dứt phần kể các pháp Bất Cộng Trụ. 
 

-ooOoo- 
 

SANGHADISES'UDDESO 

 
    Ime kho pan'àyasmanto terasa sanghàdisesà dhammà uddesani àgacchanti. 
 
    1. Sancetanikà sukkavisatthi, annatra supinantà, sanghàdiseso. 
 
    2. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena cittena, màtugàmena saddhim 
kàyasamsaggam samàpajjeyya, hatthaggàham và veniggàham và annata và 
annatarassa và angassa parà masanam, sanghàdiseso. 
 
    3. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena cittena màtugàmam dutthullàhi 
vàcàhi obhàseyya yathàtam yuvà yuvatim methùnupasanhitàhi, 
sanghàdiseso. 
 
    4. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena cittena, màtugamassa santike 
attakàma pàricariyâya, vannam bhàseyya: Etadaggam bhagini 
pàricariyânam, yâ madisam sìlavantam kalyanadhammam brahmacàrim 
etana dhammena, paricareyyàti methunupasanhitena, sanghàdiseso. 
 
    5. Yo pana bhikkhu sancarittam samàpajjeyya, itthiyâ và purisamatim, 
purisassa và itthìmatim, jàyattane và jàrattane và, antamaso tamkhanikàyapi, 
sanghàdiseso. 
 
    6. Sannàcikàya pana bhikkhunà kutim kàrayamànena assàmikam 
att'uddesam, pamànikà kàretabbà, tatridam pamànam dìghaso 
dvàdasavidatthiyo. Sugatavidatthiyâ, tiriyam sattantà: bhikkhù abhinetabbà, 
vatthudesanàva: Tehi bhikkhùhi vatthum desetabbam anàrambham 
saparikkamanam sàrambhe ce bhikkhu vatthusmim aparikkamane 



sannàcikàya kutim kàreyya, bhikkhù và anabhineyya vatthudesanàya, 
pamànam và atikkàmeyya, sanghàdiseso. 
 
    7. Mahallakam panà bhikkhunà vihàram kàrayamànena sassàmikàm 
att'uddesam, bhikkhù abhinetabbà vatthu desanàya, tehi bhikkhùhi vatthum 
desetabbam anàrambham saparikkamanam; sarambhe ce bhikkhu 
vatthusmim aparikkamane mahallakam vihàram kàreyya, bhikkhù và 
anabbineyya vatthudesanàya, sanghàdiseso. 
 
    8. Yo pana bhikkhum duttho doso appatìto, amùlakena pàràjikena 
dhammena anuddhamseyya: appeva nàma nam imamhà brahmacariyâ 
càveyyanti tato aparana samayana samanuggàhiyamano và 
asamanuggàhiyamàno và, amùlakanceva tam. 
 
    Adhikaranam hoti, bhikkhu ca dosam patitthàti, sanghàdiseso. 
 
    9. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso appatìto, annabhàgiyassa 
adhikaranassa kinci desam lesamattam upàdàya, pàràjikena dhammena 
anuddhamseyya: appeva nàma nam imamhà brahmacariyâ càveyyanti, tato 
aparena samayena samanuggàhiyamano và asamanuggàhiyamàno và, 
annabhàgiyanceva tam adhikaranam hoti koci desolesamatto upàdinno, 
bhikkhu ca dosam patitthàti sanghàdiseso. 
 
    10. Yo pana bhikkhu samaggassa sanghassa bhesàya parakkameyya, 
bhedanasamvattanikam và adhikaranam samàdàya paggayha tittheyya; so 
bhikkhu bhikkhùhi evamassa vacanìyo mà àyasmà samaggassa sanghassa 
bhedàya parakkami, bhedanasamvattanikam và adhikaranam samàdàya 
paggayha atthàsi; samet'àyasmà sanghena samaggohi sangho sammodamàno 
avivadamàno ek'uddeso phàsu viharatìti, evanca so bhikkhu bhikkhùhi 
vuccamàno tatheva pagganheyya; so bhikkhu bhikkhùhi yâvatatiyam 
samanubhàsitabbo tassa patinissaggàya. 
 
    Yøavatatiyance samanubhàsiyamànà tam patinissajjeyya, iccetam 
kusalam; no ce patinissajjeyya, sanghàdiseso. 
 
    11. Tass'eva kho pana bhikkhussa bhikkhù honti anuvattakà vaggavàdakà 
eko và dve và tayo va, te evam vadeyyum; maa2yasmanto etam bhikkhum, 
kinci avacuttha dhammavàdì ceso bhikkhu, vinayavàdì ceso bhikku, 
ambàkanceso bhikku chandanca rucinca àdàya voharati, jànàti no bhàsati, 
amhàkampetam khamatìti; Te bhikkù bhikkhùhi evamassu vacanùyâ; mà 



àyasmanto evam avacuttha na ceso bhikkhu dhammavàdì, na ceso bhikkhu 
vinayavàdi mà àyasmantànampi sanghabhedo rucitthà samet'àyasmantànam 
sanghena, samaggo hi sangho sammodamàno avivadamàno ek'uddeso phàsu 
viharatìti; evanca te bhikkhù bhikkhùhi vuccamànà, that'eva pagganheyyum 
te bhikkhù bhikkhùhi yâvatatiyam samanubhàsitabbà tassa patinissaggàya. 
 
    Yâvatatiyance samanubhàsiyamànà tam patinissajjeyyum, iccetam 
kusalam no ce patinissajjeyum, sanghàdiseso. 
 
    12. Bhikkhu pan'eva dubbacajàtiko hoti, uddesa pariyâpannesa 
sikkhàpadesu bhikkhùhi, sahadhammikam vuccamàno, attanam avacanìyam 
karoti: mà mam àyasmanto kinci avacuttha kalyânam và pàpakam và ahamp' 
àyasmante na kinci vakkhàmi kalyânam và pàpakam và viramath' àyasmanto 
mama vacanàyâti. 
 
    So bhikkhu bhikkhùhi evamassa vacanìyo, mà àyasmà attànam 
avacanìyam akàsi, vacanìyam' eva àyasmà attànam karotu, ayasmàpi 
bhikkhù vadetu sahadhammena, bhikkhùpi àyasmantam vakkhanti 
sahadhammena; evam samvaddhàhi tassa bhagavàto parisà, yadidam 
annamannavacanena annamanna vutthàpanenàti. 
 
    Evanca so bhikkhu bhikkhùhi vuccamàno that' evapagganheyya, so 
bhikkhu bhikkhùhi yâvatatiyam samanubhàsitabbo tassa patinissaggàya. 
 
    Yâvatatiyance samanubhàsiyamàno tam patinissajjeyya iccetam kusalam 
no ce patinissajjeyya, sanghàdiseso. 
 
    13. Bhikkhu pan'eva annataram gàmam và nigamam và upanissàya 
viharati kuladùsako pàpasamàcàro, tassa kho pàpakà samàcàrà dissanti e' eva 
suyyanti ca, kulàni ca tena dutthàni dissanti e' eva suyyanti ca. 
 
    So bhikkhu bhikkhùhi evamassa vacanìyo: àyasmà kho kuladùsako 
pàpasamàcàro, àyasmato kho pàpakà samàcàrà dissanti e' eva suyyanti ca 
kulàni e ' àyasmatà dutthàni dissanti e' eva suyyanti ca, kulàni e' àyasmatà 
dutthàni dissanti e' eva suyyanti ca, pakkamat ' àyasmà imamhà àvàsà alante 
idha vàsenàti. 
 
    Evancà so bhikkhu bhikkhùhi vuccamàno, te bhikkhù evam vadeyya: 
chandagàmino ca bhikkhù, dosagàmino ca bhikkhù, mohagàmino ca 



bhikkhù, bhayagàmino ca bhikkhù, tàtisikàya apattiyâ ekaccam pabhàjenti 
ekaccam na pabhàjentìti. 
 
    So bhikkhu bhikkhùhi evamassa vacanìyo: mà àyasmà evam avaca, na ca 
bhikkhù chandagàmino na ca bhikkhù dosagàmino, na ca bhikkhù 
mohagàmino, na ca bhikkhu bhayagàmino àyasmà kho kuladùsako 
pàpasamàcàro. Aøyasmato kho pàpakà sàmacàrà dissanti e'eva suyyanti e' 
eva auyyanti ca; pakkamat'àyasmà imamhà àvàsà alante idha vàsenàti. 
Evanca so bhikkhu bhikkhùhi vuccamàno that ' eva pagganheyya, so 
bhikkhu bhikkhùhi yâvatatiyam samanubhàsitabho tassa patinissaggàya. 
Yâvatatiyance samanubhàsiyamàno tam patinìssajjeyya, iccetam kusalam, 
no ce patinissajjeyya sanghàdiseso. Udditthà kho àyasmanto terasa 
sanghàdisesà dhammà, nava patham àpattikà, cattàro yâvatatiyakà; yesam 
bhikkhu annataram và anntaram và àpajjittvà yâvatiram và annataram và 
àpajjittvà yâvatiham jànam paticchàteti, tàvatiham tena bhikkhunà akàmà 
parivatthabbam parivutthaparivàsena bhikkhunà uttarim ehàrattam 
bhikkhumànattàya patipajjitabbam. Cinnamànatto bhikkhu, yattha siyâ 
vìsatigano bhikkhu sangho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. 
 
    Ekenapi ce ùno vìsatigano bhikkhusangho tam bhikkhum abbheyya, so ca 
bhikkhu anbbhito, te ca bhikkhù gàrayhà. Ayam tattha sàmìci. 
 
    Tatth ' àyasmante pucchàmi, kaccittha parisudhà? 
 
    Dutiyampi pucchàmi, kaccittha parisudhà? 
 
    Tutiyampi pucchàmi, kaccittha parisudhà? 
 
    Parisudhetth' àyasmanto, tasmà tunhì. 
 
    Evametam dhàrayâmi. 
 
    Sanghàdises ' uddeso nitthito. 
 

---o0o--- 

PHẦN KỂ RA TĂNG TÀNG (1) 

 
    1. Thầy Tỳ Khưu nào cố ý làm cho tinh khí xuất ra thì phạm tội tăng tàng, 
trừ phi nằm chiêm bao. 



 
    2. Thầy Tỳ Khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục đè nén, rờ rẩm vào mình 
phụ nữ, hoặc nắm tay, hoặc rờ đầu tóc, hoặc rờ trong mình bất luận chỗ nào, 
thì phạm tội tăng tàng. 
 
    3. Thầy Tỳ Khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục đè nén, nói trêu ghẹo phụ 
nữ bằng lời tục tĩu cũng như người trai tơ nói trêu ghẹo cô gái bằng lời nói 
có tánh cách dâm dục thì phạm tội tăng tàng. 
 
    4. Thầy Tỳ Khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục đè nén, nói lời có tánh 
cách dâm dục là khen ngợi ân đức của sự cho mình hành dâm với phụ nữ 
rằng: "Này cô, người phụ nữ nào hầu hạ là cho sự hành dâm đến người tu 
hành cao thượng có giới hạnh, có nhiều đức tánh như tôi đây, sự hầu hạ ấy là 
cao thượng hơn tất cả các sự hộ độ khác", thì phạm tội tăng tàng. 
 
    5. Thầy Tỳ Khưu nào làm mai mối là đem ý muốn của người nam nói với 
phụ nữ, của phụ nữ nói với người nam, làm cho hai bên thành vợ chồng hoặc 
kết tình với nhau, dầu nói một lúc cho mấy cô gái giang hồ, cũng phạm tội 
tăng tàng. 
 
    6. Thầy Tỳ Khưu khi làm tịnh thất riêng cho mình, mà không có thí chủ 
đứng cất cho, tự mình đi xin vật liệu để cất thì phải cất cho đúng luật là: bề 
dài 12 gan, bề ngang 7 gan của Ðức Phật (1) do từ phía trong vách và phải 
dẫn Chư Tăng đến để chỉ chỗ cho. Chỗ ấy không có sự hoài nghi (là nhầm ổ 
mối, kiến v.v..) và có chỗ trống chung quanh (cho xe bò đi được). Nếu thầy 
Tỳ Khưu làm cốc liêu, đi xin vật liệu của người. Cất trong chỗ có sự hoài 
nghi và trống chung quanh, không dẫn Chư Tăng đến chỉ chỗ hoặc cất quá 
luật định thì phạm tội tăng tàng. 
 
    7. Khi nào thầy Tỳ Khưu làm chỗ ở lớn cho mình, do có thí chủ đứng cất 
cho, thì phải dẫn Chư Tăng chỉ chỗ cho, chỗ ấy không có sự hoài nghi và 
chung quanh có chỗ trống. n?u thầy Tỳ Khưu cho làm chỗ lớn ở riêng cho 
mình nơi chỗ có sự hoài nghi, không có khoảng trống chung quanh hoặc 
không dẫn Chư Tăng đến chỉ chỗ cho thì phạm tội tăng tàng. 
 
    8. Thầy Tỳ Khưu nào, sân hận, hung dữ, phiền phức, cáo gian thầy Tỳ 
Khưu khác phạm tội Bất Cộng Trụ mà không có nguyên nhân chi, với sự cố 
ý rằng: "Ta làm thế nào ! cho vị Tỳ Khưu đó phải xa lìa sự đạo hạnh cao 
thượng"(là phải hoàn tục) sau khi ấy, dầu có ai hỏi lại hoặc không ai hạch 



hỏi lại, nếu sự tố cáo rõ ràng là không có nguyên nhân chi, dầu cho thầy Tỳ 
Khưu tiên cáo ấy có nhìn nhận tội của mình cũng phạm tội tăng tàng. 
 
    9. Thầy Tỳ Khưu nào, sân hận, hung dữ, phiền phức, nhân một nguyên 
nhân nhỏ mọn nào khác để làm bằng cớ, rồi tố cáo vị Tỳ Khưu khác phạm 
tội Bất Cộng Trụ với sự cố ý rằng: "Ta làm thế nào, cho vị Tỳ Khưu đó phải 
xa lìa sự hành đạo cao thượng". Sau khi ấy dầu có ai hỏi lại hoặc không ai 
hỏi lại, nếu sự tố cáo ấy là một việc khác, mà thầy Tỳ Khưu ấy dựa vào một 
nguyên nhân nhỏ mọn để làm bằng cớ, dầu thầy Tỳ Khưu ấy có thú nhận tội 
lỗi của mình, cũng phạm tội tăng tàng. 
 
    10. Thầy Tỳ Khưu nào, Chư Tăng đang hòa thuận nhau mà cố gắng làm 
cho chia rẽ, hoặc chấp lấy một sự tranh luận nào mà làm cho Chư Tăng chia 
rẽ nhau ở riêng biệt nhau. Thì các vị Tỳ Khưu khác nên khuyên vị Tỳ Khưu 
ấy rằng: "Này đạo hữu, không nên cố gắng làm cho Chư Tăng đang hòa hiệp 
nhau phải chia rẽ, và cũng không nên chấp lấy một bằng cớ nào mà làm cho 
Chư Tăng chia rẽ ở riêng nhau, xin đạo hữu nên hòa thuận nhau, vui vẻ 
nhau, không cải cọ nhau, có sự sum hợp nhau, thì thường được an vui". Khi 
các vị Tỳ Khưu nói như thế ấy, nhưng thầy Tỳ Khưu ấy cũng vẫn chấp như 
cũ các vị Tỳ Khưu phải hợp lại "Tụng tuyên ngôn ngăn cản trong 3 lần"cho 
vị ấy dứt bỏ sự chia rẽ tăng chúng ấy đi. Khi các Tỳ Khưu đã "Tụng tuyên 
ngôn ngăn cản 3 lần rồi"mà thầy Tỳ Khưu ấy chịu dứt bỏ sự làm cho tăng 
chúng chia rẽ ấy ra, sự dứt bỏ ấy rất tốt vậy, nếu không chịu dứt bỏ thì phạm 
tội tăng tàng. 
 
    11. Các thầy Tỳ Khưu, hoặc 1 vị, 2 vị, 3 vị, xu hướng theo vị làm cho chia 
rẽ tăng chúng và chấp theo phe đảng. các vị Tỳ Khưu khác nên ngăn cản khi 
các vị Tỳ Khưu ấy ngăn cản thì các vị kia nói như vầy: "Xin các đạo hữu 
đừng nói lời chi với vị Tỳ Khưu ấy, bởi vì vị ấy nói đúng theo kinh, nói 
đúng theo luật, hơn nữa vị ấy chấp lấy việc mà chúng tôi vừa lòng đẹp ý nên 
mới nói. Vị ấy biết rõ sự bằng lòng của chúng tôi nên mới nói". Các vị Tỳ 
Khưu khác nên nói lại với các vị kia rằng: "Các đạo hữu không nên nói như 
vậy, vì thầy Tỳ Khưu này, không phải là người nói đúng theo kinh, theo luật 
đâu, xin các vị đừng vui thích việc làm chia rẽ tăng chúng và nên hòa hợp 
với Chư Tăng đi. "Bởi vì Chư Tăng hòa thuận nhau, vui vẻ với nhau, không 
cãi cọ nhau, sum hợp nhau lại làm một thì thường được sự an vui". Khi các 
vị Tỳ Khưu ấy nói như thế mà các vị kia cứ chấp như cũ thì Chư Tăng nên 
đọc "Tuyên ngôn để ngăn cản các vị kia trong 3 lần"để dứt bỏ sự chấp nhứt 
ấy đi. Khi Chư Tăng đã tụng ""Tuyên ngôn 3 lần để ngăn cản", như các vị 



đó dứt bỏ sự chấp ấy đi, sự dứt bỏ ấy là một việc rất tốt nếu không chịu dứt 
bỏ, thì phạm tội tăng tàng. 
 
    12. Nếu thầy Tỳ Khưu có tánh nết khó dạy, khi có các vị Tỳ Khưu khác 
khuyên giải đúng theo giáo pháp và theo như các điều học trong giới bổn, lại 
tỏ ra mình là người cứng đầu và nói rằng: "Xin các vị đứng nói lời gì tới tôi 
hết thảy, mặc dầu xấu hay tốt gì thây kệ tôi". Còn phần tôi, cũng vậy, tôi 
không nói gì dầu tốt dần xấu gì tới các vị xin các vị đừng có giảng dạy cho 
tôi nữa". 
 
    Các vị kia nên nói với vị ấy rằng: "Này đạo hữu, không nên tỏ ra người 
khó dạy như thế. Nên làm cho mình là người dễ dạy". Còn đạo hữu cũng 
vậy, cứ chỉ dạy chúng tôi đúng theo giáo pháp và chúng tôi cũng chỉ dạy đạo 
hữu đúng thoe kinh luật vậy. Bởi vì đệ tử của Ðức Phật thường được sự tấn 
hóa do nhờ sự nhắc nhở nhau những lời có lợi ích là làm cho nhau thoát khỏi 
những đều tội lỗi". 
 
    Khi các vị Tỳ Khưu nói như thế ấy mà vị kia cũng vẫn chấp như cũ thì 
Chư Tăng phải tụng "Tuyên ngôn 3 lần để ngăn cản và cho dứt bỏ sự chấp 
ấy đi". Khi Chư Tăng đã tụng tuyên ngôn ngăn cản 3 lần rồi mà vị ấy dứt bỏ 
được, sự dứt bỏ ấy rất hợp pháp, nếu không chịu dứt bỏ thì phạm tội tăng 
tàng. 
 
    13. Thầy Tỳ Khưu đến cư ngụ một xứ nào hoặc một nơi nào, là người 
hành động xấu xa,làm cho hư hại gia quyến người, sự hành động ấy có 
người nghe và thấy rõ ràng; lại nữa các gia quyến ấy họ cũng nghe và thấy 
rõ sự hành động xấu xa của vị ấy. 
 
    Các vị Tỳ Khưu khác nên nói với vị Tỳ Khưu ấy rằng: "Ðạo hữu là người 
làm hư hại gia quyến người và hành động xấu xa rõ rệt, sự hành động xấu xa 
ấy có người ta nghe và thấy, hơn nữa các gia quyến mà đạo hữu đã hãm hại 
ấy, người ta cũng nghe và thấy rõ ràng. Vậy đạo hữu phải đi khỏi chỗ này đi, 
không nên cư ngụ nơi đây nữa". 
 
    Khi các vị Tỳ Khưu nói như thế ấy, thì vị kia lại trả lời rằng: "Các Ngài 
đều là người tây vị, vì thương, tây vị vì ghét, tây vị vì sự si mê, tây vị vì sợ, 
bởi vậy các Ngài, có người cũng đồng phạm một tội với nhau, mà kẻ bị đuổi 
còn người lại không". 
 
 



    Các vị Tỳ Khưu khác nên nói lại với vị ấy rằng: "Ðạo hữu không nên nói 
như vậy, vì Chư Tăng không phải là tây vị vì thương, tây vị vì ghét, tây vị vì 
sự si mê, tây vị vì sợ đâu. Ðạo hữu là người hành động xấu xa và hãm hại 
gia quyến người, sự hành động xấu xa ấy, có người ta nghe và thấy rõ ràng; 
hơn nữa những gia quyến mà đạo hữu làm hư hại, người ta cũng nghe và 
thấy rõ ràng. vậy đạo hữu phải đi khỏi chỗ này đi, không nên ở đây nữa". 
 
    Khi các vị Tỳ Khưu đã nói như thế mà vị kia cũng cứ chấp như cũ, thì các 
vị Tỳ Khưu nên tụng "Tuyên ngôn ngăn cản 3 lần" đặng cho dứt bỏ sự hành 
động xấu xa ấy đi. Nếu khi đã tụng "Tuyên ngôn ngăn cản 3 lần" mà vị ấy 
chịu sự dứt bỏ ấy rất hợp pháp vậy, nếu không chịu dứt bỏ thì phạm tội tăng 
tàng. 
 
    Bạch các Ngài, 13 pháp tăng tàng, tôi đã kể ra rồi, 9 pháp đầu gọi là 
"Patham ' àpattikà: Khi hành sái thì phạm tội liền". Còn 4 pháp sau gọi là 
"Yâvatatiyakà: phạm tội khi nào Chư Tăng đã đọc tuyên ngôn ngăn cản 3 
lần mà không dứt bỏ". 
 
    Tất cả 13 tội này, nếu thầy Tỳ Khưu nào phạm một tội nào, mà biết rõ mà 
dấu bao nhiêu ngày thì phải phạt tội cấm phòng bấy nhiêu ngày (là phải ở 
dưới sự hành phạt nhất định của Chư Tăng ), khi hành phạt xong còn phải 
thực hành "Mànatta" (là hành động cho tốt, đặng Chư Tăng ưa thích) trong 6 
đêm nữa, rồi Chư Tăng từ 20 vị trở lên ở đâu thì thầy Tỳ Khưu ấy đến xin 
"Abbhànakamma" là tăng hợp lại tụng tuyên ngôn cho phéo mình nhập 
chúng ). Nếu Chư Tăng không đủ 20 vị, dầu chỉ thiếu một vị mà vẫn tụng 
tuyên ngôn cho nhập chúng thì tăng sự ấy cũng không thành tựu đến vị ấy. 
Về phần Chư Tăng thì cũng bị Ðức Phật quở rầy. Làm như thế là việc làm 
hợp pháp trong tăng sự. 
 
    Tôi xin hỏi các Ngài trong 13 tội tăng tàng này các Ngài có trong sạch 
không? 
 
    Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài có được trong sạch không? 
 
    Tôi xin hỏi lần thứ ba, các Ngài có được trong sạch không? 
 
    Các Ngài được trong sạch nên mới làm thinh, tôi xin chứng nhận sự trong 
sạch của các Ngài, do nơi sự làm thinh ấy. 
 
    Dứt phần kể về tăng tàng. 



 
      

--- o0o --- 
 

ANIYAT ' UDDESO 

 
Ime kho pan ' àyasmanto dve aniyatà dhammà uddesam àgacchanti. 
 
1. Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhim eko ekàya raho paticchanne àsane 
almkammaniye nissajjam kappeyya, tamenam saddheyyavacasà upasikà 
disvà tinnam dhammànam annatarena vadeyya pàràjikena và sanghàdisesena 
và pàcittiyena và, nisajjam bhikkhu patijànamàno tinnam dhammànam 
annatarena kàretabbo pàràjikena và sanghàdisesena và pàcitteyena và; yena 
và sà saddheyyavacasà upàsikà vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo. 
 
Ayam dhammo aniyato. 
 
2. Na heva kho pana paticchannam àsanam hoti nàlamkammaniyam, alanca 
kho hoti màtugàmam dutthullàhi vàcàhi obhàsitum. 
 
Yo pana bhikkhu tathàrùpe àsane màtugàmena saddhim eko ekàya raho 
nisajjam kappeyya, tamenam saddheyya vacasà upàsikà disvà dvinnam 
dhammànam annatarena vadeyya sanghàdisesena và pacittiyena và, nisajjam 
bhikkhu pìtijànamàno dvinnam dhammànam annatarena kàretabbo 
sanghàdisesena và pàcittiyena và, yena và sà saddheyya vacasà upàsikà 
vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo. 
 
Ayampi dhammo aniyato. 
 
Udditthà kho àyasmanto dve aniyatà dhammà. 
 
Tatth' àyasmante pucchàmi kacittha parisuddhà? 
 
Dutiyampi pucchàmi kacittha parisuddhà? 
 
Tatiyampi pucchàmi kacittha parisuddhà? 
 
Parisuddhetth' àyasmanto tasmà tunhì 
 



Evametam dhàrayâmi. 
 
Aniyat' uddeso nitthito. 
 

---o0o--- 

PHẦN KỂ RA VỀ BẤT ÐỊNH 

 
Bạch các Ngài, hai pháp Bất Ðịnh này tôi xin kể ra là: 
 
1. Thầy Tỳ Khưu nào, một mình ngồi nơi thanh vắng kín đáo với một người 
phụ nữ, có thể hành dâm được. Có người tín nữ đáng tin (1) thấy và đem đi 
tố cáo một trong ba tội, là tội Bất Cộng Trụ, tội Tăng Tàng, tội Ưng Ðối Trị. 
Nếu vị Tỳ Khưu ấy thú nhận có ngồi thiệt, thì luật sư phải xử một tội trong 
ba tội là: Bất Cộng Trụ, Tăng Tàng, Ưng Ðối Trị. hon nữa, nếu người tín nữ 
ấy tố cáo quả quyết tội nào thì luật sư phải xử tội ấy. 
 
Pháp này gọi là bất định (vì không thể nhất định trước là tội nào trong ba 
tội). 
 
2. Nếu thiệt chỗ trống trãi, là chỗ không có che dừng, không thể hành dâm 
được; nhưng mà chỗ ấy có thể nói những lời tục tiểu để trêu ghẹo phụ nữ 
được. 
 
Thầy Tỳ Khưu nào, một mình ngồi nơi chỗ như thế ấy với một người phụ 
nữ, có người tín nữ đáng tin, thấy và đem đi tố cáo một trong hai tội là Tăng 
Tàng, Ưng Ðối Trị. Nếu vị Tỳ Khưu ấy thú nhận có ngồi thiệt, thì luật sư 
phải xử một tội nào trong hai tội là Tăng Tàng và Ưng Ðối Trị. 
 
Nhưng mà nếu người tín nữ ấy tố cáo tội nào thì luật sư phải xử ngay tội ấy. 
 
Pháp này cũng gọi là Bất Ðịnh vậy. 
 
Bạch các Ngài, hai pháp Bất Ðịnh tôi đã kể ra rồi. 
 
Tôi xin hỏi các Ngài, hai pháp Bất Ðịnh này các Ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài có được trong sạch không? Tôi xin 
hỏi lần thứ ba, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Các Ngài trong sạch nên mới làm thinh. 



 
Tôi xin chứng nhận các Ngài, do sự nơi làm thinh ấy. 
 
"Dứt phần kể ra về Bất Ðịnh". 
 

-ooOoo- 

NISSAGGIYE VITTHÀR ' UDDESO 

 
Ime kho pan ' àysamanto timsa nissaggiyâ pàcittiyâ dhammà uddesam 
àggacchanti. 
 
1. Nitthitacìvarasmim bhikkhumà ubbhatasmim kathine, dasàhaparamam 
atirekacìvaram dhàratabbam tam atikkàmayato, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
2. Nitthitacìvarasmim bhikkhunà ubbhatasmim kathine, ekarattampi ce 
bhikkhu ticìvarena vippavaseyya, annatra bhikkhusammatiyâ nissaggiyam 
pàcittiyam. 
 
3. Nitthitacìvarasmim bhikkhunà ubbhatasmim kathine, bhikkhuno pan ' eva 
akàlacìvaram uppajjeyya, àkankhamànena bhikkhunà patiggahetabbam, 
pitiggahetvà khipp'eva kàretabbam, no cassa pàripùri, màsaparamantenà 
bhikkhunà tam cìvaram nikkhipitabbam. Unassa pàripùriyâ satiyâ paccàsayâ, 
tato ce uttarim nikkhipeyya, sàtiyâpi paccàsàya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
4. Yo pana bhikkhu annatikàya bhikkhuniyâ puràna cìvaram dhovàpeyya và 
rajàpeyya và àkotàpeyya và, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
5. Yo pana bhikkhu annatikàya bhikkhuniyâ hatthato cìvaram 
patigganheyya, annatra pàrivattakà, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
6. Yo pana bhikkhu annatakam gahapatim và gahapatanim và cìvaram 
vinnàpeyya, annatra samayâ, nissaggiyam pàcittiyam, tatth' ayam samayo? 
Acchinnacìvaro và hoti bhikkhu nattha cìvaro và. Ayam attha samayo. 
 
7. Tance annàtako gahapati và gahàtànì và bahùhi cìvarehi abhihatthum 
pavàreyya santar ' uttara paramantena bhikkhunà tato cìvaram sàditabbam, 
tato ce uttarim sadiyeyya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 



8. Bhikkhum pan'eva uddissa annàtakassa gahapatissa và gahapatàniyâ và 
cìvaracetàpanam upakkatam hoti: Iminà cìvaracetàpanena cìvaram cetàpetvà 
itthannàmam bhikkhum cìvarena acchàdessamìti. 
 
Tatra ce so bhikkhu pubbe àppavàrito upasankamitvà cìvare vikappam 
àpajjeyya: Sàdhu vata mam àyasmà iminà cìvaracetàpanena evarùpam và 
evarùpam và cìvaram cetàpetvà acchàdehìti, kalyânà kamyatam upàdàya, 
nissaggiyam pàcittiyam. 
 
9. Bhikkhum pan' eva uddissa ubhinnam annàtakànam gahapatìnam và 
gahapatànìnam và paccekacìvara, cetàpanà upakkhatà honti: 
 
Imehi mayam pacceka cìvaracetàpanehi paccekacìvaràni 
cetàpetvàitthannàmam bhikkhum civarehi acchàdessàmàti. 
 
Tatra ce so bhikkhu pubbe appavàrito upasankamitvà cìvare vikappam 
àpajjeyya: Sàdhu vata mam ayasmanto imehi paccekacìvarecetàpanehi 
evarupam và evarupam và cìvaram cetàpetvà acchàdetha ubho va santà 
ekenàti, kalyânakamyatam upàdàya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
10. Bhikkhum pan' eva uddissa ràjà và rajabhoggo và bràhmano và 
gahapatiko và dùtena cìvara cetàpanampahineyya. Iminà cìvaracetàpanena 
cìvaram cetàpetvà itthannàmam bhikkhum civarena acchàdehìti. So ce duto 
tam bhikkhum upasankamitvà evam vadeyya: Idam kho bhante àyasmantam 
uddissa cìvaracetàpanam àbhàtam, patigganhàtu àyasmà cìvaracetàpananti. 
 
Tena bhikkhunà so dùro evamassa vacanìyo: Na kho mayam àvuso 
cìvaracetàpanam patigganhama, cìvaranca kho mayam patigganhàma kàlena 
klappiyanti. 
 
So ce dùto tam bhikkhum evam vadeyya: Natthi pan ' àyâsmanto koci 
veyyâvaccakaroti. 
 
Cìvar'atthiena bhikkhave bhikkhunà veyyâvaccakaro niddisitabho àràmiko 
và upàsako và: Eso kho àvuso bhikkhùnam veyyàvaccakaroti. 
 
So ce dùto tam veyyàvaccakaram sannàpetvà, tam bhikkhum 
upasankamitvà, evam vadeyya: Yam kho bhante àyasmà veyyàvaccakaram 
niddisi sannatto so màyâ, upasankamatu àyasmà, kàlena cìvarena tam 
acchàdessamìti. 



 
Cìvar'atthikena bhikkave bhikkunà veyyàvaccakaro upasankamitvà 
dvittikkattum codetabbo sàretabbo attho me àvuso cìvarenàti. 
 
Dvittikkhattum codayamàno sàrayamàno tam cìvaram abhinipphàdeyya, 
iccetam kusalam; no ce abhinipphàdeyya, catukkhattum pancakkhattum 
chakkhatt' uparamam tunhìbhùtena uddissa thàtabbam, catukkhattum 
pancakkhattum chakkhatt'uparamam tunhìbhùto uddissa titthamàno tam 
cìvaram abhinipphàdeyya, iccetam kusalam; no ce abhinipphàdeyya, iccetam 
kudalam; no ce abhinipphàdeyya, tato ce uttarim vàyamamàno tam cìvaram 
abhinipphàdeyya, nissaggiyam pàcittiyam, no ce abhinipphàdeyya, yatssa 
cìvaracetàpanam àbhtam, tatthasànam và gantabbam duto và pàhetabbo yam 
kho tumhe àyasmanto bhikkhum uddissa cìvaracetàpanam pahinittha, na tam 
tassa bhikkhuno kinci attham anubhoti, yunjan'àyasmanto sakam, mà vo 
sakam vinassàti. Ayam tattha sàmìci. 
 

"Cìvaravaggo pathamo" 
 

* * * 
 
11. Yo pana bhikkhu kosiyamissakam santhatam kàràpeyya, nissaggiyam 
pàcittiyam. 
 
12. Yo pana bhikkhu suddha kàlakànam elakalomànam santhatam 
kàràpeyya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
13. Navam pana bhikkhunà santhatam kàrayamànena dve bhàgà 
suddhakàlakànam elakalomànam àdàtabbà tatiyam odàtànam, catuttham 
gocariyânam. 
 
Aønàdà ce bhikkhu dve bhàge suddhakàlakànam elakalomànam tatiyam 
odàtànam catuttham gocariyânam navam santhàtam kàràpeyya, nissaggiyam 
pàcittiyam. 
 
14. Navam pana bhikkhunà santhatam kàràpetvà chabbassàni dhàretabbam. 
Orena ce channam vassànam tam santhantam vissajjetvà và avissajjetvà và 
annam navam santhatam kàràpeyya, anntra bhikkhu sammatiyâ, nissaggiyam 
pàcittiyam. 
 



15. Nisìdanasanthatam pana bhikkhunà kàrayamànena puràna santhatassa 
samantà sugatavidatthi àdàtabbà dubbannakaranàya. Aønàdà ce bhikkhu 
puràna santhatassa santhatam kàràpeyya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
16. Bhikkhuno pan'eva addhàna maggappatipannassa elakalomàni 
uppajjeyyum, akankhamànena bhikkhunà patiggahetabbàni patiggahetvà 
tiyojanaparamam sahatthà hàratabbani asante hàrake, tato ce uttarim hareyya 
asantepi hàrake, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
17. Yo pàna bhikkhu annatikàya bhikkhuniyâ elakalomàni dhovàpeyya và 
rajjàpeyya và vijjtàpeyya và nissaggi yam pàcittiyam. 
 
18. Yo pana bhikkhu jàtarùpa rajatam uggan heyya và ugganhàpeyya và 
upanikkhittam và sàdiyeyya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
19. Yo pana bhikkhu nànappakàràkam rùpiya samvohàram samapajjeyya, 
nissaggiyam pàcittiyam. 
 
20. Yo pana bhikkhu nànappakàràkam vikkayam samàpajjeyya, nissaggiyam 
pàcittiyam. 
 
"Kosiyavaggo dutiyo" 
 

* * * 
 
21. Dasàhaparamam atirekapatto dhàretabbo, tam atikkàmayato, 
nissaggiyam pàcittiyam. 
 
22. Yo pana bhikkhu ùnapanca bandhanena oattena annam navam pattam 
cetàpeyya, nissaggiyam pàcittiyam. Tena bhikkhunà so patto 
bhikkhuparisàya nissajjitabbo. So ca tassà bhikkhu parisàya pattapariyanto, 
so ca tassa bhikkhuno padàtabbo: ayante bhikkhu patto yâva bhedanàya 
dhàretabboti. Ayam tattha sàmicì. 
 
23. Yâni kho pana tàni gilànànam bhikkhunam patisàyanìyâni bhesajjàni, 
seyyathìdam: sappi navanìtam telam madhu phànitam, tànipatiggahetvà 
sattàha paramam sannidhi kàrakam paribhunjitabhàni, tam atikkàmayato, 
nissaggiyam pàcittiyam. 
 
24. Màso seso gimhànanti bhikkhunà vassika sàtikacìvaram pariyesitabbam. 



 
Addhamàso sesogimhànanti katvà nivàsetabbam. Oârena ce màso seso 
gimhànanti vassikasàtikacìvaram pariyeseyya orenaddhamàso seso 
gimhànanti katvà nivàseyya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
25. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sàmam cìvaram datvà kupito anattamani 
acchindeyya và acchindàpeyya và, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
26. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sàmam suttam vinnapetvà tantavàyehi 
civaram vàyâpeyya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
27. Bhikkhum pan' eva uddissa annàtako gahapati và gahapatànì và 
tantavàyehi cìvaram vàràpeyya. Tatra ceso bhikkhu pubbe appavàrito 
tantavàye upasankamitvà cìvare vikappam àpajjeyya: idam kho àvuso 
cìvaram mam uddissa vìyati àyatanca karotha, vitthatanca, appitanca, 
suvìtanca, suppavàyitanca, suvilekhitanca, suvitacchitanca karotha; appeva 
nàma mayampi àyasmantànam kinci mattam anuppadajjeyyâmàti. 
 
Evanca so bhikkhu vatvà kinci mattam anuppadajjeyyà antamaso 
pindapàtamattampi, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
28. Das'àhànàgatam kattika temàsipunnamam, bhikkhuno pan'eva 
accekacìvaram uppajjeyya, accekam mannàmànena bhikkhunà 
patiggahetabbam patiggahetvà yâcàcìvàra kàlasamayam nikkhipitabbam, 
tato ce uttarim nikkhipeyya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
29. Upavassam kho pana kattikapunnamam. Yâni kho pana tàni àrannàkàni 
senàsanàni sàsankasammatàni sappatibhayani, tathàrùpesu bhikkhu 
senàsanesu viharanto, àkankhamàno tinnam cìvarànam anntaram cìvaram 
antaraghare nikkhipeyya. Siyâ ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena 
cìvarena vippavàsàya ch'àrattaparamantena bhikkhunà tena cìvarena 
vippavasitabbam. Tato ce uttarim vippavaseyya, ananatra bhikkhu 
sammatiyâ, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
30. Yo pana bhikkhu jànam sanghikam làbham parinatam attano 
parinàmeyya, nissaggiyam pàcittiyam. 
 
Udditthà kho àyasmanto timsa nissaggiyâ pàcittiyâ dhammà. 
 
Tattha'àyasmante pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 



 
Dutiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
Tatiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
Parisuddheth'àyasmanto, tasmà tunhì. 
 
Evametam dhàrayâmi. 
 
"nissaggiyâ pàcittiyâ nitthità" 
 

---o0o--- 

PHẦN KỂ RA VỀ ƯNG XÃ ÐỐI TRỊ 

 
Bạch các Ngài, 30 pháp Ưng Xã Ðối Trị tôi xin kể ra như là: 
 
1. Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết hạn. Thầy Tỳ Khưu nếu 
có giữ y mới, được giữ lâu lắm là 10 ngày, nếu cất giữ quá hạn kỳ, thì y ấy 
phải xả bỏ đi, thấy Tỳ Khưu ấy phạm tội Ưng Ðối Trị. 
 
2. Khi đã làm y xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết hạn nếu thầy Tỳ Khưu 
còn xa lìa tam y, dầu trong một đêm, y ấy phải xả bỏ, thầy Tỳ Khưu ấy phạm 
tội Ưng Ðối Trị, trừ ra thầy Tỳ Khưu nào được lịnh Chư Tăng cho phép. 
 
3. Khi đã làm y xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết hạn nếu có người dâng y 
ngoài hạn kỳ đến thầy Tỳ Khưu, nếu thầy Tỳ Khưu cần dùng thì lãnh, khi 
lãnh xong phải đo cắt cho lẹ, nếu y ấy còn thiếu may không đủ, thầy Tỳ 
Khưu ấy được phép cất giữ lâu lắm là một tháng. Nếu ý muốn kiến vải dầu 
cho có ý muốn thêm nữa, y ấy cũng phải xả bỏ, thầy Tỳ Khưu ấy phạm Ưng 
Ðối Trị. 
 
4. Thầy Tỳ Khưu nào sai Tỳ Khưu ni không phải là bà con, giặt, nhuộm, xả 
y cũ ấy phải xả bỏ, thầy Tỳ Khưu ấy phạm Ưng Ðối Trị. 
 
5. Thầy Tỳ Khưu nào, thọ lãnh y của Tỳ Khưu ni không phải là thân quyến, 
y ấy phải xả bỏ, thầy Tỳ Khưu ấy phạm tội Ưng Ðối Trị, trừ ra đổi y cho 
nhau. 
 



6. Thầy Tỳ Khưu nào, xin y của nam gia chủ hoặc hoặc nữ gia chủ không 
phải là thân quyến thì phạm Ưng Ðối Trị, y ấy phải xả bỏ, trừ ra có trường 
hợp trong điều học này là: thầy Tỳ Khưu bị ăn cướp đoạt y, hoặc y bị hư hại, 
đây là trường hợp trong điều học này. 
 
7. Có nam gia chủ, nữ gia chủ, không phải là thân quyến, đem y đến thật 
nhiều, yêu cầu thầy Tỳ Khưu lãnh, nếu thầy Tỳ Khưu ấy có vui thích thì chỉ 
lãnh nhiều lắm là 2 lá y: là y nội và y vai trái trong số y của người đem đến 
đó. Nếu vui thích lãnh nhiều hơn số ấy thì phạm tội Ưng Ðối Trị, y dư ấy 
phải xả bỏ. 
 
8. Nếu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, không phải là thân quyến, họ để 
riêng một số tiền để mua y dâng cho thầy Tỳ Khưu và nói rằng: "Với số tiền 
này tôi sẽ mua y dâng cho vị Tỳ Khưu tên đó mặc". Nếu vị Tỳ Khưu ấy 
không phải là người mà họ đã "yêu cầu trước"đến nơi gia chủ ấy nói nhất 
định như thế này: "Tốt thay, các người nên mua y thứ này, thứ này với số 
tiền ấy, đặng cho tôi mặc"vì muốn được y tốt theo ý mình, thì phạm tội Ưng 
Ðối Trị, y ấy phải xả bỏ. 
 
9. Nếu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ hai người, không phải là thân quyến 
của vị Tỳ Khưu, họ hùn lại một số tiền để mua y dâng cho một vị Tỳ Khưu 
và nói rằng: "Chúng ta sẽ mua y riêng ra với số tiền hùn riêng của mỗi 
người, rồi đem dâng cho vị Tỳ Khưu tên này vận và mặc". Nếu vị Tỳ Khưu 
ấy không phải là người mà họ "đã yêu cầu trước"đến nhà họ rồi nhất định y 
nói như thế này: "Tốt thay, các ngươi nên hùn lại, rồi mua y như thế này, thế 
này với số tiền đó đặng dâng cho tội mặc và vận". Vì muốn được y tốt theo 
như ý mình, thì phạm tội Ưng Ðối Trị, y ấy phải xả bỏ. 
 
10. Ðức vua, Quan lại, Bà la môn, hoặc gia chủ sai người phụ sự cho mình, 
đem một số tiền để mua y dâng đến một vị Tỳ Khưu và nói rằng: "Người 
đem số tiền này đi mua y rồi dâng cho vị Tỳ Khưu tên này, vận và mặc". 
 
Nếu người phụ sự ấy đến kiếm vị Tỳ Khưu ấy và nói rằng: "Bạch Ngài, số 
tiền mua y này tôi đem đến xin dâng cho Ngài, xin Ngài thọ lãnh. Thầy Tỳ 
Khưu ấy nên nói với người ấy rằng: "Này người ơi! Tôi không thể lãnh số 
tiền mua y này được, tôi chỉ có lãnh y được trong khi cần dùng thôi". Người 
phụ sự hỏi vị Tỳ Khưu như vầy: "Ngài có người nào hầu hạ không?" 
 



Này các thầy Tỳ Khưu, thầy Tỳ Khưu cần dùng y thì nên chỉ người giúp việc 
trong chùa hoặc thiện tín và nói rằng: "Này người, đây là người phụng sự 
cho tất cả Chư Tăng". 
 
Người tay sai ấy bèn nói chỉ cách cho người phụng sự ấy hiểu biết công việc 
rồi, đến bạch với vị Tỳ Khưu ấy rằng: "Bạch Ngài, Ngài chỉ người phụng sự 
nào, tôi đã cắt nghĩa cho người ấy hiểu biết rồi, lúc nào Ngài cần dùng y, xin 
Ngài đến kiếm họ thì họ sẽ dâng y cho Ngài mặc" 
 
Này các thầy Tỳ Khưu, khi thầy Tỳ Khưu cần dùng y nên nhắc nhở người 
phụng sự ấy hai hoặc ba lần và nói rằng: "Này người, tôi muốn cần dùng y". 
khi thầy Tỳ Khưu ấy nhắc nhở đôi ba lần mà được lãnh y thì sự được ấy rất 
hợp pháp vậy, nếu không được y, thì nên đến trước mặt người ấy đứng làm 
thinh, bốn lần, năm lần hoặc sáu lần là nhiều; khi đứng làm thinh trước mặt 
người ấy, bốn lần, năm lần hoặc sáu lần mà lãnh được y ấy thì sự được y ấy 
rất tốt vậy; Nếu không lãnh y được, mà thầy Tỳ Khưu ấy cũng cứ cố gắng 
đòi hơn cách đã nhất định ấy cho đến khi được y, thì Tỳ Khưu ấy phạm Ưng 
Ðối Trị, y được ấy phải xả bỏ. 
 
Nếu như đòi (đúng luật định) mà không được. 
 
Giá tiền ấy sấm y cho vị Tỳ Khưu ấy, từ người nào sai đem tới, thầy Tỳ 
Khưu ấy tự mình đi hoặc sai người nào đi đến chỗ người chủ ấy mà nói 
rằng: "Này quí ông, các ông cho đem số tiền để mua y dâng cho vị nào, số 
tiền ấy không có được lợi ích chút đỉnh chi đến vị Tỳ Khưu ấy. Vậy các ông 
nên đòi lấy của ấy lại, đừng để của ấy mất đi vô ích". 
 
Ðây là cách nên thực hành trong điều học này. 
 
"Dứt phần thứ nhất về loại y" 
 

* * * 
 
11. Thầy Tỳ Khưu nào làm ngọa cụ có trộn tơ tầm thì phạm tội Ưng Ðối Trị, 
ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 
 
12. Thầy Tỳ Khưu nào, cho người làm ngọa cụ toàn bằng lông cừu đen, thì 
phạm tội Ưng Ðối Trị, ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 
 



13. Khi thầy Tỳ Khưu cho người làm ngọa cụ mới, phải lấy lông cừu đen hai 
phần, lông cừu trắng một phần thứ ba, và lông cừu đỏ một phần thư` tư, nếu 
thầy Tỳ Khưu không lấy lông đen hai phần, trắng một phần, đỏ một phần mà 
cho người làm ngọa cụ mới thì phạm Ưng Ðối Trị, ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 
 
14. Khi thầy Tỳ Khưu cho người làm ngọa cụ mới, nên dùng xài đến 6 năm. 
Nếu chưa đúng 6 năm mà thầy Tỳ Khưu ấy bỏ đi, hoặc không bỏ chẳng hạn 
mà cho người làm ngọa cụ mới khác nữa thì phạm Ưng Ðối Trị, ngọa cụ ấy 
phải xả bỏ. Trừ ra thầy Tỳ Khưu nào được lịnh Chư Tăng cho phép. 
 
15. Khi thầy Tỳ Khưu cho người làm ngọa cụ để trải ngồi, phải lấy ngọa cụ 
cũ, một gan vuông vức của Ðức Phật, đặng trộn chung lại làm cho ngọa cụ 
mới ấy xẩm màu bớt đi. Nếu cho làm ngọa cụ mới mà không lấy tọa cụ cũ 
cắt lấy một gan vuông vức của Ðức Phật, để trộn lộn với tọa cụ mới, thì hạm 
Ưng Ðối Trị, tọa cụ ấy phải xả bỏ. 
 
16. Nếu thầy Tỳ Khưu đi đường xa mà có người dâng lông cừu, nếu cần 
dùng thì được phép lãnh, khi lãnh rồi nếu không có ai mang hộ cho, thì chỉ 
được phép tự mình mang theo xa lắm là ba do tuần, mà không có người 
mang thế cho thì phạm Ưng Ðối Trị, lông cừu ấy phải xả bỏ. 
 
17. Thầy Tỳ Khưu nào, sai Tỳ Khưu ni không phải là thân quyến rửa, 
nhuộm, chải lông cừu, thì phạm Ưng Ðối Trị, lông cừu ấy phải xả bỏ. 
 
18. Thầy Tỳ Khưu nào tự mình thọ lãnh hoặc biểu người khác thọ lãnh, hoặc 
vui thích vàng bạc của người dâng cho, phạm Ưng Ðối Trị, vàng bạc ấy phải 
xả bỏ. 
 
19. Thầy Tỳ Khưu nào, mau bán vật này vật kia với tiền bạc thì phạm Ưng 
Ðối Trị, vật mua bán ấy phải xả bỏ. 
 
(Trừ ra có một người thế đứng trung gian mua bán cho ) 
 
20. Thầy Tỳ Khưu nào, mua bán đồ vật với đồ vật, thứ này thứ kia, phạm tội 
Ưng Ðối Trị, vật mua bán ấy phải xả bỏ. 
 
"Dứt phần thứ nhì về loại tơ tầm" 
 

* * * 
 



21. Thầy Tỳ Khưu có cất giữ bình bát mới được, lâu lắm là 10 ngày, nếu cất 
giữ quá luật định thì phạm Ưng Ðối Trị. Bình bát ấy phải xả bỏ. 
 
22. Thầy Tỳ Khưu nào bình bát nứt bể chưa đủ năm chỗ, mà cho người đi 
kiếm bát mới khác phạm Ưng Ðối Trị, bát ấy phải xả bỏ, theo thứ tự của 
tăng chúng, bình bát nào cuối cùng của vị Tăng, thì thầy Tỳ Khưu mà Tăng 
đã sai phải đưa bình bát ấy, đưa cho vị Tỳ Khưu ấy và nói rằng: "Ðây là bình 
bát của đạo hữu, đạo hữu phải dùng xài cho đến khi bể. Ðó là cách thực 
hành tốt đẹp trong cách xả bỏ bát vậy. 
 
23. Thuốc chữa bịnh nào, mà thầy Tỳ Khưu có bịnh phải cần dùng như là: 
bơ đặt, bơ tươi, dầu, mật ong, đường. Thầy Tỳ Khưu thọ lãnh các vật để 
chửa bình này, để thọ dụng (uống) có lâu lắm là trong 7 ngày. 
 
Nếu để quá bảy ngày thì phạm tội Ưng Ðối Trị, các vật chửa bịnh ấy phải xả 
bỏ. 
 
24. Còn một tháng cuối cùng của mùa nắng. thầy Tỳ Khưu nên kiếm y để 
tắm mưa, khi còn nửa tháng nữa phải làm cho xong và được phép dùng xài; 
nếu chưa đến một tháng cuối mùa nắng mà thấy Tỳ Khưu đi kiếm y để tắm 
mưa và chưa đến nửa tháng cuối mùa nắng mà đã làm xong và dùng xài thì 
phạm Ưng Ðối Trị, y ấy phải xả bỏ. 
 
25. Thầy Tỳ Khưu nào đã cho y đến vị Tỳ Khưu khác rồi, khi sân hận, bất 
bình, đòi giựt lại, hoặc biểu người khác đòi giựt lại, thì phạm tội Ưng Ðối 
Trị, y lấy lại ấy phải xả bỏ. 
 
26. Thầy Tỳ Khưu nào, tự mình xin chỉ vải đem cho thợ dệt, dệt y cho mình 
phạm Ưng Ðối Trị, y ấy phải xả bỏ. 
 
27. Có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ,không phải là thân quyến của thầy Tỳ 
Khưu, cho bọn thợ dệt, dệt y để dâng đến một vị Tỳ Khưu. Thầy Tỳ Khưu 
ấy thí chủ cũng không có yêu cầu trước, tự nhiên đến kiếm bọ thợ dệt mà 
bảo rằng: "Này các người y này họ cho dệt để dâng cho tôi, vậy các ngươi 
nên dệt cho dày, cho rộng, cho khít, cho đều, cho dè dặt, cho thẳng, cho 
láng, rồi tôi sẽ thưởng thêm chút ít cho các ngươi:. Khi thầy Tỳ Khưu ấy nói 
như thế rồi thưở thêm cho họ chút ít chi, dầu cho chỉ thưởng thêm bằng vật 
thực đi bát được cũng phạm tội Ưng Ðối Trị, y ấy phải xả bỏ. 
 



28. Còn 10 ngày nữa sẽ đến ngày Rằm tháng Kattikà (1) (tháng 9 âm lịch) là 
tháng thứ ba của mùa mưa, nếu có y "đặc biệt"phát sanh lên đến các thầy Tỳ 
Khưu, thầy Tỳ Khưu cho rằng đây là "Y đặc biệt"thì nên lãnh lấy. Khi lãnh 
rồi nên cất giữ cho đến hạn kỳ (2). Nếu cất giữ quá hạn kỳ thì hạm Ưng Ðối 
Trị, y ấy phải xả bỏ. 
 
29. Khi thầy Tỳ Khưu đã nhập hạ xong, đúng ngày Rằm tháng Kattikà 
(tháng 9) ra hạ. Các tịnh thất nơi rừng mà người ta cho rằng đáng nghi ngờ 
hoặc có sự đáng kinh sợ. Nếu thầy Tỳ Khưu ở nơi chỗ bất lợi như thế ấy, 
nếu muốn gởi y vào xóm, một nơi trong ba cái nào cũng được. Nếu có 
chuyện cần chi muốn đi khỏi nơi ấy thì chỉ được phép đi xa y ấy trong sáu 
đêm là lâu lắm. Nếu đi quá sự nhất định ấy thì phạm tội Ưng Ðối Trị, y ấy 
phải xả bỏ. 
 
30. Thầy Tỳ Khưu nào, khi biết rõ vật cúng dường mà người nhất định để 
dâng đến Chư Tăng, nhưng nói (đoạt) để cho người dâng cho mình thì phạm 
Ưng Ðối Trị, vật được ấy phải xả bỏ. 
 
Dứt phần thứ ba về loại bình bát. 
 
Bạch các Ngài, 30 pháp Ưng Ðối Trị tôi đã kể ra rồi. 
 
Tôi xin hỏi các Ngài, trong 30 pháp ấy các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ ba, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Các Ngài được trong sạch nên mới làm thinh. 
 
Tôi xin chứng nhận các Ngài đã được trong sạch, do sự làm thinh ấy. 
 
"Dứt phần kể ra về Ưng xả Ðối Trị". 
  
 

--- o0o --- 
 

PÀCITIYE VITTHAR' UDDESO 

 



Ime kho pan'àyasmanto dvenavuti pàcittiyâ dhammà uddesam àgacchanti. 
 
1. Sampajàna musàvàde pàcittiyam. 
 
2. Omasavàde pàcittiyam. 
 
3. Bhikkhu pesunne pàcittiyam. 
 
4. Yo pana bhikkhu anupasampannam padaso dhamma vàceyya pàcittiyam. 
 
5. Yo pana bhikkhu anupasampanna uttari dvirattatirattam saha seyyam 
kappeyya, pàcittiyam. 
 
6. Yo pana bhikkhu màtugàmena saba seyyam kappeyya, pàcittiyam. 
 
7. Yo pana bhikkhu màtugàmassa uttari chappanca vàcàhi dhamma deseyya, 
annatra vinnunà purisa viggahena, pàcittiyam. 
 
8. Yo pana bhikkhu anupasampannassa uttarimanussadhammam àroceyya, 
bhùtasmim, pàcittiyam. 
 
9. Yo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam àpattim anupasampannassa 
àroceyya, annatra bhikkhu sammatiyâ, pàcittiyam. 
 
10. Yo pana bhikkhu pathavim khaneyya và khanàpeyya và, pàcittiyam. 
 
Musàvàda vaggo pathamo 
 

* * * 
 
11. Bhutagàma pàtabyatàya pàcittiyam. 
 
12. Anna vàdake vihesake pàcittiyam. 
 
13. Ujjhàpanake khìyanake pàcittiyam. 
 
14. Yo pana bhikkhu sanghikam mancam và pìtham và bhisim và koccham 
và ajjh' okàse san tharitvà và santharàpetvà và, tam pakkamanto Ngài'eva 
uddhareyya na uddharàpeyya anàpuccham vàgaccheyya pàcittiyam. 
 



15. Yo pana bhikkhu sanghike vihàre seyyam santharitvà và santharàpetvà 
và, tam pakkamanto Ngài'eva uddhareyya na uddharàpeyya anàpuccham và 
gaccheyya, pacittiyam. 
 
16. Yo pana bhikkhu sanghike vihàre jànam pubb' ùpagatam bhikkhum 
anuppakhajja seyyam kappeyya: yassa sambàdho bhavissati, so 
pakkamissatìti, etad' eva pacayam karitvà anannam, pàcittiyam. 
 
17. Yo pana bhikkhu bhikkhum kupito anattamano sanghikà vihàrà 
nikkaddheyya và nikkaddhàreyya và, pacittiyam. 
 
18. Yo pana bhikkhu sanghike vihàre uuparivehàsakutiyâ àhaccapàdakam 
mancam và pàtham và abhinisìdeyya và abhinipajjeyya và, pàcittiyam. 
 
19. Mahallakam pana bhikkhunà vihàram kàrayamànena yâva dvàrakosà 
aggalatthapanàya àlokasandhiparikam màya, dvitticchadanassa pariyâyam 
appharite thitena adhitlthatabbam, tato ce uttarim appaharitepi thito 
adhitthaheyya, pàcittiyam. 
 
20. Yo pana bhikkhu jànam sappànakam udakam tinam và mattikam và 
sinceyya và sincàpeyya và, pàcittiyam. 
 
Bhùtagàma vaggo dutiyo. 
 

* * * 
 
21. Yo pana bhikkhu asammato bhikkhuniyo ovadeyya, pacittiyam. 
 
22. Sammatopi ce bhikkhu, atthangate suriya, bhikkhuniyo ovadeyya, 
pàcittiyam. 
 
23. Yo pana bhikkhu bhikkhun' àpassayam upasan tamitvà bhikkhuniyo 
ovadeyya, annatra samayâ, pàcittiyam. Tatth' àyam samayo: gilàmà hoti 
bhikkhunì, àyam tattha samayo. 
 
24. Yo pana bhikkhu evam vadeyya: àmisahetu bhikkhù bhikkhuniyo 
ovadantìti, pàcittiyam. 
 
25. Yo pana bhikkhu annàtikàya bhikkhuniya cìvaram dadeyya, annatra 
pàrivattakà, pàcittiyam. 



 
26. Yo pana bhikkhu annàtikàya bhikkhuniyâ cìvaram sibheyya và 
sibbàpeyya và pàcittiyam. 
 
27. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyâ saddhim samvidhàya ekaddhàna maggam 
patipajjeyya, antamaso gàmantarampi, annatra samayâ, pàcittiyam. Tatth' 
àyam samayo: Satthagamanìyo hoti magga, sàsankasammato, sappatibhayo 
ayam tattha samayo. 
 
28. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyâ saddim samvidhàya ekanàvam 
abhirùheyya, uddhangàminim và adhogàminim và, annatra tiriyantaranàya, 
pàcittiyam. 
 
29. Yo pana bhikkhu jànam bhikkhunì paripàcitam pindapàtam bhunjeyya 
annatra pubbe gihisamàrambhà, pàcittiyam. 
 
30. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyâ saddhim eko ekàya raho nisajjam 
kappeyya, pàcittiyam. 
 
Ovàdavaggo tatiyo 
 

* * * 
 
31. Agilànena bhikkhunà eko àvasathapindo bhijitabbo, tato ce uttarim 
bhunjeyya, pàcittiyam. 
 
32. Ganabhojane anntrà samayâ, pacittiyam. Tatth' àyam samayo: 
gilànasamayo, cìvaradàbasamayo, cìvarakàrasamayo, 
addhànagamanasamayo nàvàbhirùhanasamayo, mahàsamayo, samanabhatta 
samayo; ayam tattha samayo. 
 
33. Paramparabhojane annatra samayâ, pacittiyam. Tatth' àyam samayo: 
gilànasamayo cìvaradànasamayo cìvarakàrasamayo; ayam tattha samayo. 
 
34. Bhikkhum pan'eva kulam upagatam pùvehi và manthehi và abhihatthum 
pavàreyya. Akankhamànena bhikkhunà dvittipattapùrà patiggahetabbà. Tato 
ce uttarim patigganheyya, pàcittiyam. Dvittipattapùre patiggahetvà tato 
niharitvà bhikkhùhi saddhim samvibhajitabbam, ayam tattha sàmìci. 
 



35. Yo pana bhikkhu bhuttàvì pavàrito anatirittam khàdanìyam và 
bhojanìyam và khàdeyya và bhunjeyya và, pàcittiyam. 
 
36. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttàvim pàvaritam anatirittena 
khàdanìyena và bhojanìyena và abhihatthum pavàreyya: handa bhikkhu 
khàda và bhunja vàti, jànam àsàdanàpekkho, bhuttasmim pàcittiyam. 
 
37. Yo pana bhikkhu vikàle khàdanìyam và bhojanìyam và khàdeyya và 
bhunjeyya và, pàcittiyam. 
 
38. Yo pana bhikkhu sannidhikàrakam khàdanìyam và bhojanìyam và 
khàdeyya và bhunjeyya và, pàcittiyam. 
 
39. Yâni kho pana tàni panìtabhojanàni sayyathìdam: sappi, navanìtam, 
telam, madhu, phànitam, maccho, mamsam khìram, dadhi. Yo panna 
bhikkhu evarùpàni panìtabhojanàni pàcittiyam. 
 
40. Yo pana bhikkhu adinnam mukhadvàram àhàram àhareyya, anntra 
udakadantaponà; pàcittiyam. 
 
Bhojanavaggo catuttho 
 

* * * 
 
41. Yo pana bhikkhu acelakassa và paribbàjakassa và paribbàjikàya và 
sahatthà khàdanìyam và bhojanìyam và dadeyya, pàcittiyam. 
 
42. Yo pana bhikkhu bhikkhum evam vadeyya: eh' àvuso gàmam và 
nigamam và pindàya pavisissànàti tassa dàpetvà và adàpetvà và uyyojeyya: 
gacch'àvuso, na me tayâ saddhim kathà và nisajjà và phàsu hoti. Ekakassa 
me kathà và nisajjà và phàsu hotìti, etad'eva paccayam karitvà anannam, 
pàcittiyam. 
 
43. Yo pana bhikkhu sabhojane kule anuppakhajja nisajjam kappeyya, 
pàcittiyam. 
 
44. Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhim raho paticchanne àsane nisajjam 
kappeyya, pàcittiyam. 
 



45. Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhim eko ekàya raho nisajjam 
kappeyya, pàcittiyam. 
 
46. Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto sàmano, santam bhikkhum 
anàpucchà, purebhattam và pacchàbhattam và kulesu càrittam àpajjeyya, 
annatra samayâ, pàcittiyam. Tatth' àyam samayo, cìvara dànasamayo, 
cìvarakàrasamayo: ayam tattha samayo. 
 
47. Agilànena bhikkhunà càtummàsappaccayappavàranà sàditabbà, annatra 
punappavàranàya, annatra niccappavàranàya, tato ca uttarim sàdiyeyya, 
pàcittiyam. 
 
48. Yo pana bhikkhu nyyuttam senam dassanàya gaccheyya, annatra 
rathàrùpappaccayâ, pàcittiyam. 
 
49. Siyâ catassa bhikkhuno kocideva paccayo sanam gamanàya, dviratta 
tirattam tena bhikkhunà sanàya vasitabbam. Tato ce uttarim vaseyya, 
pàcittiyam. 
 
50. Dviratta tirattance bhikkhu sanàya vasamàno, uyydhikam và balaggam 
và sanàbyham và anìka dassanam và gaccheyya, pàcittiyam. 
 
Acelakavaggo pàncamo 
 

* * * 
 
51. Suràmarayapàne pàcittiyam. 
 
52. Angulippatodake pàcittiyam. 
 
53. Udake hassadhamme pàcittiyam. 
 
54. Anàdariye pàcittiyam. 
 
55. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhimsàpeyya, pàcittiyam. 
 
56. Yo pana bhikkhu agilàno, visìvanàpekkho, jotim samàdaheyya và 
samàdahàpeyya và, annatra tathàrùpappaccaya, pàcittiyam. 
 



57. Yo pana bhikkhu orenaddhamàsam nahàyeyya, annatra samayâ, 
pàcittiyam. Tatth' àyam samayo, diyaddho màso seso gimhànanti, samayo, 
diyaddho màso seso, gimhànanti vassànassa pathamo màso, iccate 
addhateyyamàso, unhasamayo, parilahasamayo, gilànasamayo, 
kammasamayo, addhanagamanasamayo vàtavutthisamayo. Ayam tattha 
samayo. 
 
58. Navam pana bhikkhunà cìvaralàbhena tinnam dubbannakaranànam 
annataram dubbannakaranam àdàtabbam nìlam và kaddamam và kàlasàmam 
và. Anàdà ce bhikkhu tinnam dubbannakaranànam ànnataram 
dubbannakaranam, navam cìvaram paribhunjeyya, pàcittiyam. 
 
59. Yo pana bhikkhu bhikkhussa và bhikkhuniyâ và sikkhamànàya và 
sàmanerassa và sàmaneriyâ và sàmam ciravam vikappetvà 
appaccuddhàrakam paribbhunjeyya, pàcittiyam. 
 
60. Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattam và cìvaram và nisìdanam và 
sùcigharam và kàyabandhanam và apanidheyya và apanidhàpeyya và, 
antamaso hassàpekkhopi, pàcittiyam. 
 
Suràpànavaggo ehattho 
 

* * * 
 
61. Yo pana bhikkhu sancicca pànam jìvità voropeyya, pàcittiyam. 
 
62. Yo pana bhikkhu janam sappànakam udakam paribhunjeyya, pàcittiyam. 
 
63. Yo pana bhikkhu jànam yathàdhammam nìhat'àdhikaranam punakkam 
màya ukkoteyya, pàcittiyam. 
 
64. Yo pana bhikkhu bhikkhussa jànam dhtthulam àpattim paticchàdeyya, 
pàcittiyam. 
 
65. Yo pana bhikkhu jànam ùnavìsativassam puggalam upasampàdeyya, so 
ca puggalo anupasampanno, te ca bhikkhù gàrayhà. Idam tasmim pacittiyam. 
 
66. Yo pana bhikkhu jànam theyyasatthena saddhim samvidhàya ek'addhàna 
maggam patipajjeyya, antamaso gàmanta rampi, pàcittiyam. 
 



67. Yo pana bhikkhu màtugamena saddhim samvidhàya ek'addhànamaggam 
patipajjeyya, antamaso gàmanta rampi, pàcittiyam 
 
68. Yo pana bhikkhu evam vadeyya; tatth'àham bhagavatà dhammam 
desitam ajànàmi; yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà, te 
patisevato nàlam antaràyâyâti. So bhikkhu bhikkhuhi evamassa vacanìyo, 
mà àyasmà evam avaca, mà bhagavantam abbhàcikkhi, na hi sàdhu 
bhagavato abbhakkhanam na hi bhagavà evam vadeyya; anekapariyâyena 
àvuso antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà, alanca pana te patisevato 
antaràyâyâti. Evanca so bhikkhu bhikkhuhi vuccamàno, tatth'eva 
pagganheyya, so bhikkhu bhikkhuhi yâvatatiyam samanubhàsitabbo tassa 
patinissaggàya. 
 
Yâvatatiyance samanubhàsiyamàno tam patinissajjeya iccetam kusalam; 
noce patinissajjeyya pàcittiyam. 
 
69. Yo pana bhikkhu jànam tathàvàsinà bhikkhunà akatànudhammena tam 
ditthim appatinissajjena saddhim sambbunjeyya và samvaseyya và saha và 
seyyam kappeyya, pàcittiyam. 
 
70. Saman'uddesopi ce evam vadeyya that'àham bhagavatà dhammam 
desitam àjànàmi; yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà, te 
patisevato nàlam antaràyâyâti. So saman'uddeso bhikkhùhi evamassa 
vacanìyâ, mà àvuso saman'uddesa, evam avaca mà bhagavantam 
abbhàcikkhi, na hi sàdhu bhagavato abbhakkhàcikkhi, na hi bhayavà evam 
vadeyya; anekapariyâyenà avuso saman' uddesa, antaràyikà dhammà vuttà 
bhgavatà, alanca pana te patisevato antarà yâyâti. Evanca so saman'uddeso 
bhikkhùhi vuccamàno, that'eva pagganleyya, so saman, uddeso bhikkhùhi 
evamassa vacanìyo ajjatagge te àvuso saman'uddeso, na e'evà so bhagavà 
satthà apadisitabbo; yampi e' anne saman'uddesà labhanti bhikkhùhi saddhim 
dviratta tiratam sahaseyyam sàpi te natthi cara pire vinassàti. 
 
Yo pana bhikkhu jànam tathànàsitam saman'uddesam upalàpeyya và 
upatthàpeyya, và sambhunjjeyya và saba và seyyam kappeyya, pàcittiyam. 
 
Sappànakavaggo sattamo. 
 

* * * 
 



71. Yo pana bhikkhu bhikkhùhi sahadhammikam vuccamàno evam vadeyya: 
na tàv'àham àvuso, etasmim sikkhàpade sikkhissàmi, yâva Ngài'annam 
bhikkhum byattam vinayadharam paripucchàmìti, pàcittiyam. 
 
Sikkanamànena bhikkhave, bhikkhunà annatabbam paripucchitabbam 
paripanhitabbam. Ayam tattha sàmìci. 
 
72. Yo pana bhikkhu pàtimokkhe uddissamàne evam vadeyya kimpanimehi 
khudd'ànakhuddakehi sikkhàpadehi udditthehi yâvadeva kukkuccàya 
vihesàya vilekhàya samvattantìhi, sikkhàpadavivannannake, pàcittiyam. 
 
73. Yo pana bhikkhu avaddhamàsam pàtimokkhe uddissamàne, evam 
vadeyya: idàn'eva kho aham jànàmi; ayampi, kira dhammo suttàgato 
suttapariyâpanno anvaddhamàsam uddesam àgacchatìti. Tance bhikkhum 
anne bhikkhù jàneyyum; nisinnapubbam iminàbbhikkhunà dvittikkhattum 
pàtimokkhe uddissamàne, ko pana vàdo bhiyyoti, na ca tassa bhikkhuno 
annanakena mutti atthi, yanca tattha àpattim àpanno tanca yathàdhammo 
kàretabbo; uttarincassa moho àropetabbo; tassa te àvuso, alàbhà, tasse te 
dulladdhamyam tvam pàtimokkhe uddissamàne, na sàdhukam atthikatvà 
manasikarosìti. Idam tassmim mohanake pàcittiyam. 
 
74. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano pahàram dadeyya 
pàcittiyam. 
 
75. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito annattamano talasattikam 
uggireyya, pàcittiyam. 
 
76. Yo pana bhikkhu bhikkhum amùlkena sanghàdisesena anudhamseyya, 
pacittiyam. 
 
77. Yo panan bhikkhussa sancicca kukkuccam upadaheyya itìssa 
muhuttampi aphàsu bhavissatìti; etad'va paccayam karitvà anannam, 
pàcittiyam. 
 
78. Yo pana bhikkhu bhikkhunam bhandanajàtànam kalahajàtànam 
vivàdàpannànam, upassutim tittheyya: yam ime bhanissanti, tam sossàmìti 
etad'eva paccayam kiritvà anannam, pàcittiyam. 
 
79. Yo pana bhikkhu dhammikànam kammànam chandam datvà, pacchà 
khìya nadhammam àppajjeyya, pàcittiyam. 



 
80. Yo pana bhikkhu sanghe vìnicchaya kathàya vattamanayâ, chandam 
adatvà utthàyâsanà pakkàmeyya, pàcittiyam. 
 
81. Yo pana bhikkhu samaggena, sanghena cìvaram datvà pacchà 
khìyanadhammam cìvaram datvà pacchà khìyanadhammam àpajjeyya: 
yathàsanthutam bhikkhù sanghikam làbham parinàmentìti, pàcittiyam. 
 
82. Yo pana bhikkhu jànam sanghikam làbham parinatam puggalassa 
pàrinàmeyya, pàcittiyam. 
 
Sahadhammikavaggo atthamo. 
 

* * * 
 
83. Yo pana bhikkhu ranno khattiyassa muddh'àbhisittassa 
anikkhbnataràjake aniggataratanake pubbe appatisamvidito indakhilam 
atikkàmeyya, pàcittiyam. 
 
84. Yo pana bhikkhu ratanam và ratànasammatam và, annatra ajjh'àràmà và 
ajjh'àvasathà và ugganheyya và ugganhapeyya và, pàcittiyam. 
 
Ratanam và pana bhikkhunà ratana samatam và ajjh'àràme và ajjh'àvasathe 
và uggahetvà và uggahàpetvà và nikkhipitabbam: yassa bhavissati, so 
harissatìti. Ayam tattha sàmìci. 
 
85. Yo pana bhikkhu santam bhikkhum anàpucchà vikàte gàmam paviseyya, 
annatra tathàrupà accàyikà, pàcittiyam. 
 
86. Yo pana bhikkhu atthimayam và dantamayyam và visànamayam và 
sùcigharam kàràpeyya, bhedanakam pàcittiyam. 
 
87. Navam pana bhikkhunà mancam và pìtham và kàrayamànena, 
atthangulapàdakam kàretabbam sugat' angulena annatra hetthimaya ataniyâ, 
tam atikkàmayato, chedanakam pàcittiyam. 
 
88. Yo pana bhikkhu mancam và pìtham và tùlonaddham kàràpeyya, 
uddàlanakam pàcittiyam. 
 



89. Nisìdanam pana bhikkhunà kàrayamànena pamànikam kàretabbam, 
tatridam pamànam: dìghaso dve vidatthiyo sugata vidatthiyâ tiriyam 
diyaddham dasà vidatthi. Tam atikàmayato, chedanakam pàcittiyam. 
 
90. Kanduppaticchàdim pana bhikkhunà kàrayamànena pamànikà kàretabbà. 
Tatridam pamànam dìghaso catasso vidatthiyo sugata vidatthiyâ tiriyam dve 
vidatthiyo tam atikkàmayato, chedanakam pàcittiyam. 
 
91. Vassaka sàtikam pana bhikkhunà kàrayamànena pamànikà kàretabbà 
tatridam pamànam; dìghaso che viddatthiyo sugata vidatthiyâ tiriyam 
addhateyyâ tam atikkà mayato, chedanakam pàcittiyam. 
 
92. Yo pana bhikkhu sugata cìvarappamànam cìvaram kàràpeyya atirekam 
và, chedanakam pàcittiyam. Tatridam sugatassa sugatacìrappamànam; 
dìghaso nava vidatthiyo sugatavidatthiyâ tiriyam cha vidatthiyo. Idam 
sugatassa. Sugata cìvarappamànam. 
 
"Ratanavaggo navamo". 
 

* * * 
 

Udditthà kho àyasmanto dvenavuti pàcittiyam dhammà. 
 

Tatth' àyasmante pucchàmi, kaccittha parisudhà? 
 

Dutiyampi pucchàmi, kaccittha parisudhà? 
 

Tatiyampi pucchàmi, kaccittha parisudhà? 
 

Parisuddhetth' àyasmanto, tasmà tunhì. Evametam dhàrayâmi. 
 

Pàcittiyâ nitthità. 
 

---o0o--- 

PHẦN KỂ RA VỀ ƯNG ÐỐI TRỊ 

 
Bạch các Ngài 92 pháp Ưng Ðối Trị, tôi xin kể ra như là: 
 
1. Thầy Tỳ Khưu biết mình nói láo, phạm Ưng Ðối Trị. 



 
2. Thầy Tỳ Khưu chửi mắng vị khác, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
3. thầy Tỳ Khưu nói đâm thọc với thầy Tỳ Khưu, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
4. Thầy Tỳ Khưu nào dạy kệ cho người chưa thọ cụ túc giới, phạm Ưng Ðối 
Trị (dạy và đọc chung một lược). 
 
5. Thầy Tỳ Khưu nào, ngủ chung với người chưa thọ cụ túc giới, quá hai ba 
đêm, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
6. Thầy Tỳ Khưu nào, ngủ chung (một nhà) với phụ nữ, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
7. Thầy Tỳ Khưu nào, nói pháp cho phụ nữ quá 5, 6 tiếng phạm Ưng Ðối 
Trị; trừ ra có người nam biết rõ (cùng nghe) 
 
8. Thầy Tỳ Khưu nào, khoe đạo cao nhơn mà mình có thật, đến người chưa 
thọ cụ túc giới, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
9. Thầy Tỳ Khưu nào, nói tộ xấu của vị Tỳ Khưu cho người chưa thọ cụ túc 
giới nghe, phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra vị nào mà Chư Tăng đã cho phép nói. 
 
10. Thầy Tỳ Khưu nào, đào đất, hoặc biểu kẻ khác đào, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
Dứt phần về loại vọng ngữ. 
 

* * * 
 
11. Thầy Tỳ Khưu nào, làm cho loại thảo mộc (còn sống) hư hoại, phạm 
Ưng Ðối Trị. 
 
12. Thầy Tỳ Khưu nói tráo trở, làm cho Chư Tăng khó lòng, phạm Ưng Ðối 
Trị. 
 
13. Thầy Tỳ Khưu biểu vị khác nói xấu các thầy Tỳ Khưu khác hoặc tự 
mình mắng nhiếc các vị khác, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
14. Thầy Tỳ Khưu nào, tự mình hoặc sai người khác, trải dõn, giường, ghế, 
nệm, bàn của Chư Tăng, ngoài trống, khi đi khỏi nơi ấy, tự mình không đem 



cất hoặc bảo kẻ khác dẹp đem cất các vật ấy, hoặc cũng không có ý nhắn 
ngởi ai dẹp dùm, tự nhiên đi khởi nơi ấy, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
15. Thầy Tỳ Khưu nào trải hoặc sai kẻ khác trải đồ nằm trong chỗ ở của Chư 
Tăng. khi ra đi khỏi không dọn dẹp lại, hoặc không biểu ai dọn dẹp lại chỗ 
ấy, hay là không nhắn lại biểu ai dẹp; tự nhiên ra đi, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
16. Thầy Tỳ Khưu nào khi biết rõ trong chỗ ở của Chư Tăng đã có vị khác 
vào ở trước, lại xen vào trải chỗ ngủ và nghĩ rằng: vị Tỳ Khưu nào có bực 
tức thì đi ra khỏi chỗ này đi, chỉ có làm cho bực tức là nguyên nhân, chớ 
không có chuyện chi khác, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
17. Thầy Tỳ Khưu nào, sân hận, bất bình vị khác, kéo lôi ra, hoặc biểu kẻ 
khác kéo lôi ra khỏi chỗ ngụ của Chư Tăng, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
18. Thầy Tỳ Khưu nào, ngồi hoặc nằm trên giường, ghế mà người ta mới ráp 
tạm vào, ở trên gát (lầu) tịnh thất của Chư Tăng, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
19. Khi Thầy Tỳ Khưu cho người làm tịnh thất lớn (có thí chủ cất cho), phải 
đứng (để sơn phết thường thường) trong khoản lối... một hắc tay chung 
quanh cánh cửa cái và cánh cửa sổ, là chỗ để cần dùng mở cửa, sơn phết, vẻ 
vời cách cửa sổ. Còn mái nhà thì phải đứng nơi ch? trống không có ruộng 
rẫy chi mà lợp và chỉ lợp được lối 2, 3 lới thôi; nếu lợp quá số nhất định, dầu 
đứng nơi trống trải cũng phạm Ưng Ðối Trị. 
 
20. Thầy Tỳ Khưu nào, khi biết trong nước có con lăng quăng, tự mình tưới 
hoặc biểu kẻ khác tưới cây cỏ hay là đất, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
Dứt phần thứ nhì thuộc về loại thảo mộc. 
 

* * * 
 
21. Thầy Tỳ Khưu nào, Chư Tăng không cho phép, mà đi dạy các Tỳ Khưu 
ni, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
22. Thầy Tỳ Khưu nào Chư Tăng đã cho phép rồi, khi mặt trời đã lặn mà còn 
dạy đạo cho các vị Tỳ Khưu ni, phạm Ưng Ðối Trị. 
 



23. Thầy Tỳ Khưu nào vào tận nơi chỗ ở của Tỳ Khưu ni mà dạy đạo, phạm 
Ưng Ðối Trị. Trừ ra có trường hợp. Trường hợp trong điều học này là: Tỳ 
Khưu ni khi có bịnh; đây là trường hợp trong đều học này vậy. 
 
24. Thầy Tỳ Khưu nào nói như vầy: "Các vị Tỳ Khưu dạy đạo cho bọn Tỳ 
Khưu ni, vì muốn được lợi lộc, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
25. Thầy Tỳ Khưu nào, cho y đến Tỳ Khưu ni không phải là thân quyến, 
phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra đổi y với nhau. 
 
26. Thầy Tỳ Khưu nào, may y hoặc biểu kẻ khác may y cho Tỳ Khưu ni, 
không phải là thân quyến, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
27. Thầy Tỳ Khưu nào rũ Tỳ Khưu ni đi cùng đi chung đường xa, dầu cho đi 
trong một khoảng xóm, cũng phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra có trường hợp. 
Trường hợp trong điều học này là: 1) đường nào mà cần phải đi cho cón 
bọn; 2) đường mà có sự nghi ngờ (tai hại); 3) đường mà có sự kinh sợ rõ rệt. 
Ðây là trường hợp trong điều học này. 
 
28. Thầy Tỳ Khưu nào, rũ Tỳ Khưu ni cùng đi chung một chiếc thuyền, đi 
xuôi nước hoặc ngược nước, phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra đi ngang sông. 
 
29. Thầy Tỳ Khưu nào, biết rõ, vật thực do Tỳ Khưu ni sắp đặt mà thọ thực, 
phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra vật thực mà người thế họ sắp đặt trước. 
 
30. Thầy Tỳ Khưu nào, ngồi nơi thanh vắng một mình với Tỳ Khưu ni phạm 
Ưng Ðối Trị. 
 
Dứt phần ba về cách dạy đạo. 
 

* * * 
 
31. Thầy Tỳ Khưu vô bịnh chỉ được phép thọ thực nơi phước xá (1) trong 
một lần, nếu thọ hơn số ấy, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
32. thầy Tỳ Khưu thọ "Vật thực mà người thỉnh nói tên vật thực ấy ra" từ 4 
vị trở lên, phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra có trường hợp. Trường hợp trong điều 
học này là: Khi có bịnh, trong hạn kỳ lễ Kathina, lúc may y của lễ Kathina, 
lúc đi đường xa, lúc đi ghe thuyền, lúc Chư Tăng cu hội nhiều quá số. Ðây là 
những trường hợp trong điều học này vậy. 



 
33. Thầy Tỳ Khưu thọ thực của thí chủ thỉnh sau người khác, phạm Ưng Ðối 
Trị, trừ ra có trường hợp. Trường hợp trong điều học này là: lúc có bịnh, 
trong hạng kỳ lễ Kathina, trong lúc may y Kathina. Ðây là trường hợp trong 
điều học này. 
 
34. Thầy Tỳ Khưu đi đến nhà người, nếu có thí chủ yêu cầu lấy bát bánh 
mới (thứ ăn liền) bánh để dành lâu được, thầy Tỳ Khưu vui thích chỉ được 
phép lãnh lối 2, 3 bình bát. Nếu thọ lãnh quá số ấy, phạm Ưng Ðối Trị. Thầy 
Tỳ Khưu nào thọ lãnh bánh ấy, đúng số 2, 3 bát rồi phải đem bánh ấy chia 
cho các vị Tỳ Khưu khác. Sự phải chia bánh ấy là cách thực hành tốt đẹp 
trong điều học này. 
 
35. Thầy Tỳ Khưu nào, thọ thực xong cho đến khi ngăn cản không thọ lãnh 
nữa (khi đi khỏi nơi ấy) lại thọ thêm vật thực cứng, vật thực mền sái luật, 
phạm Ưng Ðối Trị. 
 
36. Thầy Tỳ Khưu nào đem vật thực cứng hoặc mền sái luật, đến buộc vị Tỳ 
Khưu khác, đã thọ thực xong và ngăn cản vật thực, phải ăn nữa và nói rằng: 
"Này đạo hữu, ông nhai, ăn đi". Nếu biết rõ và cố ý để cáo lỗi, khi vị kia ăn 
thì vị biều ăn ấy phạm Ưng Ðối Trị. 
 
37. Thầy Tỳ Khưu nào, nhai ăn vật thực cứng hoặc mềm trong lúc sái giờ (1) 
phạm Ưng Ðối Trị. 
 
38. Thầy Tỳ Khưu nào, cắn nhai, hoặc ăn vật thực cứng hoặc mềm, mà tự 
mình cất giữ cách đêm phạm Ưng Ðối Trị. 
 
39. Vật thực quí nào như là: bơ đặt, bơ tươi, dầu, mật ong, đường, cá, thịt, 
sữa tươi, sữa chua. Thầy Tỳ Khưu nào vô bịnh, xin vật thực quí giá ấy, để 
cho mình thọ thực, thì phạm Ưng Ðối Trị. 
 
40. Thầy Tỳ Khưu nào, thọ vật thực vào miệng mà không có người dâng 
(đến tay cho) phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra nước mát và tăm xỉa răng. 
 
Dứt phần thứ tư về loại vật thực. 
 

* * * 
 



41. Thầy Tỳ Khưu nào tự tay mình, cho vật thực cứng hoặc mềm đến người 
tu đạo lõa thể (naked) hoặc người nam hoặc nữ tu hạnh ta bà đi xin ăn (theo 
chủ nghĩa ngoại đạo), phạm Ưng Ðối Trị. 
 
42. Thầy Tỳ Khưu nào, nói với thầy Tỳ Khưu khác như vầy: "Này đạo hữu, 
lại đây chúng ta sẽ đi vào xóm, làng đặng đi khất thực"(khi đến nơi rồi) biểu 
người cho hoặc không cho vật chi đến vị ấy nhưng lại biểu vị ấy trở về đi và 
nói rằng "Ðạo hữu đi về đi, tôi nói chuyện hoặc ngồi chung với ông, tôi 
không thích đâu, thà là tôi nói chuyện hoặc ngồi một mình còn sung sướng 
hơn. Chỉ có làm như thế là nguyên nhân, chớ không có nguyên nhân nào 
khác, cũng phạm Ưng Ðối Trị. 
 
43. Thầy Tỳ Khưu nào, khi vào gia đình người thế, chen vào ngồi trong nhà 
ngủ chỉ có hai vợ chồng (mới cưới) phạm Ưng Ðối Trị. 
 
44. Thầy Tỳ Khưu nào, ngồi chung với phụ nữ nơi vắng vẻ và kín đáo, phạm 
Ưng Ðối Trị. 
 
45. Thầy Tỳ Khưu nào, một mình ngồi chung với một người phụ nữ nơi 
vắng vẻ, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
46. Thầy Tỳ Khưu nào, đã thọ lãnh sự thỉnh của người, để đi thọ thực, khi có 
các vị Tỳ Khưu khác mà không cho hay, cứ đi đến nhà này nhà kia, trước 
khi thọ thực hoặc sau khi thọ thực cũng phạm Ưng Ðối Trị; trừ ra có trường 
hợp. Trường hợp trong điều học này là: Trong hạn kỳ lễ Kathina, lúc may y 
Kathina, đây là trường hợp trong điều học này vậy. 
 
47. Thầy Tỳ Khưu vô bịnh chỉ được phép vui thích sự yêu cầu của người 
theo món vật dụng, trong bốn tháng, nếu vui thích quá hạn kỳ, phạm Ưng 
Ðối Trị; Trừ ra người có yêu cầu thêm hoặc người ta yêu cầu vĩnh viễn. 
 
48. Thầy Tỳ Khưu nào, đi coi động binh (đang kéo đi) phạm Ưng Ðối Trị trừ 
ra có nguyên nhân. 
 
49. Nếu vị Tỳ Khưu ấy có nguyên nhân nào phải đi đến chỗ đóng binh thì 
được phép ở nơi trại binh trong hai, ba đêm; nếu ở quá ngày nhất định, phạm 
Ưng Ðối Trị. 
 



50. Khi thầy Tỳ Khưu được phép ở nơi trại binh trong hai, ba đêm, nếu đi 
coi nơi đấu chiến, chỗ tập dượt binh sĩ, chỗ đóng quân, chỗ phát (chia ) quân 
lính, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
Dứt phần thứ năm về loại tu lõa thể. 
 

* * * 
 
51. Thầy Tỳ Khưu uống rượu và chất say phạm Ưng Ðối Trị. 
 
52. Thầy Tỳ Khưu lấy ngón tay thọt lét vị khác chơi phạm Ưng Ðối Trị. 
 
53. Thầy Tỳ Khưu giởn nước, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
54. Thầy Tỳ Khưu (có vị khác nhắc nhở kinh luật) mà tỏ vể không cần, 
phạm Ưng Ðối Trị. 
 
55. Thầy Tỳ Khưu nào, nhát, dọa vị khác cho kinh sợ, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
56. Thầy Tỳ Khưu nào vô bịnh, cố ý nhúm lửa hoặc biểu kẻ khác nhúm, 
phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra có nguyên nhân (như đốt bình bát v.v...) 
 
57. Thầy Tỳ Khưu nào, chưa đúng nửa tháng mà tắm, phạm Ưng Ðối Trị, trừ 
ra có nguyên nhân. Nguyên nhân trong điều học này là (1) khi còn một tháng 
rưỡi nữa cuối mùa hạn: một tháng đầu của mùa mưa hết thảy thành ra hai 
tháng rưỡi gọi là lúc nóng nực, lúc hầm bực bội; lúc có bịnh, trong lúc làm 
công việc, lúc đi đường xa, trong lúc bị mưa gió, đây là trường hợp trong 
điều học này vậy. 
 
58. Thầy Tỳ Khưu, khi được y mới phải lấy một trong ba thứ màu để làm 
cho hoại màu y mới; là màu xanh, màu bùn, màu đen. Nếu thầy Tỳ Khưu 
không lấy một trong ba màu để làm cho hư hoại màu y mới, mà cứ dùng xài 
y mới ấy, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
59. Thầy Tỳ Khưu nào, đã chỉ định (nhường ) y cho vị Tỳ Khưu, Tỳ Khưu 
ni, sa di, sa di ni và nàng Sikkhamana (tập sự để tu lên Tỳ Khưu ni) không 
cho người hay đặng làm phép hủy xả mà cứ lấy y mặc, phạm Ưng Ðối Trị. 
 



60. Thầy Tỳ Khưu nào, tự mình dấu hoặc biểu kẻ khác dấu bát, y, tọa cụ, 
ống kim, dây lưng của vị Tỳ Khưu khác, dầu cho dấu có ý để cười chơi cũng 
phạm Ưng Ðối Trị. 
 
Dứt phần thứ sáu về loại rượu. 
 

* * * 
 
61. Thầy Tỳ Khưu nào, cố ý sát sanh, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
62. Thầy Tỳ Khưu nào biết rõ trong nước có chúng sanh (con quăng) mà 
dùng xài (tắm rửa) phạm Ưng Ðối Trị. 
 
63. Thầy Tỳ Khưu nào biết rõ sự cãi cọ nào mà Chư Tăng đã hòa giải đúng 
theo giáo pháp lại bươi móc ra để làm mới lại, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
64. Thầy Tỳ Khưu nào khi biết rõ tội nặng của vị khác mà cứ dấu kín, phạm 
Ưng Ðối Trị. 
 
65. Thầy Tỳ Khưu nào khi biết rõ giới tử chưa đúng 20 tuổi mà cho thọ cụ 
túc giới, giới tử ấy cũng không phải là người đã thọ cụ túc giới. Tất cả các vị 
Tỳ Khưu thị sự ấy cũng bị Ðức Phật khiển trách, theo trong điều học này, 
phạm Ưng Ðối Trị. 
 
66. Thầy Tỳ Khưu nào khi biết rõ bọn đi buôn lậu mà còn rũ đi chung đường 
xa, dầu trong một khoảng xóm, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
67. Thầy Tỳ Khưu nào rũ phụ nữ di chung đường xa, dầu trong một khoảng 
xóm cũng phạm Ưng Ðối Trị. 
 
68. Thầy Tỳ Khưu nào nói như vầy: "Tôi biết rõ pháp của Ðức Thế Tôn 
thuyết ra nói rằng : Pháp tai hại nào mà Ðức Thế Tôn đã thuyết, pháp ấy 
không thế nào làm tai hại được đến người xu hướng theo đâu."Tất cả các vị 
Tỳ Khưu khác nên nói với vị ấy rằng: Ðạo hữu không nên nói như vậy, đừng 
nói chống báng Ðức Thế Tôn; vì sự nói chống báng Ðức Phật, không tốt đẹp 
đâu, vì Ðức Thế Tôn không khi nào nói như vậy đâu. Nầy đạo hữu, Ðức Thế 
Tôn đã có giảng nhiều về pháp làm cho tai hại, pháp ấy có thể làm cho tai 
hại đến người thực hành theo chắc thật". Khi các vị Tỳ Khưu đã khuyên nhũ 
như thế nhưng mà thầy Tỳ Khưu cũng vẫn chấp y như thế. Vậy thì các thầy 



Tỳ Khưu phải hợp lại tụng tuyên ngôn để ngăn cản trong ba lần đặng cho 
dứt bỏ kiến thức sái ấy ra. 
 
Khi nào Chư Tăng đã tụng tuyên ngôn để ngăn cấm trong ba lần rồi mà vị 
Tỳ Khưu ấy dứt bỏ kiến thức ấy đi, thì sự dứt bỏ ấy rất hợp pháp vậy. Nếu 
không chịu dứt bỏ, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
69. Thầy Tỳ Khưu nào, khi biết rõ vị Tỳ Khưu ấy vẫn còn nói như thế (nói 
nghịch với lời Ðức Phật ) không chịu làm theo lời chân chánh ( của Chư 
Tăng đã khuyên) không chịu bỏ kiến thức sai lầm ấy đi, mà còn ăn chung, ở 
chung, ngủ chung với vị ấy, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
70. Nếu có vị sa di nói như vầy: "Tôi biết rõ pháp của Ðức Thế Tôn đã 
thuyết nói rằng: "Tất cả pháp nào có tai hại, các pháp ấy không thể nào làm 
hại được đến người xu hướng theo, như lời của Ðức Thế Tôn giảng giải 
đâu". 
 
Các vị Tỳ Khưu nên nói với ông sa di ấy rằng: Này ông sa di, ông đừng nói 
như vậy, đừng nói phỉ báng Ðức Thế Tôn, vì sự nói nghịch lý với Ngài, 
không có sự tốt đẹp đâu. Ðức Thế Tôn không khi nào nói như thế ấy. Nầy 
ông sa di, Ðức Thế Tôn đã có giảng giải thật nhiều về pháp làm cho tai hại, 
pháp ấy có thể làm cho tai hại đến người thực hành theo không sai." 
 
Khi các thầy Tỳ Khưu đã khuyên như thế mà ông sa di ấy cũng vẫn còn chấp 
như cũ. Các thầy Tỳ Khưu phải nói với ông sa di ấy rằng: "Kể từ nay trở đi, 
ông không được nói Ðức Phật là thầy của ông nữa. Các ông sa di khác, có 
thể ngủ chung với các vị Tỳ Khưu trong hai hoặc ba đêm được, sự ngủ 
chung ấy ông hết được phép rồi; nè người không ai ưa thích nữa, đi khỏi chỗ 
này đi, hư thân đi !" 
 
Thầy Tỳ khưu nào biết rõ, Sadi bị Tăng đuổi đi như the6' mà còn dụ dỗ để 
hầu hạ mình, hoặc ăn chung, ở chung, phạm Ưng Đối Trị . 
 
Dứt phần bảy, về loại chúng sanh. 
 

* * * 
 
71. Thầy Tỳ Khưu nào biết rõ, khi các thầy Tỳ Khưu nói (nhắc nhở) đúng 
theo giáo pháp, nhưng lại nói rằng: "Các vị đạo hữu, khi nào tôi chưa hỏi 
đến các thầy Tỳ Khưu thông thạo, gìn giữ giới luật lúc nào thì tôi cũng 



không chịu học tập theo đều học này đến lúc ấy". Thầy Tỳ Khưu ấy phạm 
Ưng Ðối Trị. 
 
Này các thầy Tỳ Khưu, thầy Tỳ Khưu nên học hỏi cho biết rõ, nên hỏi han, 
nên suy xét cho rõ. Ðây là cách thực hành tốt đẹp trong điều học này vậy. 
 
72. Thầy Tỳ Khưu nào, khi vị Tỳ Khưu đang đọc giới bổn, liền nói như vầy: 
"Có lợi ích chi, các điều học nhỏ nhen đã đọc ra đây, các điều học này hành 
theo chỉ làm cho tâm nóng nảy bực vội, khó chịu, rắc rối vậy thôi". Vì nói 
chê bai điều học nên phạm Ưng Ðối Trị. 
 
73. Thầy Tỳ Khưu nào, khi vị Tỳ Khưu đang đọc giới bổn, trong mỗi kỳ nữa 
tháng, bèn nói như vầy: "Tôi mới biết bây giờ đây, nghe rằng điều học này 
mới có trong luật (lời giảng) mới kể vào trong luật để đọc trong mỗi kỳ nữa 
tháng". 
 
Nếu các thầy Tỳ Khưu khác biết rõ rằng, vị ấy đã từng ngồi nghe đọc giới 
bổn hai, ba lần rồi, cần chi nói đến sự nghe nhiều lần. Thầy Tỳ Khưu ấy 
không khỏi phạm tội được, do sự nói không biết ấy đâu, vì vị ấy đã hành sái 
điều nào thì phạm tội ấy. Chư Tăng phải cho vị ấy thú tội, tùy theo điều học, 
một lẻ nữa, phải đọc tuyên ngôn giải si mê cho vị ấy rằng: "Này đạo hữu, 
việc này là điều bất lợi cho đạo hữu, đạo hữu phải lãnh lấy vật xấu xa tội lỗi, 
vì khi có vị Tỳ Khưu đọc giới bổn, không chịu chú tâm cho được thành tựu 
những sự lợi ích tốt đẹp". Vì cố ý làm như si mê không biết, phạm Ưng Ðối 
Trị. 
 
74. Thầy Tỳ Khưu nào vì sân hận, bất bình, đánh đập vị khác, phạm Ưng 
Ðối Trị. 
 
75. Thầy Tỳ Khưu nào, vì sân hận, bất bình, đưa tay lên đá muốn đánh vị 
khác, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
76. Thầy Tỳ Khưu nào tố cáo vị khác phạm tội Tăng Tàng mà không có 
nguyên nhân, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
77. Thầy Tỳ Khưu nào cố ý kiếm chuyện làm cho vị khác phát sanh sự nghi 
ngờ, do ý nghĩ rằng: "Vị ấy sẽ không được vui lòng dầu trong chốc lát do 
nguyên nhân ấy không sai". Chỉ làm cho người phát sanh nghi ngờ chớ 
không phải nguyên nhân nào khác, phạm Ưng Ðối Trị. 
 



78. Thầy Tỳ Khưu nào, khi các vị Tỳ Khưu đang có xung đột cãi cọ nhau, 
bất hòa nhau, đi đứng dựa (vách ) chờ nghe, và tính rằng: "Các vị Tỳ Khưu 
này nói lời nào, ta sẽ nghe những lời ấy". Chỉ có đứng dựa vách để chờ 
nghe, chớ không có nguyên nhân nào khác, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
79. Thầy Tỳ Khưu nào đã tỏ ý ưng thuận của mình đến Tăng sự làm hợp 
pháp, sau rồi lại bươi móc ra để biếm nhẻ, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
80. Thầy Tỳ Khưu nào, khi Chư Tăng đang cu hội để phân xử, không tỏ ý 
ưng thuận, tự nhiên đứng dậy đi khỏi nơi ấy, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
81. Thầy Tỳ Khưu nào bằng lòng với Chư Tăng cho y đến (một vị Tỳ Khưu 
) sau lại biếm nhẻ nói rằng: "Chư Tăng lấy lợi lộc của Chư Tăng cho theo ý 
thích của mình". Phạm Ưng Ðối Trị. 
 
82. Thầy Tỳ Khưu nào khi biết rõ, lợi lộc người định dâng đến Chư Tăng, lại 
soay (đoạt ) về cho một cá nhân (Tỳ Khưu ) phạm Ưng Ðối Trị. 
 
Dứt phần thứ tám về loại người đồng đạo. 

 
* * * 

 
83. Thầy Tỳ Khưu nào, đến đức Vua đã được tôn vương, thầy Tỳ Khưu chưa 
báo tin cho hay trước, mà đi vào nơi ngọa phòng (phòng ngủ) đức vua và 
hòang hậu chưa ra khỏi, phạm Ưng Ðối Trị. 
 
84. Thầy Tỳ Khưu nào, tự mình lượm hoặc biểu kẻ khác lượm những bảo 
vật hoặc vật mà người cho là bảo vật, phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra trong chùa 
hoặc nơi cư ngụ. 
 
Thầy Tỳ Khưu phải lượm hoặc biểu kẻ khác lượm bảo vật hoặc vật mà 
người cho là bảo vật ở trong chùa hoặc nơi cư ngụ, với sự nghĩ rằng: "Bảo 
vật này của ai, người ấy sẽ đến lấy lại"đây là sự thực hành tốt đẹp trong điều 
học này vậy. 
 
85. Thầy Tỳ Khưu nào, không kiếu từ vị Tỳ Khưu khác mà đi vào xóm trong 
buổi chiều, phạm Ưng Ðối Trị, trừ ra có chuyện khẩn cấp (có tình trạng vị 
khác bị rắn cắn). 
 



86. Thầy Tỳ Khưu nào, cho người làm ống đựng kim bằng xương, bằng ngà, 
bằng sừng, phạm Ưng Ðối Trị (vật ấy phải đập bỏ). 
 
87. Nếu thầy Tỳ Khưu cho người làm giường mới, ghế mới phải phải làm 
chơn cao cở 8 ngón Ðức Phật (1), đo từ phía dưới thanh giường trở xuống, 
nếu cho làm cao quá cở, phạm Ưng Ðối Trị (chân giường ấy phải cắt bỏ ). 
 
88. Thầy Tỳ Khưu nào cho người làm giường hoặc ghế có lót gòn, phạm 
Ưng Ðối Trị (phải bươi móc gòn ấy ra bỏ). 
 
89. Nếu thầy Tỳ Khưu cho người làm tọa cụ, phải làm cho đúng cở; cở của 
tọa cụ ấy là: bề dài 2 gang Ðức Phật, bề ngang một gang rưỡi, bìa một gang 
(2). Nếu làm quá cở, phạm Ưng Ðối Trị (tọa cụ ấy phải cắt bỏ ). 
 
90. Nếu thầy Tỳ Khưu cho người làm y để che đậy ghẻ, phải làm cho đúng 
cở, cở y đắp ghẻ ấy là: bề dài bốn gang, bề ngang hai gang của Ðức Phật, 
nếu cho làm quá cở phạm Ưng Ðối Trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). 
 
91. Nếu thầy Tỳ Khưu cho người làm y tắm mưa, phải làm cho đúng cở, cở 
y tắm mưa ấy là: bền dài sáu gang, bề ngang hai gang rưỡi của Ðức Phật. 
Nếu cho làm quá cở phạm Ưng Ðối Trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). 
 
92. Thầy Tỳ Khưu nào cho người làm y bằng hoặc lớn hơn y của Ðức Phật, 
phạm Ưng Ðối Trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). Cở y của Ðức Phật là bề dài chín 
gang, bề ngang sáu gang Ðức Phật, đây là cở y của Ðức Phật. 
 
"Dứt phần thứ chín về loại báu vật". 
 

* * * 
 
Bạch các Ngài, 92 pháp Ưng Ðối Trị tôi đã kể ra rồi. 
 
Tôi xin hỏi các Ngài, trong 92 pháp ấy các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ ba, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Các Ngài được trong sạch nên mới làm thinh. 
 



Tôi xin chứng nhận các Ngài đã được trong sạch, do sự làm thinh ấy. 
 
Dứt phần kể ra về Ưng Ðối Trị.  
 

--- o0o --- 
 

PÀTIDESANÌYE VITTHÀR'UDDESO 

 
Ime kho pan'àyasmanto, cattàro pàtidesanìyâ dhammà uddesam àgacchanti. 
 
1. Yo pana bhikkhu annàtikàya bhikkhuniyâ antaragharam pavitthàya 
hatthato khàdanìyam và bhojanìyam và sahatthà patiggahetvà khàdeyya và 
bhunjeyya và, patidesetabbam tena bhikkhunà; gàrayham àvuso dhamma 
àpajjam asappàyam pàtidesanìyam tam patidesemìti. 
 
2. Bhikkhù pan'eva kulesu nimantità bhunjanti. 
 
Tatra ce bhikkhunì vosàsamànarùpà thito hoti: Idha sùpam detha idha 
odànam dethàti. Tehi bhikkhùni sà bhikkhunì apasàdetabbà; apasakka tàva 
bhanigi, yâva bhikkhù bhunjantìti. Ekassapi ce bhikkhuno 
Ngài'appatibbàseyya tam bhikkhunim apasàdetum apasakkà tàva bhagini 
yâva bhikkhù bhunjantìti, patidesetabbam tehi bhikkhùhi: gàrayham àvuso 
dhammam àpajjimhà asappàyam pàtidesanìyam tam patidesemàti. 
 
3. Yâni kho pana tàni sekkhasammatàni kulàni, yo pana bhikkhu tathàèupesu 
sekkhasammatesu kulesu pubbe animantito agilàno khàdanìyam và 
bhojanìyam và sahatthà patiggahetvà khàdeyya và bhunjeyya và, 
patidesetabbam tena bhikkhunà: gàrayram àvuso dhammam àpajjim 
asappàyam pàtidesanìyam, tam patidesemìti. 
 
4. Yâni kho pana tàni àrannakàni sanàsanàni sàsanka sammatàni 
sappatibhayâni. 
 
Yo pana bhikkhu tathàrùpesu senàsanesu viharanto pubbe appatisamviditam 
khàdanìyam và bhojanìyam và ajjhàràme sahatthà pàtiggahetvà agilàno 
khàdeyya và bhunjeyya và, patidesetabbam tena bhikkhunà: gàrayham àvuso 
dhamma àpajjim asappàyam pàtidesanìyam, tam patidesemìti. 
 
Udditthà kho àyasmanto cattàro pátidesanuya dhamma. 



 
Tatth' àyasmante pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
Dutiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
Tatiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
Parisuddhetth' àyasmanto, tasmà tunhì. 
 
Evametam dhàrayâmi. 
 
Pàtidesanìya nitthità. 
 

---o0o--- 

PHẦN KỂ RA VỀ ƯNG PHÁT LỘ 

 
Bạch các Ngài, bốn pháp Ưng Phát Lộ tôi kể ra như là: 
 
1. Thầy Tỳ Khưu nào tự tay mình thọ lãnh vật thực mềm hoặc cứng nơi tay 
Tỳ Khưu ni không phải là quyến thuộc, trong lúc vào trong xóm và thọ thực 
ấy (nhai hoặc không nhai) thầy Tỳ Khưu ấy phải sám hối tội ấy nói rằng: 
Này đạo hữu, tôi đã phạm tội Ưng Phát Lộ mà Ðức Phật Ngài chê bai là 
không tốt đẹp. Tôi xin sám hối tội ấy ra. 
 
2. Những thầy Tỳ Khưu được người thỉnh và đang thọ thực trong các gia cư. 
Nếu có Tỳ Khưu ni lại đứng nơi đó vàchỉ biểu người rằng: "Các người đem 
dâng cơm, canh chỗ này". Các thầy Tỳ Khưu ấy phải đuổi Tỳ Khưu ni ấy đi 
và nói rằng "Này cô, cô nên lui ra khỏi chỗ này cho đến khi các thầy Tỳ 
Khưu thọ thực xong". Dầu cho một vị Tỳ Khưu nói cũng được, nếu không 
có vị nào đuổi Tỳ Khưu ni ấy, nói như vầy: "Nè cô, cô nên lui ra khỏi chỗ 
này cho đến khi các thầy Tỳ Khưu độ xong"(khi lui ra khỏi nơi ấy ) các thầy 
Tỳ Khưu phải sám hối tội Ưng Phát Lộ ấy như vầy: "Này đạo hữu, chúng ta 
đã phạm tội Ưng Phát Lộ mà Ðức Phật chê bai cho là không tốt đẹp, chúng 
ta xin sám hối tội ấy ra". 
 
3. Các gia quyến nào mà Chư Tăng đã tuyên bố cho là gia quyến đã đắc quả 
thánh, nếu thầy Tỳ Khưu nào, mà gia quyến ấy họ không thỉnh trước hoặc 
không có bịnh, mà tự tay mình thọ lãnh vật thực cứng hoặc mềm, nơi gia 
quyến mà Chư Tăng cho là đắc quả thánh, đem về thọ thực (nhai hoặc không 



nhai) thầy Tỳ Khưu ấy phải sám hối tội ấy ra như vầy: "Này đạo hữu, tôi đã 
phạm tội Ưng Phát Lộ mà Ðức Phật Ngài chê bai cho là điều không tốt đẹp, 
vậy tôi xin sám hối tội ấy ra". 
 
4. Những chỗ nào ở trong rừng mà người ta cho rằng là nơi đáng nghi ngờ vì 
có sự kinh sợ rõ ràng, thầy Tỳ Khưu nào cự ngụ nơi chỗ như thế ấy, không 
có bịnh tự tay mình thọ lãnh vật thực cứng hoặc mềm nơi ấy mà người ta 
không báo tin cho hay trước, đem đi thọ thực (nhai hoặc không nhai) thầy 
Tỳ Khưu ấy phải sám hối tội ấy như vầy: "Này đạo hữu, tôi đã phạm tội Ưng 
Phát Lộ mà Ðức Phật chê bai cho là không tốt đẹp, tôi xin sám hối tội ấy ra. 
 
Bạch các Ngài, bốn pháp Ưng Phát Lộ tôi đã kể ra rồi. 
 
Tôi xin hỏi các Ngài, trong bốn pháp ấy các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ ba, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Các Ngài đều được trong sạch nên mới làm thinh. 
 
Tôi xin chứng nhận các Ngài đã được trong sạch, do nơi sự làm thinh ấy. 
 
Dứt phần kể về Ưng Phát Lộ. 
 

-ooOoo- 
 

SEKHIYÂ DHAMM' UDDESO 

 
Ime kho pan'àyasmanto (pancasattani) sekhiyâ dhammà uddesam 
àgacchanti. 
 
1. Parimandalam nisàsissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
2. Parimandalam pàrupissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
3. Suppaticchanno antaraghare gamissàmìti sikkhà karanìyâ 
 
4. Suppaticchanno antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karanìyâ. 



 
5. Susamvuto antaraghare gamissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
6. Susamvuto antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
7. Okkhitta cakkhu antaraghare gamissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
8. Okkhitta cakkhu antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
9. Na ukkhitta kàya antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
10. Na ukkhitta kàya antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
Parimandala vagoo pathamo 
 

* * * 
 
11. Na ujjagghi kàya antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
12. Na ujjagghi kàya antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
13. Appasaddho antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
14. Appasaddho antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
15. Nà kàyappacàlakam antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
16. Nà kàyappacàlakam antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
17. Na bàhuppacàlakam antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
18. Na bàhuppacàlakam antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
19. Na sìsappacàlakam antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
20. Na sìsappacàlakam antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
Ujjagghika vaggo dutiyo. 
 

* * * 



 
21. Na sìsappacàlakam antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
22. Na khambhakato antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
23. Na ogunthito antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
24. Na ogunthito antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
25. Na ukkutikàya antaraghare gamissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
26. Na pallatthikàya antaraghare nisìdissàmìti sikkhà karaniyâ. 
 
Chabbìsati sàranìyâ. 
 

* * * 
 
1. Sakkaccam pindapàtam patiggahessàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
2. Patta sannì pindapàtam patiggahessàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
3. Samasùpakam pindapàtam patiggahessàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
4. Samatittikam pindapàtam patiggahessàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
Khambhaka vaggo tatiyo. 
 

* * * 
 
5. Sakkaccam pindapàtam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
6. Patta sannì pindapàtam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
7. Sapadànam pindapàtam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
8. Sama sùpakam pindapàtam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
9. Na thùpato omadditvà pindapàtam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
10. Na sùpam và byanjanam và odanena paticchàdessàmìti sikkhà karanìyâ. 



 
11. Na sùpam và byanjanam và odanam và agilàno attano atthàya vinnapetvà 
bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
12. Na ujjhànasannì paresam pattam oloskessàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
13. Nàtimahantam kabalam karissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
14. Parimandalam àlopam karissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
Sakkacca vaggo catuttho. 
 

* * * 
 
15. Na anàhate kabale mukha dvàram vivarissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
16. Na bhunjàmàno sabbam hattham mukhe pakkhipissàmìti sikkhà 
karanìyâ. 
 
17. Na sakabalena mukhena byâha rissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
18. Na pindukkhepakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
19. Na kabalàvacchedakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
20. Na avagandakaràkam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
21. Na hatthaniddhùnakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
22. Na sitthàvakàrakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
23. Na jivhànicchàrakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
24. Na capucapukàrakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
Kabala vaggo pancamo. 
 

* * * 
 
25. Na surusurukàrakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 



 
26. Na hatthanillehakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
27. Na pattanillehakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
28. Na otthanillehakam bhunjissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
29. Na sàmisena hatthena pànìyathàlakam patiggahessàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
30. Na sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddassàmìti sikkhà 
karanìyâ. 
 
Samattimsa bhojanappatisamyuttà. 
 

* * * 
 
1. Na chattapànissa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
2. Na dandapànissa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
3. Na satthapànissa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
4. Na àvudhapànissa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
Surusuru vaggo chattho. 
 

* * * 
 
5. Na pàdukàrùlhassa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
6. Na upàhanàrùlhassa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
7. Na yânagalassa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
8. Na sayanagatassa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
9. Na pallatthikàya nisinnassa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà 
karanìyâ. 
 
10. Na vetthitasìsassa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 



 
11. Na ogunthita sìsassa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
12. Na chamàyam nisìditvà àsane nisinnassa agilànassa dhammam 
desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
13. Na nice àsane nisìditvà ucce àsane nisinnassa agilànassa dhammam 
desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
14. Na thito nisinnassa agilànassa dhammam desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
15. Na pacchato gacchanto purato gacchantassa agilànassa dhammam 
desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
16. Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa agilànassa dhammam 
desissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
Solasa dhammadesanà patisamyuttà. 
 

* * * 
 
1. Na thito agilàno uccàram và passàvam và karissàmìti sikkhà karanìyâ. 
 
2. Na harite agilàno uccàram và passàvam và khelam và karissàmìti sikkhà 
karanìyâ. 
 
3. Na udake agilàno uccàram và passàvam và khelam và karissàmìti sikkhà 
karanìyâ. 
 
Tayo pakinnakà nitthità. 
 
Pàdukà vaggo sattamo. 
 

* * * 
 
Udditthà kho àyasmanto (panca sattati) sekhiyâ dhammà. 
 
Tatth'àyasmante pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
Dutiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 



 
Tatiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà? 
 
Parisuddhetth'àyasmanto, tasmà tunhì. 
 
Evametam dhàrayâmi. 
 
Sekhiyâ nitthità. 
 

---o0o--- 

PHẦN KỂ RA VỀ ƯNG HỌC PHÁP 

 
Bạch các Ngài, 75 pháp Ưng Học Pháp tôi xin kể ra như là: 
 
1. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải mặc y na đà nội (y nội) cho 
đều". 
 
2. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải mặc y uất đà la tăng (y vai 
trái ) cho đều. 
 
3. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải mặc y trùm cho kín mình 
khi đi vào trong khoảng xóm". 
 
4. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải mặc y trùm cho kín khi ngồi 
trong xóm (nhà)". 
 
5. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải thu thúc (cho nghiêm trang) 
khi đi vào trong xóm". 
 
6. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải thu thúc khi ngồi trong xóm 
(nhà)". 
 
7. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải ngó xuống khi đi vào trong 
xóm". 
 
8. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải ngó xuống khi ngồi trong 
xóm (nhà)". 
 



9. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên vén y lên (cho 
thấymình) khi đi vào trong khoảng xóm". 
 
10. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên vén y lên khi ngồi 
trong xóm". 
 
Dứt phần thứ nhất về cách mặc y cho đều . 
 

* * * 
 
11. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên cười lớn tiếng khi đi 
vào trong xóm". 
 
12. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên cười lớn tiếng khi 
ngồi trong xóm". 
 
13. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải nói tiếng êm dịu khi đi 
trong xóm". 
 
14. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải nói tiếng êm dịu khi ngồi 
trong xóm". 
 
15. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên uốn mình khi đi 
trong xóm". 
 
16. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên uốn mình khi ngồi 
trong xóm". 
 
17. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đi đánh đòn xa khi 
đi trong xóm". 
 
18. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên múa tay khi ngồi 
trong xóm". 
 
19. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên ngúc ngắc đầu khi đi 
trong xóm". 
 
20. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên ngúc ngắc đầu khi 
ngồi trong xóm". 
 



Dứt phần thứ nhì về cười lớn tiếng. 
 

* * * 
 
21. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên chống nạnh khi đi 
trong xóm". 
 
22. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên chống nạnh khi ngồi 
trong xóm". 
 
23. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên trùm đầu khi đi 
trong xóm". 
 
24. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên trùm đầu khi ngồi 
trong xóm". 
 
25. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đi nhón gót khi đi 
trong xóm". 
 
26. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên ôm đầu gối khi ngồi 
trong xóm". 
 
Dứt 26 pháp làm cho nghiêm trang. 
 

* * * 
 
1. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải cung kính (nghiêm trang) 
khi thọ lãnh vật thực (cơm) v.v... 
 
2. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải ngó trong bát khi thọ lãnh 
vật thực". 
 
3. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải thọ lãnh vật thực (cơm) cho 
vừa với canh (vật thực để ăn cơm)". 
 
4. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải thọ lãnh cơm chỉ vừa ngang 
miệng bát". 
 
Dứt phần thứ ba về phần chống nạnh. 
 



* * * 
 

5. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải cung kính (nghiêm trang ) 
khi thọ thực". 
 
6. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải ngó ngay trong bát khi thọ 
thực". 
 
7. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải khõa cơm cho đều khi thọ 
thực". 
 
8. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải thọ thực cơm và canh (vật 
thực) cho đồng nhau". 
 
9. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên gom cơm vun lên khi 
thọ thực". 
 
10. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên bươi cơm dấu vật 
thực do sự tham muốn (được vật thực ) nhiều". 
 
11. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Nếu vô bịnh, ta không nên xin cơm 
canh để tự mình ăn". 
 
12. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên dòm ngó bát các vị 
khác, cố ý để tìm lỗi". 
 
13. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên vắc cơm lớn quá". 
 
14. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta phải vắc cơm cho tròn đều". 
 
Dứt phần thứ tư về loại lãnh vật thực cho cung kính. 
 

* * * 
 
15. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên hả miệng ra chờ, khi 
vắc cơm chưa gần tới miệng". 
 
16. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Khi thọ thực, ta không nên thọc 
hết các ngón tay vào trong miệng". 
 



17. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói chuyện khi cơm 
còn trong miệng". 
 
18. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên thảy vắc cơm vào 
trong miệng khi ăn". 
 
19. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không cắn vắc cơm ra (làm hai) 
để ăn". 
 
20. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên độn cơm hai bên má 
khi ăn". 
 
21. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên rảy tay trong khi 
ăn". 
 
Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên làm đổ cơm tùm lum 
trong khi ăn". 
 
23. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên le lưỡi trong khi ăn". 
 
24. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên vừa ăn vừa chấp 
miệng". 
 
Dứt phần thứ năm về loại vắc cơm 
 

* * * 
 
25. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên thọ thực nghe tiếng 
rột rột (húp canh)". 
 
26. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên liếm tay khi thọ 
thực". 
 
27. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên liếm bát khi thọ 
thực". 
 
28. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên liếm môi khi thọ 
thực". 
 



29. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên lãnh độ đựng nước 
uống khi tay còn dính vật thực". 
 
30. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đổ nước rữa bát có 
cơm trong khoảng xóm". 
 
Dứt 30 pháp liên quan về vật thực. 
 

* * * 
 
1. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh có cầm dù". 
 
2. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh có cầm gậy (ba ton)". 
 
3. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh có cầm vũ khí (cung tên, dao găm v.v..)". 
 
4. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh có cầm khí giới". 
 
Dứt phần thứ sáu về loại thọ thực. 
 

* * * 
 
5. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh có mang dép". 
 
6. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh có mang giày". 
 
7. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh ngồi trên xe (kiệu, võng)". 
 
8. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh nằm (còn mình ngồi hoặc đứng)". 
 
9. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh ngồi ôm đầu gối". 



 
10. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh có bịch (đội) khăn". 
 
11. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên nói pháp cho người 
vô bịnh trùm đầu (như người Ấn Ðộ)". 
 
12. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên ngồi dưới đất nói 
pháp cho người vô bịnh ngồi trên đồ trãi (chiếu v.v.)". 
 
13. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên ngồi dưới thấp nói 
pháp cho người vô bịnh ngồi cao hơn". 
 
14. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đứng nói pháp cho 
người vô bịnh ngồi". 
 
15. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đi sau nói pháp cho 
người vô bịnh đi trước". 
 
16. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đi ngoài lề đường 
nói pháp cho người vô bịnh đi chính giữa đường". 
 
Dứt mười sáu pháp liên quan về nói pháp. 
 

* * * 
 
1. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đứng đại tiện hoặc 
tiểu tiện, nếu vô bịnh". 
 
2. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đại tiện, tiểu tiện khạc 
nhổ trên cây cỏ còn tươi nếu vô bịnh". 
 
3. Thầy Tỳ Khưu nên học tập như vầy: "Ta không nên đại tiện, tiểu tiện khạc 
nhổ trong nước (sạch) nếu vô bịnh". 
 
Dứt ba pháp linh tinh. 
 
Dứt phần thứ bảy về loại giày dép. 
 

* * * 



 
Bạch các Ngài (75 pháp) Ưng Học Pháp, tôi đã kể ra rồi. 
 
Tôi xin hỏi các Ngài trong (75 pháp ấy) các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ ba, các Ngài có được trong sạch không? 
 
Các Ngài được trong sạch nên mới làm thinh. 
 
Tôi xin chứng nhận các Ngài đã được trong sạch, do nơi sự làm thinh ấy.. 
 
Dứt phần Ưng Học Pháp. 
 

-ooOoo- 
 

ADHIKARANA SAMATHE VITTHÀR'UDDESO. 

 
Ime kho pan'àyasmanto satta adhikaranasamathà dhammà uddesam 
àgacchanti. 
 
Uppann'uppannànam adhikaranànam samathàya vùpasamàya 
sammukhàvinayo dàtabbo, sativinayo dàtabbo, umàlhavinayo dàtabbo, 
patinnàya kàretabbam, yebhuyyasikà, tassa pàpiyasikà tinavatthàrakoti. 
 
Udditthà khòayasamanto satta adhikarana samathà dhammà. 
 
Tatth'àyasmante pucchàmi, Kacchittha parisuddhà? 
 
Dutiyampi pucchàmi, Kacchittha parisuddhà? 
 
Tatiyampi pucchàmi, Kacchittha parisuddhà? 
 
Parisuddhetth'àyasmanto, tasmà tunhì. 
 
Evametam dhàrayâmi. 
 
Adhikarana samathà dhammà nitthità. 



 
Uddhitthàm kho àyasmanto nidànam. 
 
Udditthà cattàro pàràjikà dhammà, 
 
Udditthà terasa sanghàdisesà dhammà, 
 
Udditthà dve aniyatà dhammà, 
 
Udditthà timsa nissaggiyâ pàcittiyâ dhammà, 
 
Udditthà cattàro pàtidesanìyâ dhammà, 
 
Udditthà (Panca sattati) sakhiyâ dhammà, 
 
Udditthà satta adhikarana samathà dhammà, 
 
Ettakam tassa Bhagavato suttàgatam suttapariyâpannam anvaddhamàsam 
uddesam àgacchanti. 
 
Tattha sabbeheva smaggehi sammoda mànehi avidamànehi sikkhitabbhanti. 
 
Vitthàr'uddeso nitthito, 
 
Bhikkhuppàtimokkham nitthitam. 
 

---o0o--- 

PHẦN KỂ RA VỀ CHI TIẾT PHÁP ÐIỀU GIẢI. 

 
Bạch các Ngài, tôi xin kể ra bảy pháp để giảng hòa như là: 
 
Cho đặng êm dịu, hòa thuận những điều bất hòa đã phát sanh lên, Chư Tăng 
phải chiếu theo căn bản luật kinh, phải tuyên bố (là người) có sự ghi nhớ luật 
(đầy đủ). 
 
Phải tuyên bố (là người ) không lầm lộn luật nữa. 
 
Phải giải quyết theo lời người thú nhận. 
 



Phải giải quyết theo lời phần đông. 
 
Phải giải quyết (làm tội) theo sự hành động xấu xa của vị Tỳ Khưu ấy. 
 
Phải giải quyết bằng cách nhẫn nại dứt bỏ những điều b?t hòa, như lấy cỏ 
che đậy vật nhơ nhớp. 
 
Bạch các Ngài, bảy pháp để điều giải sự bất hòa, tôi đã kể ra rồi. 
 
Tôi xin hỏi các Ngài trong bảy pháp ấy các Ngài có được trong sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các Ngài trong bảy pháp ấy các Ngài có được trong 
sạch không? 
 
Tôi xin hỏi lần thứ ba, các Ngài trong bảy pháp ấy các Ngài có được trong 
sạch không? 
 
Các Ngài đều được trong sạch nên mới làm thinh 
 
Tôi xin nhận các Ngài đã được trong sạch do sự nơi làm thinh ấy. 
 
Dứt phần pháp điều giải. 
 
Bạch các Ngài, nguyên nhân tôi đã kể ra rồi. 
 
Bốn pháp Bất Cộng Trụ, tôi đã kể ra rồi, 
 
Mười ba pháp Tăng Tàng, tôi đã kể ra rồi, 
 
Hai pháp Bất Ðịnh, tôi đã kể ra rồi, 
 
Ba mươi pháp Ưng Xã Ðối Trị, tôi đã kể ra rồi, 
 
Chín mươi hai Ưng Ðối Trị, tôi đã kể ra rồi, 
 
Bốn pháp Ưng Phát Lộ, tôi đã kể ra rồi, 
 
Bảy mươi lăm Ưng Học Pháp, tôi đã kể ra rồi, 
 
Bảy pháp Ðiều Giải, tôi đã kể ra rồi. 



 
Tất cả điều học của Ðức Thế Tôn đã giảng giải, đã kể ra trong Sutta (màtikà 
– Mục lục của Luật), phải đọc kể ra mỗi kỳ nữa tháng. Các Ngài điều hòa 
thuận nhau, không nên cãi cọ lẫn nhau, nên thực hành theo những điều học 
ấy. 
 
Dứt phần kể ra về chi tiết. 
 
Dứt giới bổn Ba đề mộc xa của Tỳ Khưu. 
 

-ooOoo- 
 

SANKHITENA PÀTIMOKKHUDDESO 

 
Cách đọc giới bổn tóm tắt. 
 
Theo trong Tam Tạng (mahà vagga) về pháp môn làm lễ Phát Lộ, đức 
Chánh Biến Tri có phê chuẩn cho các thầy Tỳ Khưu như vầy: 
 
Này các thầy Tỳ Khưu, cách đọc Giới Bổn có năm là: 
 
    1. Thầy Tỳ Khưu, đọc Nidàna rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác, bằng cách 
đã nghe rồi. (uddesa: chỉ kể tên các đầu đề) 
 
    2. Thầy Tỳ Khưu đọc Nidàna rồi, đọc bốn pháp Bất Cộng Trụ rồi, đọc tiếp 
tất cả uddesa khác. 
 
    3. Thầy Tỳ Khưu đọc Nidàna rồi, đọc bốn pháp Bất Cộng Trụ xong, đọc 
mười ba pháp Tăng Tàng rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác. 
 
    4. Thầy Tỳ Khưu đọc Nidàna rồi, đọc bốn pháp Bất Cộng Trụ rồi, đọc 
mười ba pháp Tăng Tàng rồi, đọc hai pháp Bất Ðịnh rồi, đọc tiếp tất cả 
uddesa khác. 
 
    5. Ðọc tất cả các chi tiết các điều học trong giới bổn. 
 
Tuy có năm cách đọc giới bổn như thế, nhưng nếu không có điều trở ngại 
(antaràyika) thì không nên đọc bốn cách trước vì Ðức Phật có cấm như vầy: 
 



"Này các thầy Tỳ Khưu, Tỳ Khưu không nên đọc giới bổn bằng cách tóm 
tắt, thầy Tỳ Khưu nào đọc phạm tội hành ác. 
 
"Này các thầy Tỳ Khưu, Như Lai cho phép đọc giới bổn tóm tắt, nếu trong 
trường hợp có điều trở ngại (tai hại). 
 
Trở ngại ấy có 10 điều là: (T. Tg. V. 6. Tr 368) 
 
    1) Ràjantaràyika: Trở ngại vì đức vua đến. 
 
    2) Corantaràyika: Trở ngại vì trộm cướp đến (pháp rối). 
 
    3) Agyantaràyika: Trở ngại vì lửa cháy. 
 
    4) Udakamtaràyika: Trời ngại vì trời mưa hoặc nước lục. 
 
    5) Manussantaràyika: Trở ngại vì nhiều người đến. 
 
    6) Amanussantaràyika: Trở ngại vì phi nhơn phá rối hoặc nhập vào Tỳ 
Khưu. 
 
    7) Vàlantaràyika: Trở ngại vì thú dữ đến phá. 
 
    8) Sirimsapantaràyika: Trở ngại vì rắn. 
 
    9) Jìvitantaràyika: Trợ ngại vì sanh mạng (là có Tỳ Khưu đau sắp chết hặc 
có kẻ thù muốn hãm hại). 
 
    10) Brahmacariyantaràyika: Trở ngại đến phạm hạnh của Tỳ Khưu (vì có 
người muốn bắt cho hoàn tục ). 
 
Này các thầy Tỳ Khưu, nếu không có điều chi trở ngại như thế thì, Tỳ Khưu 
phải đọc tất cả chi tiết của giới bổn. 
 
* Cách đọc giới bổn tóm tắt: 
 
khi đã đọc xong Nidàna rồi và đọc bốn pháp Bất Cộng Trụ rồi thì đọc như 
vầy: 
 



Pàli: Uddittham kho àyasmanto nidànam. Udditthà cattàro pàràjikà dhammà, 
sutà kho pan'àyasmantchi terasa sanghàdisesà dhammà, dve aniyatà 
dhammà, timsa nissaggiyâ dhammà, dvenavuti pàcittiyâ dhammà, cattàro 
patidesanìya dhammà, (panca sattati) sekhiyâ dhammà, satta adhikarana 
samathà dhammà. Ettakam tassa bhagavato suttàgatam suttapariyâpannam 
anvaddha màsam uddesam àgacchanti. 
 
Tatth sabbeheva samaggehi sammo danànehi avivadamànehi sikkhitabbanti. 
 
Bhikkhuppàtimokkham nitthitam. 
 
Nghĩa: Bạch các Ngài Nidàna, nguyên nhân tôi đã kể ra rồi, bốn pháp Bất 
Cộng Trụ tôi đã kể ra rồi, còn mười ba pháp Tăng Tàng, hai pháp Bất Ðịnh, 
ba mươi pháp Ưng Xã Ðối Trị, chín mươi hai Ưng Ðối Trị, bốn pháp Ưng 
Phát Lộ, bảy mươi lăm Ưng Học Pháp, bảy pháp điều giải mà các Ngài đã 
từng nghe rồi. 
 
Tất cả các điều học ấy, Ðức Phật đã giảng giải, đã kể ra trong Sutta (mục lục 
của Luật ) để đọc kể ra trong mỗi kỳ nữa tháng. các Ngài nên hòa thuận 
nhau, không nên cãi cọ lẫn nhau, nên luyện tập theo những điều học ấy. 
 
Giới bổn Ba đề mộc xa được đầy đủ do nhờ "Ðức tin - Saddha". 
 
  

--- o0o --- 
 

INDRIYA SAMVARASÌLA 

 
GIỚI THU THÚC LỤC CĂN (THANH TỊNH) 

 
    1. Cakkh'indriya samvara: Thu thúc nhãn căn. 
 
    2. Sot'indriya samvara: Thu thúc nhĩ căn. 
 
    3. Ghàn'indriya samvara: Thu thúc tỷ căn. 
 
    4. Jivih'indriya samvara: Thu thúc thiệt căn. 
 
    5. Kày'indriya samvara: Thu thúc thân căn. 



 
    6. Man'indriya samvara: Thu thúc ý căn. 
 
Thầy Tỳ Khưu trong Phật pháp, khi thấy rõ tội lỗi của sự không thu thúc và 
quả báo của sự thu thúc, thì mỗi khi mắt tiếp xúc với sắc trần, tai tiếp xúc 
với thinh trần, mũi tiếp xúc với các mùi, lưỡi tiếp xúc với các vị, thân tiếp 
xúc với các sự đụng chạm, tâm tiếp xúc với các pháp (1), dầu tốt, dầu xấu, 
thì rán thu thúc không nên lưu luyến đến các cơ thể và hình ảnh hoặc chi tiết 
và toàn thể của các trần ấy và hai pháp là vui thích theo trần ấy hoặc bất 
bình, buồn bực trong trần nào mà mình không ưu thích. 
 
Ðức Phật có giải trong Pathama sangeyya sutta rằng: "Nếu thầy Tỳ Khưu 
không thu thúc, gìn giữ lục căn thì thường phải chịu những điều khổ não vô 
lượng, nhất là sự khổ trong các cảnh địa ngục. Còn Tỳ Khưu nào huấn 
luyện, dạy dỗ, gìn giữ lục căn cho thanh tịnh thì thường hưởng được sự an 
vui vô lượng không lẫn lộn với phiền não, nhất là sự an vui trong thiền định 
và quả báo Niết Bàn". Hơn nữa, trong Aditta pariyâya sutta (kinh giải về 
lửa) Ðức Phật có dạy rằng: "Nếu thầy Tỳ Khưu lấy dao thật bén đã đốt đỏ, 
khoét con mắt, ngoáy lỗ tai, cắt mũi, cắt lưỡi, lóc thịt còn tốt hơn là khi tiếp 
xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc mà vui thích, lưu luyến, bám víu theo chi 
tiết của các cơ thể hoặc hình ảnh toàn thể của trần ấy. Tại sao vậy? Vì nếu 
trong khi tâm đang quyến luyến theo các trần ấy mà mạng chung thì thế nào 
cũng phải sa đọa vào hai đường dữ là súc sanh và địa ngục không sai. Một lẻ 
nữa, sự ngủ quên cón quí hơn, vì sự ngủ quên chỉ làm cho mất lợi ích trong 
sự sanh sống hoặc sự hành đạo vậy thôi, chớ tư tưởng sái quấy, xấu xa, mà 
thầy Tỳ Khưu nuôi nấng trong tâm có thể hướng dẫn vị ấy làm điều tội lỗi 
lần lần cho đến tội chia rẽ Tăng chúng và nhiều khi cũng bị hư hỏng, tai hại 
trong kiếp hiện tại. 
 
"Bởi vậy cho nên, thầy Tỳ Khưu khi tiếp xúc với lục trần phải rán thu thúc 
lục căn cho thanh tịnh đừng cho hai pháp là vui thích hoặc bất bình phát 
sanh lên trong tâm. Chỉ biết rằng: "Các trần này chỉ để tiếp xúc vậy thôi". 
 
Sự thu thúc lục căn được tròn đủ nhờ có sự "ghi nhớ – sati". 
 
"Dứt giới thu thúc lục căn". 
 

-ooOoo- 
 



ÀJÌVA PÀRISUDDHISÌLA 

 
GIỚI NUÔI MẠNG CHÂN CHÁNH (THANH TỊNH) 

 
Thầy Tỳ Khưu thực hành theo giới nuôi mạng chân chánh phải rán tinh tấn 
dứt bỏ cách nuôi mạng tà vạy và tinh tấn trong sự nuôi mạng chân chánh. 
 
Sự tinh tấn dứt bỏ cách tà mạng do nơi thân và khẩu là phải xa tránh năm 
pháp ác pàpadhamma và 21 pháp tà vạy anesana. 
 
Pàpadhamma - Năm pháp ác: 
 
    Kuhanà: giả dối (làm bộ cao thượng). 
    Lapanà: nói bợ đở. 
    Nemittikatà: giả dạng (do thân và khẩu). 
    Nippesikalà: nói hâm dọa. 
    Làbhena làbham nijjigimsanata: lấy lợi câu lợi. 
 
Chú giải: 
 
1. Kuhanà: giả dối có ba cách: 
 
    a) Paccayappatisevana: giả dối trong cách thọ tứ vật dụng. 
 
    Giải rằng: Có thầy Tỳ Khưu khi thí chủ thỉnh mời thọ lãnh tứ vật dụng, 
dầu cho mình muốn cần dùng các vật ấy lắm nhưng cũng giả bộ như mình là 
bậc tri túc cao thượng không muốn cần dùng đến vật quí báu ấy, chỉ cần 
dùng vật thấp hèn xấu xa cũng được. Khi biết được thì chủ họ càng trong 
sạch với mình, sau lại họ chở vật dụng đến cả xe mới thọ lãnh và nói rằng: 
Tôi không mấy gì cần dùng các món vật dụng này đâu, nhưng nếu tôi không 
thọ lãnh thì bà con không được phước, vì vậy mà tôi mới lãnh để tế độ bà 
con vậy thôi. Không phải chỉ giả bộ lời nói mà thôi, có khi làm bộ như người 
thu thúc, nghiêm trang im lặng như người có pháp bậc cao nhơn trong mình 
đặng cho người phát đức tin trong sạch mà lễ bái cúng dường đến mình. 
 
    b) Sàmantajappana: Thầy Tỳ Khưu vì muốn người cung kính, khen ngợi, 
lễ bái cúng dường mới làm bộ nói cách dịu ngọt xa gần muốn ám chỉ mình 
như vầy: "Bà con coi vị nào mặc y dùng bát như thế này, thầy tế độ như vầy, 
ở nơi chùa kiểu này, vị ấy là một bậc đại sa môn, có chức phận lớn, có pháp 
của bậc cao nhơn như vầy, như vầy". Hoặc nói bậy nói bạ khoe khoan hình 



như mình đã đắc thánh pháp, hoặc tự khoe rằng: "Bà con coi, tôi đây người 
ta khen ngợi nhiều lắm". Nói như thế là nói dối bằng cách xảo ngôn. 
 
    c. Iriyâpatha sannissita: Giả dối bằng cách dùng oai nghi. 
 
    Thầy Tỳ Khưu vì muốn được danh lợi, làm bộ tề chỉnh, thu thúc trong bốn 
oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi hình như có đầy đủ sự ghi nhớ và biết mình như 
các bậc cao nhơn, có khi làm như mình nhập định trong giữa đám đông, 
hoặc làm như người gớm ghiết chán nản pháp thế gian. 
 
2. Sapana: nói bợ dở. 
 
Thầy Tỳ Khưu vì muốn được danh lợi, khi thấy thí chủ đến chùa làm bộ vui 
vẻ kêu hỏi trước, nếu họ nói: "Ðến thỉnh Chư Tăng". Thì tự mình bước ra 
nói để đi thỉnh thế cho, hoặc nói khoe khoan rằng: "Tôi đây vua chúa quan 
quyền nhỏ lớn ở đó đó đều trong sạch với tôi hết thảy", hoặc nói nịnh bợ, nói 
xa gần, nói bắt buộc, nói diễu cợt, nói sắp nói giữa v.v.. đặng người cúng 
dường vật dụng. 
 
3. Nemittikatà: Giả dạng do thân hoặc khẩu. Cũng như thầy Tỳ Khưu vì 
muốn được lợi danh khi thấy thí chủ đem cầm vật thực mặn ngọt, dầu cho 
mình biết rõ vật ấy lắm, nhưng giả bộ hỏi cầm cái chi đặng cho họ biết mình 
muốn vậy ấy, hoặc nói than van ngay vật ấy với thiện tín, hoặc nói mánh lới 
xa gần cho người biết mình cần dùng vật ấy, hoặc nói bắt buộc cho người 
không thể dám tránh khỏi được, hoặc giả cách như người có thần thông. 
 
4. Nippesikatà: nói dọa dẫm. 
 
Thầy Tỳ Khưu vì muốn được danh lợi mới dùng lời hâm dọa, đè nén, mắng 
nhiết thí chủ, hoặc bắt lỗi phải, biếm nhẻ cho rằng họ không có đức tin, hoặc 
nói nịnh hót, diễu cợt, hoặc đem chuyện xấu nhà này nói với nhà kia để bươi 
móc lợi lộc. 
 
5. Làbhena làbham nijjigim sanàtà: Dùng lợi câu lợi. 
 
Thầy Tỳ Khưu vì muốn được danh lợi mới đem vật dụng được ở nhà này 
đem đi cho nhà kia, được nhà kia đem cho nhà nọ, lấy lợi nhỏ ấy đặng câu 
lợi to cho càng nhiều thêm. 
 



Thầy Tỳ Khưu nào được lợi lộc như cách kể trên thì gọi là sự nuôi mạng 
theo năm pháp ác không trong sạch. 
 
ASESANA - Hai mươi mốt pháp tà mạng. 
 
Thầy Tỳ Khưu nào sanh sống bằng xách suy tính thế nọ thế kia hoặc cho vật 
chi đến kẻ thế mà không nên cho, cố ý đổi lấy vật dụng khác để nuôi mạng 
mình, tất cả các vật phát sanh lên bằng cách ấy đều gọi là tà mạng cả. 
 
Có 21 pháp tà mạng là: 
 
1. Veludànam: cho tre (của chùa hoặc của Tăng đến ngườii thế tục mà không 
nên cho). Nếu tre sau khi làm công việc xong còn dư cho người làm ấy 
không sao. 
 
2. Pattadànam: cho lá cây (như lá chuối v.v.) 
 
3. Pupphadànam: cho bông hoa, tự mình cho hoặc sai vị khác cho đến gia 
quyến không nên cho đều phạm tội tác ác. Nếu cho cha mẹ, hoặc cho để đem 
đi cúng Tam Bảo một nơi nào đều vô tội. 
 
4. Phaladànam: cho trái cây (như cách cho bông hoa ). 
 
5. Dantakatthadànam; cho cây đánh răng (1). 
 
6. Mukh'odakadànam: cho nước rữa mặt v.v.. 
 
7. Sinànadànam: cho vật để tắm gội 
 
8. Cunnadànam: cho vật thoa mình (như phấn sáp v.v.) 
 
9. Mattikadànam: cho đất sét (để thoa mình khi vào nhàkhói để hơ) hoặc để 
trét vách. 
 
10. càtukamyatà: giả bộ hạ mình kiêng nể người. Như thế có thí chủ đến 
chùa hoặc mình đến nhà người làm tuồng như kiêng nể sợ sệt hỏi han người 
hết sức ngọt dịu cung kính hạ mình như tôi tớ kính chủ đặng người trong 
sạch. 
 
11. Muggsàpatà: nói khi thiệt khi giả (như đậu nữa chín nữa sống). 



 
12. Pàribhatyatà: giúp đở người (là ẩm bồng con, cháu người làm như cha 
mẹ của đứa trẻ ấy). 
 
13. Janghapesanikam: tiếp làm công việc cho người đủ thứ, công việc chi 
của người thế cũng lãnh làm hết thảy, hoặc đem tin tức thơ từ cho người. 
 
14. Vejjakammam: làm thầy thuốc chửa bịnh cho người, không phải hạng 
người Ðức Phật cho phép, như bậc xuất gia hoặc thân quyến của mình. 
 
15. Dùtakammam: đem tin cho người, như đem tin từ nhà này đến nhà kia, 
trừ ra đem tin cho năm hạng đồng đạo và cha mẹ, giới tử sắp vào tu và người 
giúp phụ sự cho mình. 
 
16. Pahinagamanam: lãnh làm tay sai cho người (ngoài sự đem tin tức ) như 
người thế họ sai đem vật này đến chỗ kia hoặc đem vật ở chỗ kia đem về chỗ 
này. 
 
17. Pindappatipindikam: đem vật thực đi bát cho người thế ăn trước, rồi đi 
bát sau mới ăn. Trừ ra những hạng Phật cho phép như cha mẹ, vua chúa, 
tướng cướp, người hầu, Chư Tăng, người sắp tu. 
 
18. Dàn'ùpadànam: cho qua cho lại. như thí chủ họ dâng cúng cho mình món 
chi, mình cho lại một món bằng hay hơn giá món ấy để mua lòng họ sẽ cúng 
dường mình lâu dài. 
 
19. Vatthuvijjà: làm thầy coi địa lý. Như thầy Tỳ Khưu biết coi địa lý nòi 
hcỗ này nên cất nhà, chỗ này không nên, thứ cây này dùng cất nhà có lợi, 
thứ cây này có hại v.v... 
 
20. nakkhatta vijjà: làm thầy xem thiên văn như coi ngày tháng, sao hạng, tốt 
hay xấu, có lợi hoặc có hại, bàn nguyện thực, nhựt thực 
 
21. Anga vijjà: coi tướng, coi tay, như coi tướng nam, nữ có nhiều của cải 
hoặc phước đức v.v.. hoặc xem tướng ngọc ngà, voi ngựa, gươm giáo, vải 
hàng v.v.. 
 
Thầy Tỳ Khưu nào vì muốn được danh lợi hoặc sự cung kính làm theo 21 
pháp tà mạng đã kể, những vật dụng mà phát sanh lên do cách tà mạng ấy 
đem nuôi mạng sống đều không trong sạch. Còn như vật riêng của mình 



hoặc những vật sau khi làm công việc còn dư, hoặc cho với sự không cố ý 
muốn được tư lợi, vì sự buộc lòng, hoặc người đi lỡ đường đến chùa, hoặc 
các vị vua chúa cần dùng đến mình cho đều vô tội. Các vị Tỳ Khưu đều phải 
xa lánh 21 pháp tà mạng này và phải tinh tấn di khất thực xin ăn, hoặc 
nguyện các pháp đầu đà, hoặc vật thực phát sanh lên do đức hạnh thanh cao 
của mình, hoặc do Chư Tăng thì đều gọi là vật dụng trong sạch cả. 
 
Giới nuôi mạng được thanh tịnh do nhờ sự tinh tấn "viriya". 
 
Dứt phần nuôi mạng chân chánh. 
 

-ooOoo- 
 

PACCAYASANNISSITA SÌLA 

 
GIỚI QUÁN TƯỞNG (THANH TỊNH) 

 
Giới quán tưởng mà được thanh tịnh do nhờ sự suy xét cho phát sanh trí tuệ 
chớ không phải do nơi vật dụng (paccaya). Tiếng nói vật dụng ấy có bốn là: 
 
    Cìvara paccaya: y phục là ám chỉ tam y. 
    Pindapàta paccaya: vật thực mặn ngọt. 
    Senàsana paccaya: chỗ trú ngụ, liêu cốc, giường ghế v.v. 
    Gilàna bhesajja paccaya: thuốc chữa bịnh. 
 
Cách quán tưởng chia ra làm ba thời kỳ: 
 
    Thời kỳ đang thọ lãnh. 
    Thời kỳ đang dùng (ăn). 
    Thời kỳ đã thọ dụng xong. 
 
* Thời kỳ đang thọ lãnh nên quán tưởng về nguyên chất 
(dhàtupaccavekkhna) 
 
Quán tưởng về y phục như vầy: 
 
Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam cìvaram 
tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunna. 
 



Y phục này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu 
cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh 
mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không. 
 
Quán tưởng về vật thực: 
 
Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato 
tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno. 
 
Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, 
dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh 
mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không. 
 
Quán tưởng chỗ trú ngụ: 
 
Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam senasànam 
tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno. 
 
Chỗ cư ngụ này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, 
dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh 
mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không. 
 
Quán tưởng thuốc chữa bịnh: 
 
Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam 
gilànappaccaya bhesajja parikkhàro tadupabhunjako ca puggalo 
dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno. 
 
Vật phụ thuộc để bảo tồn sanh mạng là thuốc chữa bịnh này thật là một 
nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng 
nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là 
chúng sanh, có trạng thái không không 
 
* Patikùlappaccavekkhana: Quán tưởng về uế trược. 
 
Trong tứ vật dụng khi sắp dùng xài (ăn, mặc) thì nên quán tưởng cho thấy 
vật dụng dầu sạch sẽ tinh khiết thế nào mà khi thọ dụng vào thân ta rồi cũng 
trở nên vật đáng ghê gớm lắm, để dứt bỏ tư tưởng lầm cho là vật sạch sẽ. 
 
Quán tưởng về y phục: 



 
Sabbàni panimàni cìvaràni ajigucchanìyani imam pùtikàyam patvà ativiya 
jigucchanìyâni jàyanti. 
 
Các y phục này, nó chẳng phải là vật uế trược đâu, nhưng đến khi nó đụng 
vào thân thể hôi thúi này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê gớm lắm. 
 
Quán tưởng về vật thực: 
 
Sabbo panàyam pindapàto ajigucchanìyani imam pùtikàyam patvà ativiya 
jigucchanìyâni jàyanti. 
 
Vật thực này, nó chẳng phải là vật uế trược đâu, nhưng đến khi nó đụng vào 
thân thể hôi thuối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê gớm lắm. 
 
Quán tưởng về chỗ trú ngụ: 
 
Sabbàni panimàni senàsanàni ajigucchanìyani imam pùtikàyam patvà ativiya 
jigucchanìyâni jàyanti. 
 
Những chỗ ở này, nó chẳng phải là vật uế trược đâu, nhưng đến khi nó đụng 
vào thân thể hôi thuối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê gớm lắm. 
 
Quán tưởng về thuốc chữa bịnh: 
 
Sabbo panàyam gilànappaccaya bhesajja parikkhàro ajigucchanìyani imam 
pùtikàyam katvà ativiya jigucchanìyâni jàyanti. 
 
Vật phụ thuộc để bảo tồn sanh mạng là thuốc chữa bịnh này, nó chẳng phải 
là vật uế trược đâu, nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thuối này lúc 
nào thì nó trở nên vật đáng ghê gớm lắm. 
 
* Tamkhannikappaccavekkhana: Quán tưởng lúc đang thọ dụng. 
 
Thầy Tỳ Khưu trong khi đang thọ dụng nên quán tưởng một lần, hai, ba lần 
cũng được, cho thấy rõ giới hạn và sự lợi ích của món vật dụng ấy là thế 
nào, để ngăn ngừa phiền não không cho tư tưởng ác vượt qua hạn định ấy. 
 
Quán tưởng về y phục. 
 



Patisankhà yoniso cìvaram patisevàmi yâvadeva sìtassa patighàtàya unhassa 
patighàtàya damsa makasa vàtàtapa sirimsapa samphassànam patighàtàya 
yâvadeva hiriko pinappaticchàdanattham. 
 
Người xuất gia nên quán tưởng rằng: "Ta mặc y phục đây để ngừa sự lạnh, 
sự nóng, muỗi, mòng, gió, nắng, rắn rít và cho đặng che thân thể tránh điều 
hổ thẹn. 
 
Quán tưởng về vật thực. 
 
Patisankhà yoniso pindapàtam patisevàmi neva davàya na mandanàya na 
vibbhùsanàya yâvadeva imassa kàyassa yâpanàya vihimsuparatiyâ 
brahmacariyâ nuggahàya iti purànanca vedanam patihankhàmi navanca 
vedanam na uppàdessàmi yâtrà ca me bhavissati anavajjatà ca phàsuvihàro 
càti. 
 
Người xuất gia nên quán tưởng rằng: "Ta thọ thực đây, chẳng phải để chơi 
như trẻ con ở xóm, hoặc say mê sức lực như kẻ võ sĩ, hoặc để điểm trang 
thân thể như hàng phụ nữ trong đô thị, hoặc cho có nhan sắc như người hát 
xướng. Ta thọ thự đây để suy trì sắc thân cho được tồn tại và bảo tốn sanh 
mạng, cho được tránh sự khó chịu, cho đặng giúp đở đến sự tu hành theo 
phạm hạnh, cho ta tránh khỏi cái khổ đã qua là sự đói khát, và ngăn ngừa cái 
khổ đã phát sanh lên vì sự ăn quá độ. Còn sự hành vi trong tứ oai nghi, đi, 
đứng, nằm, ngồi, thân tâm không biếng nhát và được sự an vui cũng do nhờ 
nơi sự thọ thực này". 
 
Quán tưởng về chỗ trú ngụ. 
 
Patisankhà yoniso pindapàtam patisevàmi yâvadeva sìtassa patighàtàya 
unhassa patighàtàya damsa makasa vàtàtapasirimsapa samphassànam 
patighàtàya yâvadeva utuparissaya – vinodanam patisallànàràmattham. 
 
Người xuất gia nên quán tưởng rằng: "Ta dùng xài chỗ trú ngụ đây để ngừa 
sự lạnh, sự nóng, muỗi, mòng, gió, nắng, rắn rít cho đặng tránh sự khó chịu 
của thời tiết và được nơi thanh vắng để cho ta thực hành thiền định". 
 
Quán tưởng về thuốc chữa bịnh. 
 



Patisankhà yoniso gilànappaccaya bhesajja parikkhàram patisevàmi 
yâvadeva uppannànam veyyâbàdhikànam vedanànam patighàtàya 
abyâpajjhaparamatàyâti. 
 
Người xuất gia nên quán tưởng rằng: "Ta dùng thuốc chữa bịnh đây để ngăn 
ngừa những sự đau khổ đã phát sanh và cho được dứt khỏi sự đau đớn ấy". 
 
* Atìtappaccavekkhana: Quán tưởng thời kỳ đã dùng xong. 
 
Y phục 
 
Ajjamayâ apaccavekkhitvà yam cìvaram paribhunttam yâvadeva sìtassa 
patighàtàya unhassa patighàtàya damsa makasa vàtàtapa sirimsapa 
samphassànam patighàtàya yâvadeya hiriko pinappaticchàda nattham. 
 
Y phục nào ta chưa quán tưởng mà ta đã dùng trong ngày nay rồi, y phục mà 
ta đã mặc ấy để ngừa sự lạnh, sự nóng, muỗi, mòng, gió, nắng, rắt rít và cho 
đặng che thân thể tránh đều hổ thẹn. 
 
Vật thực. 
 
Ajjamayâ apaccavekkhitvà yo pindapàto paribhutto so neva davàya na 
madàya na mandanàya na vibhùsanàya yâvedeva imassa kàyassa thitiyâ 
yâpanàya vihimsuparatiyâ brahmacariyâ nuggahàya iti purànanca vedanam 
patihankhàmi navanca vedanam na uppàdessàmi yâtrà ca me bhavissati 
anavajjatà ca phàsu vihàro càti. 
 
Vật thực nào ta chưa quán tưởng mà ta đã dùng trong ngày nay rồi, vật thực 
mà ta đã ăn ấy chẳng phải để chơi như trẻ con ở xóm, hoặc say mê sức lực 
như kẻ võ sĩ, hoặc để điểm trang thân thể như hàng phụ nữ trong đô thị, hoặc 
có nhan sắc như người hát xướng. Ta thọ thực ấy để suy trì xác thân cho 
được tồn tại và bảo tồn sanh mạng, cho được tránh sự khó chịu cho đặng 
giúp đở đến sự tu hành theo phạm hạnh, cho ta tránh khỏi cái khổ đã qua là 
sự đói khát và ngăn ngừa cái khổ sẽ phát sanh lên vì sự ăn quá độ. Còn sự 
hành vi trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thân tâm không biếng nhát và 
được sự an vui cũng nhờ sự thọ thực ấy. 
 
Chỗ trú ngụ. 
 



Ajja mayâ apaccavekkhitvà yam senàsanam paribhutam tam yâvadeva 
sìtassa patighàtàya unhassa patighàtàya damsa makasa vàtàtapa sirim sapa 
samphassanam patighàtàya yâvadeva utuparissaya vinodanam 
patisallànàràmattham. 
 
Chỗ trú ngụ nào ta chưa quán tưởng mà ta đã ở trong ngày nay rồi, chỗ ở mà 
ta đã cư ngụ ấy để ngừa sự lạnh, s? nóng, muỗi, mòng, gió, nắng rắn rít, cho 
đặng tránh sự khó chịu của thời tiết và được nơi thanh tịnh nơi thanh vắng 
để cho ta thực hành thiền định. 
 
Thuốc chữa bịnh. 
 
Ajja mayâ apaccavekkhitvà yo gilànappaccaya bhesajja parikkhàro 
paribhutto so yâvadeva uppannànam veyyâbàdhikànam vedanànam 
patighàtàya abyâpajjhaparamatàyâti. 
 
Thuốc chữa bịnh nào ta chưa quán tưởng mà đã dùng trong ngày nay rồi, 
thuốc mà ta đã uống ấy để ngăn ngừa những sự đau khổ đã phát sanh và cho 
được thoát khỏi sự đau đớn ấy. 
 

* * * 
 
Giới quán tưởng thanh tịnh trong tứ vật dụng được tròn đủ do nhờ trí tuệ 
panna thấy rõ tội lỗi của sự không quán xét và ân đức của sự quán tưởng. 
 
Như trước kia có nhiều vị Tỳ Khưu thọ dụng tứ vật dụng mà không chịu 
quán tưởng, sau khi chết phải sanh làm súc sanh và địa ngục rất nhiều. Nhân 
cớ ấy Ðức Phật mới truyền lịnh cho các bậc xuất gia phải quán tưởng xong 
sẽ dùng đến bốn vật dụng, và Ngài giảng thêm cho biết rằng: "Thọ vật dụng 
mà không có quán tưởng cũng như thọ dụng một thứ độc dược thật mạnh 
vậy". Hơn nữa, người thọ dụng mà không quán tưởng gọi là "Thiếu nợ"lẽ 
thường người thiếu nợ rồi không thể nào đi đâu được dễ dàng như thế nào 
thì người xuất gia thọ dụng mà không quán tưởng cũng gọi là còn mắc nợ 
người mà nếu còn thiếu nợ người thì cũng khó mà giải thoát được. 
 
Thầy Tỳ Khưu khi thấy sự lợi ích của pháp quán tưởng như ông sa di 
Bhàgineyya đang thọ thực, thầy tế độ ông nhắc nhở ông rằng: "Ông sa di, 
ông không nên đốt lưỡi của ông vì sự thọ thực không quán tưởng". Khi ông 
sadi nghe thầy nhắc như thế, phát tâm chán ngán ngồi tại chỗ ấy suy xét 
quán tưởng luôn cho đến khi đắc quả A La Hán. Ông bèn phát thinh nói 



rằng: "Ta đã giác ngộ tròn đủ như trăng ngày rằm, các pháp "trầm luân"ta đã 
diệt hết, kiếp này đây ta không còn tái sanh lại nữa đâu". 
 
Bởi vậy cho nên, người xuất gia khi thấy tội lỗi của sự không quán tưởng và 
điều lợi ích của sự quán tưởng, thì luôn luôn phải quán xét kỷ lưỡng rồi mới 
thọ dụng. Nếu trong lúc thọ lãnh hoặc đang thọ dụng mà quên quán tưởng 
thì còn phép quán tưởng bổ khuyết sau, nhưng quán tưởng bổ khuyết ấy có 
hiệu quả đến trước khi mặt trời mọc, quán tưởng trong 1, 2, 3 lần cũng được, 
chỉ trong một ngày, một đêm, nếu để quên đến khi mặt trời mọc qua ngày 
khác thì phải dứt giới quán tưởng thanh tịnh và thọ dụng "Còn thiếu nợ". 
 
Dứt pháp quán tưởng thanh tịnh. 
 
Dứt tứ thanh tịnh giới. 
 

-ooOoo- 

PABBAJITA KICCÀNI 

 
PHẬN SỰ CỦA BẬC XUẤT GIA (VỀ GIỚI LUẬT) 

 
Ngoài tứ thanh tịnh giới ra hàng Tỳ Khưu còn rất nhiều phận sự cần phải 
biết mà thực hành, nhưng đây chi tóm giải những điều quan trọng mà hàng 
Tỳ Khưu bỏ sót phận sự không thể được. 
 
Hàng Tỳ Khưu phải biết: 
 
    - Cách làm lễ "Phát Lộ" uposatha; 
    - Cách làm lễ Tự tứ pavaranà; 
    - Cách nguyện hoặc xả Tam y adhitthànà cìvara; 
    - Cách chỉ định Y Bát vikappa; 
    - Cách sám hối tội lỗi desanàkathà; 
    - Cách nhập hạ Vass'ùpanàyika; 
    - Cách thọ lễ Kathina dâng y; 
    - Cách phân biệt thời hạn phức tạp của vật dụng kàlika sansagga, 
    - Bốn pháp dung hòa mahàpadesa. 
 
Ðây xin lần lượt giải tóm tắt ra từ pháp của mỗi phận sự. 
 
Cách làm lễ phát lộ Uposatha (Bố-tát) 



 
Nơi nào có Simà (kiết giới) hợp pháp, từ bốn vị Tỳ Khưu trở lên thì đến 
ngày Rằm hoặc 30 (tháng thiếu 29) phải làm lễ Phát Lộ cách đọc giới bổn 
như ở phía trước, nếu chỉ có 3 hoặc 2 vị thì cũng làm lễ Phát Lộ bằng cách tỏ 
sự "trong sạch lẫn nhau"- parisuddhi; nếu có 3 vị thì nên đọc tuyên ngôn như 
vầy: 
 
Sunatu me àyasmantà ajj'uposatho pannaraso (ngày 29 thì đọc càtuddaso) 
yadàyasmantànam pattakallam mayam anna mannam pàrisuddhi uposatham 
kareyyâma. 
 
Xin các Ngài nghe tôi, hôm nay là ngày rằm nhằm ngày lễ "Phát Lộ", nếu sự 
hành lễ hợp thời đến các Ngài thì chúng ta phải tỏ sự trong sạch lẫn nhau. 
 
Vị Tỳ Khưu cao hạ hơn trịch y một bên vai mặt ngồi chồm hổm hai tay chấp 
lại nói với mấy vị kia như vầy: 
 
Parisuddho aham àvuso "parisuddhoti"mam dhàretha. 
 
Này các bạn, tôi là người trong sạch, xin các bạn nhớ rằng tôi đây là người 
trong sạch (đọc Pali ba lần). 
 
Kế các vị khác theo thứ tự của hạ đọc ba lần như trên, chỉ đổi chữ àvuso lại 
chữ bhante thôi. 
 
Nếu chỗ ở nào chỉ có hai vị Tỳ Khưu khỏi cần đọc tuyên ngôn chỉ tỏ sự 
trong sạch của mình như cách trên, nhưng vị cao hạ hơn phải đổi dhàretha 
lại đọc là dhàrehi. 
 
Còn như chỗ nào chỉ có một mình khi đến ngày lễ Phát Lộ cũng phải quét 
dọn trãi chiếu nơi chỗ làm lễ Phát Lộ xong chờ một lúc coi có vị nào phướng 
xa tới thì làm lễ chung, như đúng theo thường lệ mà không có vị nào đến khi 
mình phải nguyện như vầy: "Ajja me uposatho – Hôm nay là ngày lễ "Phát 
Lộ của tôi"nếu không nguyện hoặc không làm lễ thì phạm hành ác". 
 
T.B. Năm nào trong mùa nắng có tháng nhuần thì đọc: ayam gimha utu, 
asmim utumhi pakativasena attha uposathà adhikamàsavasena dasa 
uposathà, imasmim pana utumhi adhikamàso bhavissati, tasmà imimà 
pakkhena eko uposatho sampatto... 
 



---o0o--- 

CÁCH LÀM LỄ TỰ TỨ – PAVÀRANÀ 

 
Phận sự phải làm trước khi làm lễ "Tự Tứ"cũng giống như cách làm lễ 

Phát Lộ chỉ khác ít chỡ như vầy: chỗ nào nói uposathassa đổi lại là 
paràranàya, chỗ nào nói uposathammassa đổi lại là pavàranàkammassa, chỗ 
nói chandappàrisuddhi àhàrananca đổi lại chandappavàra nàharananca: chỗ 
nói uposagge đổi lại là pavàranagge; chỗ nói chandàharanàdìni đổi lại 
chandappavàranàdìni; chỗ nói pàtimokkhuddesato đổi lại nattiyâ thapanato; 
chỗ nói uposatho đổi lại pavàranà, chỗ nói uposathadivasesu đổi lại 
pavàranàdivasesu, chỗ nói ajjuposatho (pannaraso) đổi lại ajja pvàranà 
pannarasì; chỗ nói càttaro bhikkhù đổi lại panca..., chỗ nói pàtimokkham 
uddisitum đổi lại nattim thapetum. 
 
Trong khi làm lễ Phát Lộ phải đọc chỗ kể thời tiết như vầy: ayam vassana 
utu, asmim utumhi satta ca uposathà ekà ca pavàranà avasitthà. Nếu kỳ lễ 
sau chót hến đổi chữ avasitthà là paripunnà... 
 
Khi làm lễm Tự Tứ nếu mỗi vị đọc ba lần thì đọc tuyên ngôn như vầy: 
 
Sunàtu me bhante sangho ajjappavàranà (pannarasì) yadi sanghassa 
patakallam, sangho tevàcikam pavàreyya. 
 
Bạch đại đức Tăng, xin Chư Tăng nghe tôi, hôm nạy là ngày rằm, nếu hành 
lễ Tự Tứ hợp thời thì xin Chư Tăng mỗi vị đọc lời "yêu cầu"ba lần. 
 
Trước hết, vị cao hạ hơn hết mặc y để trống vai mặt ngồi chồm hổm day về 
Chư Tăng rồi đọc ba lần. 
 
Raha sangham àvuso navàremi ditthena và sutena và parisankàya và vadantu 
mam àvasmanto anukampam upàdàya, passanto patikarissàmi, 
 
Dutiyampi àvuso sangham pavàremi... 
 
Tatiyampi àvuso sangham pavàremi... 
 
Này các bạn, tôi xin yêu cầu đến Chư Tăng do sự thấy, sự nghe hoặc sự nghi 
ngờ nào, xin Chư Tăng vì lòng tế độ chỉ cho tôi biết, khi tôi thấy rõ điều sái 
quấy ấy rồi tôi sẽ làm cho trong sạch. 



 
Lần thứ nhì.... 
 
Lần thứ ba.... 
 
Kế tiếp Chư Tăng tùy theo thứ tự của hạ mà đọc lời "yêu cầu"in như trên, 
chỉ đổi chữ Avuso lại chữ Bhante. 
 
Khi có sự kinh sợ xảy ra hoặc có điều tai hại như đã giải ở lễ Phát Lộ hoặc 
Chư Tăng đang lúc dò xét kinh luật hoặc Chư Tăng cu hội đông quá không 
thể đọc lời "yêu cầu"ba lần thì được thì đọc hai lần, một lần, hoặc đồng nhau 
đọc chung cũng được nhưng thầy Tỳ Khưu thông hiểu nhau đọc tuyên ngôn 
như vầy: 
 
Sunàtu me bhante sangho manussehi dànam dentehi yebhuyyena ratti 
khepità; sace sangho tevàcikam pavàressati appavàrito va sangho bhavissati, 
athàyam ratti vibhàyissati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho dvevàcikam 
pavàreyya. 
 
Nếu đọc yêu cầu một lần thì đổi câu chót như vầy: sangho ekavàcikam 
pavàreyya. 
 
Nếu đồng hạ nhau đọc chung, đổi câu chót như vầy: sangho 
samànavassakam pavàreyya. 
 
Cách tuyên ngôn trên đây là do có nhiều người đến chùa làm phước lâu và 
đông đảo lắm. 
 
Nghĩa bài trên: Bạch đại đức Tăng, xin Chư Tăng nghe tôi, bởi vì có nhiều 
người đến làm phước sáng đêm, nếu Chư Tăng đọc "yêu cầu" ba lần thì 
không biết chừng nào xong, như thế sẽ đến sáng không sai. Nếu hành sự yêu 
cầu mà hợp thời, thì xin Chư Tăng đọc "yêu cầu" hai lần; một lần hoặc đồng 
hạ đọc chung nhau. 
 
Còn nếu có sự trở ngại khác, như có tai hại đến phạm hạnh thì: Sunàtu me 
bhante sangho, ayam bramacariyantaràyo; sace sangho... 
 
Nếu có sự tai hại nào cứ đổi pàli từ chữ Ayam... tùy theo sự tai hại ấy. 
 



Cách yêu cầu trong bốn vị khác hơn (vì một vị đọc "yêu cầu" thì chỉ còn ba 
vị nghe thôi nên không thể gọi là: Sangha pavàranà được) nên phải đọc 
tuyên ngôn như vầy: 
 
Sunantu me àyasmanto, ajjappavàranà (pannarasì). Yad'àyasmantànam 
pattakallam, mayam anna mannam tevàcikam pavàreyyàma. 
 
Xin chư đại đức nghe tôi, hôm nay là lễ "yêu cầu" ngày rằm, nếu lễ "yêu 
cầu" hợp thời đến chư đại đức, thì chúng ta phải đọc lời yêu cầu lẫn nhau 
mỗi vị ba lần. 
 
Vị cao hạ đọc như vầy: 
 
Aham àvuso àyasmante pavàremi... 
 
Kế mấy vị khác theo thứ tự của hạ đọc. 
 
Aham bhante àyasmante pavàremi.... 
 
Nếu chỗ ở nào có ba vị thì đọc tuyên ngôn như vầy: 
 
Sunantu me àyasmantà... 
 
Cách đọc "yêu cầu"như trên (mỗi vị đọc ba lần). 
 
* Nếu chỗ ở nào có hai vị thì khỏi cần đọc tuyên ngôn, chỉ đọc lời "yêu cầu", 
với nhau như vầy: 
 
Aham àvuso àyasmantam pavàremi... 
 
Ông nhỏ hạ hơn thì đổi àvuso ra bhante.... 
 
* Nếu chỗ ở nào chỉ có một mình thì cũng sửa soạn như cách làm lễ Phát Lộ, 
xong chờ nếu không có vị nào đến thì phải làm lễ nguyện như vầy "Ajja me 
pavàranà: Hôm nay ngày lễ Pavàrana của tôi. Nếu không nguyện phạm hành 
ác.  
 

--- o0o --- 
 



CÁCH NGUYỆN HOẶC XẢ Y 

 
ADHITTHÀNA CÌVARA 

 
Thầy Tỳ Khưu trong Phật giáo mỗi khi được y vừa cở phải chú 

nguyện là bề ngang bốn ngón, bề dài tám ngón Ðức Phật (T.Tg quyển 8 tr. 
143) lối năm tấc Xúc 1 thước tây). Nếu có thọ lãnh lễ kathina dâng y thì 
được phép cất giữ y ấy trong khoảng năm tháng kể từ ngày ra hạ kỳ trước, 
nếu không có phước báu của lễ kathina thì được phép cất giữ trong một 
tháng sau khi ra hạ kỳ trước, ngoài thời hạn kể trên mỗi khi được y chỉ được 
phép cất giữ trong 10 ngày, như thế tùy theo hạng định phải chú nguyện về 
loại y nào cho rồi để quá hạn kỳ sẽ phạm Ưng Xã Ðối Trị. 
 
Trước khi chú nguyện phải làm dấu – bindu là khoanh tròn trong ba màu là: 
màu xanh, bùn, đen, tròn cở đ?u cọng tranh và không lớn hơn mắt con công. 
Khi làm dấu nói như vầy: "Imam bindu kappam karomi". Tôi làm dấu y này. 
 
Có bảy thứ y phải chú nguyện là: 
 
    1. Tam y 
    2. Y tắm mưa 
    3. Y tọa cụ 
    4. Y ngọa cụ 
    5. Y đắp ghẻ (y mặc lót trong khi có ghẻ) 
    6. Y hoặc khăn lau mặt 
    7. Y phụ thuộc. 
 
Trừ sáu thứ y sau ra, còn tam y trước khi chú nguyện y mới phải đọc xả bỏ 
chú nguyện y cũ (nếu có) bằng không; lời chú nguyện sau không thành tựu. 
 
    - Xả y tăng già lê đọc: Imam sanghàtim paccuddharàmi: Tôi xin xả Tăng 
già lê này; 
    - Nếu là y Uất đà la tăng (vai trái) thì đổi chữ sanghatim lại là 
uttaràsangam; 
    - Nếu là y An đà hội (y nội) thì đọc Antaravàsakam.... 
 
Khi xả xong mới nguyện lá y nào mà mình cần dùng. 
 
Cách chú nguyện bảy thứ y: 
 



    - Y Tăng già lê: Imam sanghàtim adhitthàmi: Tôi xin chú nguyện y Tăng 
già lê này. 
    - Y Uất đà la tăng: đổi ra uttaràsangam... 
    - Y An đà hội: đổi lại antaravàsakam... 
 
Ba thứ y này kể chung về một loại y là là Tam y. 
 
Y Tắm mưa: đổi lại là vassikasàtikam... 
 
Y Tọa cụ: đổi lại là nisìdanam...(trải ngồi) 
 
Y đắp ghẻ: đổi lại là kandupaticchàdim... 
 
Y ngọa cụ: đổi lại là paccatharanam... 
 
Y làm khăn lau mặt: đổi lại là mukhapunchanacolam... 
 
Y phụ thuộc: đổi lại là parikkhàracolam... 
 
Ngoài bảy thứ y này ra còn mấy thứ khác khi chú nguyện kể tên ra cũng 
được: như dây vải buộc ngực (đừng cho y Tăng già lê rớt), đổi lại là: imam 
urabandhanam... 
 
Giây buộc lưng: imam kàyabandhanam... 
 
Y hăng sắc (lót mồ hôi): imam ansakam... 
 
Như các thứ y này mà mình đứng trong khuôn khổ một hắn một gan thì đọc 
imam; còn ở ngoài khuôn khổ thì đọc etam. Ngoài một lá y thì đọc imam, 
nhiều lá y thì đọc imàni, như ngoài khuôn khổ một là y thì đọc etam, nhiều 
là y thì đọc etàni. 
 
Thí dụ như nhiều là y phụ thuộc thì đọc: imàni parikkhàracolàni adhitthàmi: 
tôi xin chú nguyện những y phụ thuộc này. 
 
Cách chú nguyện bình bát có hai. 
 
Bát ở trong khuông khổ và ngoài khuôn khổ (như cách nguyện y ) (1) Bình 
bát bằng đất ở trong khuôn khổ thì đọc: Imam mattika pattam adhitthami: tôi 
xin chú nguyện đây là bát đất. Nếu bát sắt thì đọc: imam ayapattam... hoặc 



nguyện tổng quát như vầy: imam pattam adhitthàmi. Ngoài hai thứ bát này 
ra, thầy Tỳ Khưu dùng xài bát cây, ngọc, vàng, bạc v.v.. phạm tác ác. 
 
Y và bát khi đã chú nguyện rồi có chín nguyên nhân làm cho đứt adhitthàna. 
 
    1. Cho người 
    2. Trộm cướp lấy mất 
    3. Bạn thân lấy đi 
    4. trở xuống bậc thấp 
    5. Hoàn tục 
    6. Liểu đạo (chết) 
    7. Khi trai hóa gái, gái hóa trai 
    8. Ðọc xả adhtthàna 
    9. Lủng lỗ bằng ngón tay út 
 
Còn bát thì chỉ khác điều thứ chín, nếu bát lũng lỗ vừa cho hột bo hoặc hột 
cơm lọt ra vô được, phải vá hoặc trám lại và chú nguyện lại trong khoảng 10 
ngày. 
 
CHỈ ĐỊNH (nhường cho) CÁCH Y, BÁT: VIDHÌ VIKAPPA 
 
Khi được y đúng cở phải chú nguyện đã giải phía trước, nếu không chú 
nguyện về loại y nào theo thời gian nhất định thì phải đem đi chỉ định với 
năm hạng người đồng đạo là: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu ni, sadi, sadi ni, 
sikkhàmànà (thức xóa ma na - phụ nữ Tự Tứ tập sự hai năm đặng lên Tỳ 
Khưu ni), nhưng hiện nay chỉ còn Tỳ Khưu và sadi mà thôi (theo Phật giáo 
nam tông mấy hạng Tự Tứ nữ kia không còn tồn tại ). 
 
Cách chỉ định có hai: 
 
    1. Cách chỉ định có mặt: 
    2. Cách chỉ định vắng mặt. 
 
Khi thầy Tỳ Khưu đem một lá y trước mặt một vị khác nói rằng: imam 
cìvaram tuyham vikappemi: tôi xin chỉ định (nhường) y này cho Ngài (hoặc 
bạn), gọi là chỉ định ngay mặt. Nếu mình thân thích vị Tỳ Khưu hoặc sadi 
tên gì thì chỉ định ngay tên ấy (hiện vị ấy không có mặt) mình nói với vị nào 
tại đó cũng được (như thế gọi là chỉ định vắng mặt). 
 



Khi đem y đến trước mặt một vị nào nói rằng: imam cìvaram (tên...) 
bhikkhuno vikkappemi: tôi xin chỉ định y này cho vị Tỳ Khưu tên... nếu 
muốn chỉ định cho ông sadi thì nói: imam civaram (tên...) sàmanerassa 
vikappemi. Nếu y nhiều lá thì nói: imàni cìvaràni... y nhiều, ít, ở xa, gần 
cũng phải đổi pàli theo như cách nguyện y. Khi chỉ định như thế rồi mình cất 
giữ đi cũng được, nhưng không được phép dùng xài hoặc cho ai. Trong một 
lúc sau vị mình chỉ định ấy nói như vầy: imam cìvaram mayham santakam 
(nếu nhiều là y thì nói santakàni) paribhunja và vissajjehi và yathàpaccayam 
và karohi y này của tôi, bạn cứ lấy cần dùng hoặc bỏ cho ai hoặc làm thế nào 
tùy ý. Khi vị kia nói như vậy thì chỉ định lúc trước đã xóa bỏ. Thầy Tỳ Khưu 
muốn cần dùng y ấy làm chỉ định cũng được (đây là cách hủy bỏ sự chỉ định 
có mặt); còn cách chỉ định vắng mặt thì vị nào mình nói trước mặt đó, vị ấy 
khi nói với mình như vầy: Tên... (1) bhikkhuno santakam paribhunja và... ya 
này của thầy Tỳ Khưu tên... bạn cứ lấy cần dùng v.v.. Còn một cách chỉ định 
khác là mượn vị khác chỉ định dùm, là đem y đến trước mặt một vị nào và 
nói xin làm ơn chị định y này cho vị Tỳ Khưu hoặc sadi nào mà mình thân 
thích. Vị kia nói: Aham tên... (1) bhikkhuno dammi tôi cho y này đến Tỳ 
Khưu tên... (cách này không mấy cần thiết lắm). Theo trong chú giải Vimani 
vinodanì nói rằng: y sau khi đã xả bỏ chỉ định, như không nguyện để vậy 
dùng xài cũng được và quá 10 ngày cũng không phạm tội vì y ấy đã thuộc về 
loại y chỉ định rồi. Có chỗ nói nên nguyện thì càng tốt. 
 
cách chỉ định bát 
 
Giống cách chỉ định y chỉ đổi pàli là: Imam pattam... 
 
Nếu có nhiều bát thì nói: ime patte... 
 
Nếu có nhiều bát hủy bỏ chỉ định thì nói: Mayam santake... hơn nữa khi bát 
đã chỉ định cho vị nào rồi, nếu vị ấy là bạn thân, mình có thể lấy bát ấy đem 
dùng xái cách thân mật trước mặt hoặc vắng mặt vị ấy cũng được không 
phạm tội. 
 

---o0o--- 

CÁCH SÁM HỐI 

 
DESANÀKATHÀ 

 



Trong Phật pháp mỗi khi vị Tỳ Khưu nào có phạm tội lỗi chi phải ăn nan hối 
ngộ khai tội ấy ra rồi sám hối. 
 
Tội lỗi ấy có 7 thứ: 
 
    1. Bất Cộng Trụ – pàràjika. 
    2. Tăng Tàng – sanghàdisena 
    3. Tội trọng – thullaccaya 
    4. Ưng đối trị – pàcittiya 
    5. Ưng phát lộ – patidesanìya 
    6. Hành ác – dukkata 
    7. Ác khẩu – dubbhàsita. 
 
Như tội thứ nhất khi phạm rồi thì phải khai ra và hoàn tục hoặc xuống sadi 
(tùy theo tội), phạm tội thứ nhì thì phải phạt cấm phòng tù theo lâu mau. 
Còn như phạm tội kia thì chỉ sám hối xong thì được trong sạch. 
 
Như phạm một tội thì sám hối như vầy (cách phạm trọng tội ). Vì vị phạm 
tội ấy đến trước một vị Tỳ Khưu nào, nếu vị ấy cao hạ phải qùy lạy và bạch 
rằng: Aham bhante ekam thullaccayam àpattim àpanno tam patidesemi – 
Bạch Ngài tôi đã phạm một tội trọng, tôi xin sám hối tội ấy. Vị kia trả lời: 
Passasi àvuso? Bạn có thấy tội không? Vì phạm tội nói: Ama bhante passàmi 
– Bạch Ngài tôi thấy rồi. Vị kia nói tiếp: Ayatim àvuso samvareyyâsi. Vậy 
bạn hãy thu thúc từ nay về sau. Vị phạm tội trả lời: Sàdhu, sutthu bhante 
samvareyyâmi - Lành thay ! Bạch Ngài tôi thu thúc cho tốt đẹp từ nay – Nếu 
vị cao hạ hơn sám hối với vị nhỏ hạ thì nói: Aham àvuso..., này bạn v.v... vị 
nhỏ hạ trả lời: passatha bhante? Ngài có thấy không? Vị lớn hạ nói: ama 
àvuso passàmi. Nầy bạn tôi thấy rồi.Vị nhỏ hạ nói: ayatim bhante 
samvareyyâtha: Vậy Ngài hãy thu thúc từ nay về sau – Còn câu sau chót thì 
chỉ đổi chữ àvuso. Như phạm mấy tội sau nữa thì chỉ đổi tên của tội ấy như : 
ekam pàcittiyam......, ekam patidesanìyam......, ekam dukkatam..., ekam 
dubbàsitam... 
 
Nếu phạm một tội nào mà hai lần thì nói: ....dve thullaccayâyo àpattiyo 
apanno, tà patidesemi... Nếu phạm một tội mà ba lần sắp lên thì đổi chữ dve 
lại thành Sambahulà (nhiều tội). 
 
Nếu phạm một tội nhiều mà điều học khác nhau thì nói: Aham bhànte 
sambahulà nà nà vathukàyo thullacccayâyo àpattiyo, àpanno tà patidesemi – 
Bạch Ngài tôi đã phạm nhiều tội trọng mà điều học khác nhau.... 



 
Nếu phạm các tội khác thì đổi chỗ tên tội ấy lạilà: 
pàcittiyâyo....patidesanìyâyo.... dukkatàyo...dubbhàsitàyo... 
 
Còn một cách sám hối tổng quát không khai rõ tội chi, chỉ nói có phạm tội 
nặng, tội nhẹ vậy thôi (cách này ít khi dùng chỉ còn dùng nơi các phái xưa). 
 
Sabbe garu lahuk'àpattiyo àrocemi aham bhante sambahulà nànà vatthukàyo 
àpattiyo àpanno, tà patidesemi – Bạch Ngài tôi xin cho Ngài hay tôi có phạm 
nhiều tội nặng, nhẹ mà điều học khác nhau, vậy tôi xin sám hối những tội lỗi 
ấy. 
 
Vị cao hạ trả lời: passàsi àvuso tà àpattiyo? Bạn có thấy những tội lỗi ấy 
không? (phần sau cũng như ở trên). 
 

---o0o--- 

CÁCH SÁM HỐI VỀ ƯNG XẢ ÐỐI TRỊ (B. SIKKHÀ P. 509) 

 
Thầy Tỳ Khưu thọ lãnh y cở đúng theo khuôn khổ mà quên không chú 
nguyện không chỉ định cho ai để quá hạn kỳ 10 ngày thì phải đem y ấy xả bỏ 
giữa Chư Tăng hoặc một, hai, ba vị cũng được, rồi sám hối mới hết tội. Xã 
giữa Chư Tăng thì đọc: Idam me bhante cìvaram dasàhàtikhantam 
nissaggiyam, imàham sanghassa nissajjàmi – Bạch đại đức Tăng, y này tôi 
để quá 10 ngày, phải xả bỏ, tôi xin xả y này đến Chư Tăng. Vị luật sư phải 
tuyên ngôn trình Chư Tăng như vầy: Sunàtu me bhante sangho, idam 
cìvaram (tên...) bhikkhuno nissaggiyam sanghassa nissattham, yadi 
sanghassa pattakallam, sangho imam cìvaram (tên...) bhikkhuno dadeyya – 
Bạch Chư Tăng, xin Chư Tăng nghe tôi trình, y này của vị Tỳ Khưu tên... đã 
xả bỏ đến Chư Tăng; sự xả bỏ này nếu hợp thời đến Chư Tăng xin Chư Tăng 
cho y này lại vị Tỳ Khưu tên... 
 
nếu y nhiều thì khi xả bỏ phải đọc như vầy: imàni me bhante cìvaràni 
dasàhàtikkhantàni, ninaggiyâni imànàham sanghassa nissajjàmi. (chỉ đổi lại 
số nhiều thôi). Nếu xả y với ba vị thì: idam me bhante cìvaram 
dasàhàtikkhantam, ninaggiyam, imàham àyasmantànam nissajjàmi. Chỉ có 
khác là bạch các Ngài, nghĩa y như trên. 
 
Cách cho y xả ấy lại, nếu nói tiếng pàli không được thì thứ tiếng nào cũng 
được miễn là người nghe cho hiểu công việc ấy. Pàli đọc trình các vị Tỳ 



Khưu đặng cho y lại: sunantu me àyasmantà, idam cìvaram (tên....) 
bhikkhuno nissaggiyam àyasmantànam nissattham; yad'àyasmantànam 
pattakallam, àyasmantà imam cìvaram (tên...) bhikkhuno dadeyya, chỉ có 
khác nghĩa là: Bạch chư đại đức. 
 
Nếu vị xả y với một vị Tỳ Khưu thì nói: idam me bhante cìvaram 
dasàhàtikkantam nissaggiyam, imàham àyasmato nissajjàmi. Nếu vị lớn hạ 
hơn xả y thì nói: àvuso và àyasmato... nếu xả bỏ bát quá 10 ngày trước Chư 
Tăng thì chỉ đổi chữ cìvaram ra chữ pattam – Nhiều bát thì nói: ime.... 
Patte... 
 

---o0o--- 

CÁCH XẢ VÀNG BẠC MÀ MÌNH ÐÃ THỌ LÃNH 

 
Thầy Tỳ Khưu nào cố ý hoặc vô ý mà thọ lãnh vàng bạc thì phải đem đến 
giữa Chư Tăng xả bỏ như vầy: 
 
Aham bhante rùpiyam patiggahesim idam me nissaggiyam, imàham 
sanghassa nissajjàmi – Bạch đại đức Tăng, tôi đã thọ lãnh tiền bạc, tiền bạc 
này tôi phải xả bỏ, tôi xin xả bỏ tiền bạc này đến Chư Tăng. 
 
Xong rồi phải sám hối tội lỗi ấy – Còn về phần Chư Tăng thì phải xử dụng 
tiền bạc ấy cho đúng luật theo cách Ðức Phật đã dạy (coi luật xuất gia quyển 
hạ). 
 

---o0o--- 

CÁCH NHẬP HẠ VAS'ÙPANÀYIKA 

 
(T. Tg 3 Tr. 2). 
 
Theo trong Phật Giáo khi đến mùa mưa các vị Tỳ Khưu và sadi phải nhập hạ 
trong ba tháng. 
 
Trong Phật Giáo mỗi năm có ba mùa: mùa nắng kể từ 16 tháng 2 đến rằm 
tháng 6 (cả thảy 4 tháng) mùa mưa kể từ 16 tháng Asàlha (nếu năm đi điều 
hòa không có tháng nhuần trong mùa nắng, thì nhằm tháng 6 âm lịch) cho 
đến rằm tháng 10; mùa lạnh từ 16 tháng 10 đến rằm tháng 2. Nhưng khi 
nhập hạ thầy Tỳ Khưu chỉ cư trú trong ba tháng thôi. Vì cách nhập hạ có hai: 



 
    - Purimikàvassà: nhập hạ kỳ trước, kể từ 16 tháng 6 cho đến rằm tháng 
chín âm lịch. 
 
    - Pacchimikàvassà: nhập hạ kỳ sau, kể từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 
10. 
 
Khi đến mùa kiết hạ mà thầy Tỳ Khưu không chịu nhập hạ kỳ nào hết, phạm 
hành ác. 
 
Trong lúc kiết hạ nếu có tai hại bỏ đi chỗ khác không phạm tội chỉ đức hạ 
thôi (nếu đứt hạ thì chỉ không được phước báu do lễ kathina). Như có 
chuyện thì được phép đi trong 7 ngày nội ngày thứ 7 phải về tới chỗ nhập hạ 
đừng để đến mặt trời mọc lên ngày thứ 8 thì đứt hạ. Như năm hạng người 
đồng đạo hoặc cha mẹ đau hoặc có việc cần thiết không cần ai thỉnh mình đi 
karanìyakicca trong 7 ngày, ngoài ra phải có người đến thỉnh để làm phước, 
thuyết pháp, dâng chùa v.v.. thì mới được phép đi. Ðến ngày kiết hạ phải 
dọn quét chỗ ở cho sạch sẽ, vị sư trưởng phải cắc nghĩa ranh giới của chùa 
trong bốn hướng cho mỗi vị điều biết ngừa khi ra khỏi ranh giới khi mặt trời 
mọc. Như có việc cần đi ra khỏi chùa phải trở vào trước khi mặt trời mọc, 
còn khi muốn ra đi thì phải chờ cho mặt trời mọc lên rõ rệt. Sự nhất định mặt 
trời mọc là thấy những tia ánh hồng rọi lên ở phương đông, hoặc xem chỉ tay 
thấy rõ rệt, hoặc thấy phân biệt lá cây tươi khô. Khi ra đi lâu thì lúc khỏi 
ranh chùa nên chú nguyện trong tâm rằng: "Ta phải trở về trong khoảng 7 
ngày". 
 
Nếu chùa to khi kết hạ cu hội vào chánh điện đọc chung như vầy: Imasmim 
àvàse imam temà sam vassam upema. - "Chúng ta ở kết hạ chỗ này trong ba 
tháng" 
 
n?u ở chung trong chùa hoặc tịnh thất to lớn thì đọc: 
 
Imasmim vihàre imam temàsam vassam upema – "Chúng ta ở kết hạ chỗ này 
trong ba tháng" 
 
Nếu chỗ ở có một mình thì đọc: 
 
Imasmim senàsane imam temàsam vassam upemi - "Tôi ở kết hạ chỗ này 
trong ba tháng" 
 



khi đến kỳ nhập hạ, nếu không biết tiếng pàli nhưng chỉ chú nguyện trong 
tâm rằng: "Ta phải kết hạ ở đây trong ba tháng"cũng được .(1) 
 

---o0o--- 

CÁCH THỌ LỄ DÂNG Y – KATHINA 

 
(T. Tg. 8è: Trg. 1-8) 
 
thầy Tỳ Khưu nào kết hạ kỳ trước, khi ra hạ rồi nếu có thí chủ dâng y 
kathina thì được phép lãnh. Nếu chùa mình ở không đủ năm vị Tỳ Khưu để 
thọ lãnh thì thỉnh thêm các vị ở chùa gần cho đủ Tăng (năm vị trở lên) đặng 
đọc tuyên ngôn phải làm lễ trong vòng simà mới thành tựu phước báu. Thầy 
Tỳ Khưu nào muốn thọ lãnh lễ kathina phải thông hiểu 8 pháp là: 
 
    1. Pubbakarana – phận sự phải làm trước (như cắt, may, nhuộm v.v..) 
 
    2. Paccuddhàra: cách xả y cũ (coi cách xả y phía trước). 
 
    3. Adhitthàna: cách nguyện y mới. 
 
    4. Atthàra: cách nên thọ và không nên thọ (cách nên thọ lãnh có 17, cách 
thọ không thành tựu có 24). 
 
    5. Màtikà: nhân sanh 8 thể cách để thọ lãnh cho đúng phép. 
 
    6. Palibodha: hai vật ràng buộc (y và chỗ ở). 
 
    7. Ubbhàra: hai cách xả kathina. 
 
    8. Anisansa: năm phước báu (đây chỉ tóm tắt các pháp này có giải rộng 
trong quyển kathinakathà) 
 
Nếu như y thí chủ đã may sẳn đem đến dâng, thầy Tỳ Khưu thông thạo xem 
xét coi cách cắt, may, nhuộm, có đúng luật không. Như đúng theo luật rồi thì 
phải xả y cũ, chú nguyện theo tên thứ y nào mà mình thọ (ngoài tam y ra thọ 
không thành tựu). Như thọ y Tăng già lê thì nên nói lớn cho mấy vị khác 
nghe như vầy: Imàya sanghàtiyâ kathinam attharàmi: tôi thọ kathina với y 
Tăng già lê này. Như thọ y Uất đà la tăng thì nói: Iminà uttàrasangena 
kathinam attharàmi: tôi thọ kathina với y Uất đà la tăng này. Nếu thọ y An 



đà hội thì nói: Iminà antaravàsakena kathinam attharàmi: tôi thọ kathina với 
y An đà hội này. Khi thọ xong ngồi chồm hổm chấp tay day về phía Chư 
Tăng đọc cho mấy vị kia đồng hưởng phước báu như mình: - Atthatam 
àvuso sanghassa kathinam dhammiko kathinatthàro anumodathà: này các 
bạn, kathina của Chư Tăng tôi đã thọ rồi, sự thọ này được hợp pháp, xin các 
Ngài hoan hỷ thọ lãnh phước báu. 
 
Nếu ở chùa ấy chỉ có hai vị thì vị lãnh cao hạ hơn phải nói với một vị kia 
chữa sau chót hết như vầy: anumodàhi. 
 
Mấy vị kia đều ngồi chồm hổm chấp tay đọc thọ lãnh phước báu như vầy 
Atthatam bhante sanghassa kathinam dhammiko kathinatthàro anumodàma: 
bạch Ngài, kathina của Chư Tăng Ngài đã thọ, sự thọ ấy hợp pháp, chúng tôi 
xin hoan hỉ thọ lãnh phướv báu. Như cao hạ hoặc nhỏ hạ chỉ đổi bhante ra 
àvuso thôi. Nếu chỗ ấy chỉ có một vị thọ phước báu thì chữ sau chót đổi lại 
là anumodàmi: tôi xin thọ lãnh phước báu. 
 
Khi đọc thọ như thế rồi thì cũng được đầy đủ năm phước như vị kia vậy. 
 

---o0o--- 

THỜI HẠN PHỨC TẠP CỦA VẬT DỤNG 

 
KÀLIKA SANSAGGA (T, Tg. 7e Trg. 378) 

 
Thời hạn của vật dụng có 4: 
 
    Yâvakàlika: thời hạn từ sáng tới đúng ngọ. 
    Yâmakàlika: thời hạn trong một ngày một đêm. 
    Satt'àhavika: thời hạn trong bảy ngày. 
    Yâvajìvika: thời hạn vô tận (dùng xài cho đếnhết vật ấy). 
 
Thầy Tỳ Khưu thọ lãnh vật dụng phải biết rõ thời hạn của vật ấy là baolâu 
đặng cất giữ, nếu không biết phân biệt được hoặc quên mà để quá thời hạn 
(như đường, sửa, mật v.v..) thì cũng phạm tội. Như vật thọ lãnh xong chỉ 
được phép cất giữ từ sáng đến trưa gọi là Yâvakàlika nếu để quá ngọ ăn 
uống hoặc để cách đêm rồi lấy ra dùng như cơm, vật thực, bánh mới cũ v.v.. 
Khi sái thời hạn mà còn lấy ăn uống phạm mỗi tiếng ăn mỗi tội – Tám thứ 
nước dùng để giải khát trong buổi chiều tối như là: nước trái trâm, trái xoài, 
trái chuối, trái viết: Sràkum, thanh trà v.v.. Khi chinh xế nếu có người chưa 



thọ cụ túc giới làm đem dâng thì được phép cất giữ thọ dụng cho đến sáng 
hôm sau, nhưng khi mặt trời mọc ngày sau thì không được dùng, nếu dùng 
phạm hành ác. Các thứ nước ấy gọi là yâmakàlika. Trong buổi sáng thầy Tỳ 
Khưu thọ trái cây tự làm nước xong chỉ được phép trong buổi sáng thôi, đến 
buổi chiều uống phạm tội vì tự mình làm lấy. Còn thọ trái cây trong buổi 
sáng, đến chiều tự mình làm lấy uống cũng không được. Nếu sadi làm lược 
xong dâng cho thì thọ được. 
 
Năm thứ như bơ đặt, bơ tươi, đường, mật ong (dầu mè v.v..) thầy Tỳ Khưu 
khi thọ lãnh chỉ được phép cất giữ trong 7 ngày gọi là Satt'àhakàlika, nếu để 
quá 7 ngày các vật ấy không thể dùng được vì đã phạm Ưng Xã Ðối Trị. Khi 
đã phạm Ưng Xã Ðối Trị rồi mà còn lấy ra uống phạm hành ác. 
 
Các thứ thuốc để dành đặng chữa bịnh như rễ cây, củ, lá, bông, trái, vỏ thuộc 
loại dùng làm thuốc hoặc muối hay là một thứ thuốc nào theo cách cần dùng 
hiện tại đều gọi là thuốc để ngừa bịnh: Yâvajìvaka khi thọ lãnh rồi có thể để 
dành cần dùng cho đến khi hết vật ấy. Nhưng muối lấy đem ra thọ dụng 
chung với vật thực thì không nên, chỉ dùng để chữa bịnh không mà thôi. Còn 
các vật này mà phức tạp trộn lộn lẫn nhau thì Ðức Phật có giải như vầy: Này 
các thầy Tỳ Khưu, vật dụng có thời hạn từ sáng đến trưa mà lẫn lộn nhau với 
vật dụng có thời hạn trong một ngày một đêm, thầy Tỳ Khưu thọ lãnh trong 
ngày ấy thì chỉ dùng được từ sáng đến trưa thôi. Như vật dụng có thời hạn 
trong bảy ngày trộn lộn với vật dụng có thời hạn từ sáng đến trưa thì chỉ 
dùng được trong buổi sáng thôi. Còn vật dụng thời vô hạn trộn chung với vật 
có thời hạn từ sáng đến trưa chỉ được phép dùng trong buổi sáng, sái giờ 
không nên dùng. 
 
Như vật dụng có thời hạn 7 ngày trộn lộn với vật một ngày một đêm thì chỉ 
được phép dùng trong một ngày đêm ấy thôi. 
 
Còn vật dụng có thời vô hạn trộn lộn với vật 7 ngày thì chỉ dùng được trong 
7 ngày thôi, quá 7 ngày không nên dùng. Như thầy Tỳ Khưu đi khất thực họ 
để bát có nhiều vật có thời hạn khác nhau, khi về rồi vật nào không trộn dính 
lộn với nhau như họ để củ gừng, trái đầu khấu, trà, đường sửa v.v.. thì lấy ra 
để riêng dùng được tùy thời hạn của vật dụng ấy. Như đường sửa thì để 
trong 7 ngày, còn gừng, trà, trái đầu khấu thì cất giữ dùng cho đến hết. 
 

---o0o--- 



BỐN PHÁP DUNG HÒA – MAHÀPADESA 

 
(T. Tg. 7e Trg 377) 
 
Pháp dung hòa là pháp tùy theo hoặc chìu theo trường hợp. Lúc ấy các thầy 
Tỳ Khưu phát tâm nghi ngờ không biết điều nào Ðức Phật cho phép, điều 
nào Ngài không cho phép. Bèn đến bạch Phật. Nhân cớ ấy đức Bổn Sư giải 
rằng: 
 
Yam bhikkhave mayâ idam na kappatìti appatikkhittam tance akappiyam 
anulimeti kappiyam patibahati tam vo na kappati, yam bhikkhave mayâ idam 
na kappatìti appatikkhittam tance kappiyam anulometi akappiyam patibahati 
tam vo kappati, yam bhikkhave mayâ idam kappatìti ananunnàtam tance 
akappiyam anulometi kappiyam patibahati tam vo na'kappati, yam 
bhikkhave màyâ idam kappàtìti ananunnàtam tance kappiyam anulometi 
akappiyam patibahati tam vo kappatìti. 
 
Này các thầy Tỳ Khưu, điều nàomà Như Lai không cấm chỉ rằng là điều 
không nên làm, nếu điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các 
thầy không nên làm đều ấy. Còn điều mà Như Lai không cấm chỉ rằng là 
điều không nên làm, nếu điều ấy mà không dung hòa theo điều nên làm thì 
các thầy nên làm điều ấy. 
 
Ðiều nào mà Như Lai không thể chế định (cho phép) rằng là điều nên làm, 
nếu điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các thầy không nên 
làm điều ấy. Còn điều mà Như Lai không chế định rằng là điều nên làm, nếu 
điều ấy mà dung hòa theo điều nên làm (điều tốt) thì các thầy nên làm điều 
ấy. 
 
Bốn pháp dung hòa trên đây, hai pháp trước thuộc về cấm chỉ, hai pháp sau 
thuộc về chế định. Như vậy thầy Tỳ Khưu mỗi khi muốn làm một điều chi 
(ngoài điều học mà Ngài đã cấm hoặc cho phép) thì nên suy xét coi điều ấy 
có nên làm không. Thí dụ như tám thứ nước của trái cây Phật cho phép độ 
trong lúc sái giờ mặc dầu nước các thứ trái nho nhỏ khác Ngài chưa cho 
phép nhưng các nước của thứ trái cây ấy có thể dung hòa được. Như Ngài 
cấm 7 thứ mể cốc không cho dùng làm nước độ trong buổi chiều, dầu các 
thứ đậu Ngài chưa cấm nhưng các loại đậu ấy cũng dung hòa theo 7 thứ mễ 
cốc, cho nên dùng làm nước độ chiều cũng không được. 
 



Còn như Phật chưa cho phép dùng đũa hoặc mu?i nỉa, nhưng các vật này 
dùng có vệ sinh và phù hợp theo quốc độ thì các vật ấy cũng dung hòa cho 
dùng được. Như nha phiến Phật Ngài chưa cấm nhưng tùy tình trạng xả hội 
và quốc luật thì các vật ấy cũng dung hòa thoe vật không nên dùng. 
 
Các pháp dung hòa này dùng để cho các bậc trí thức suy xét cho tỉ mỉ đặng 
thực hành cho khỏi lầm lộn. 
 

---o0o--- 

LINH TINH – PAKINNAKA 

 
Ngoài những phận sự kể phía trước, thầy Tỳ Khưu còn cần phải biết 

nguyên nhân phát sanh tội lỗi có 6 là: 
 
    1. Alajjità: Không sợ tội lỗi (dầu cho biết làm như thế là phạm tội nhưng 
vẫn cứ làm). 
 
    2. Annànatà: Không hiểu luật (là không chịu học hỏi muốn làm chi thì làm 
dầu phạm dầu không cũng mặc kệ). 
 
    3. Kukkucca pakattakà: Nghi cũng cứ làm (như trong nước không có vi 
trùng (con quăn) mà tâm hoài nghi không chừng có, nhưng vẫn múc nước ấy 
dùng xài) như thế cũng phạm tội. 
 
    4. Akappiye kappiya sannità: Ðều không nên làm tưởng cho rằng nên làm 
(như 10 thứ thịt không nên dùng mà thầy Tỳ Khưu tưởng cho rằng thứ thịt 
nên dùng rồi ăn cũng vẫn phạm tội). 
 
    5. Kappiye akappiya sannità: Ðiều nên làm tưởng cho rằng không nên làm 
(như y mới phải làm dấu và chú nguyện nhưng không làm cũng vẫn phạm 
tội). 
 
    6. Satì samosà: Quên không chú ý (như đường, sửa, mật ong chỉ để dành 
trong 7 ngày nhưng quên vô ý để 8, 9 ngày cũng vẫn phạm tội vì vô ý). 
 
Khi biết được nguyên nhân phát sanh tội lỗi thì thầy Tỳ Khưu khi làm điều 
chi coi có lọt vào trong những nhân ấy không, mới tránh được điều tội lỗi. 
 

-ooOoo- 



 

CÁCH TỎ SỰ ƯNG THUẬN VÀ TRONG SẠCH 

 
CHANDA PÀRISUDDHI (T. Tg 6è 387 – 391) 

 
Thầy Tỳ Khưu ở chung nhau trong một Simà (chỗ kết giới) khi Chư Tăng có 
hành Tăng sự nào mà mình mắc bận không thể đến cu hội được thì nên tỏ sự 
ưng thuận của mình với công việc làm của Chư Tăng ấy, như ở gần hoặc gặp 
vị nào sẽ đi hành Tăng sự mình nói: chandam dammi chandam me hara 
chandam me àrocchi – Tôi xin tỏ sự ưng thuận, bạn hãy đem sự ưng thuận 
của tôi nói với Chư Tăng. 
 
Ðức Phật có giải rằng: Này các thầy Tỳ Khưu. Khi thầy Tỳ Khưu có bịnh 
hoặc bận việc tỏ sự ưng thuận của mình cho vị Tỳ Khưu nào mà vị ấy khi đi 
được giữa đường hoàn tục, xuống sadi, hoặc chết v.v.. thì sự ưng thuận của 
vị Tỳ Khưu ấy chưa đem đến Chư Tăng, nếu đem đến Chư Tăng rồi trở lại 
hoàn tục hoặc chết v.v.. thì sự ưng thuận của vị Tỳ Khưu ấy đã được đem 
đến Chư Tăng rõ rệt. Còn như vị nào lãnh đem sự ưng thuận của vị khác đến 
Chư Tăng, nhưng khi đến nơi ngủ quên, hoặc vô thiền, hoặc quên không nói 
thì sự cho ưng thuận của vị kia đẽ đến Chư Tăng rõ rệt, nhưng nếu vị lãnh 
đem nói lại mà cố ý không chịu nói thì phạm hành ác còn vị kia vẫn cô tội và 
sự ưng thuận ấy kể như đã đem đến Chư Tăng tròn đủ rồi. 
 
Nếu như Tăng sự ấy là lễ Phát Lộ như ở chung một Simà thì khi cho sự ưng 
thuận (chanda) rồi thì nên tỏ sự trong sạch (pàrisuddhi) của mình luôn, như 
không tỏ sự trong sạch của mình thì phạm hành ác. Muốn tỏ sự trong sạch, 
vào gần một vị Tỳ Khưu ngồi chồm hổm chấp tay lên nói: Pàrisuddhim 
dammi pàrisuddhim me hara pàrisuddhim me àrocehi. Tôi xin tỏ sự trong 
sạch, bạn hãy đem sự trong sạch của tôi nói với Chư Tăng. 
 
Cách đem đến Chư Tăng thành tựu hay không y như cách giải đem sự ưng 
thuận vậy. 
 
Còn như ở ngoài vòng simà, đến ngày làm lễ Phát Lộ, Tự Tứ không cần cho 
chanda chỉ tỏ sự trong sạch của mình thôi... Nếu mình có bịnh hoặc bận rộn 
không thể đi được. 
 

---o0o--- 



CÁCH XUẤT GIA SADI (TÓM TẮT) 

 
PABBAJJÀ VIDHÌ 

 
Giới tử nào muốn xuất gia phải học cho thuộc 16 phép quán tưởng 

(như đã giải phái trước), thập giới bằng tiếng Palì và những bài palì xin xuất 
gia sau này: Khi cạo râu tóc sạch sẽ vào đãnh lễ ông thầy tế độ xong đứng 
chấp tay đọc: Ukàsa vandàmi bhante mayâ katam punnam sàminà 
anumoditabbam sàminà kalam punnam sàminà anumoditabbam sàminà 
katam punnam mayham dàtabbam sàdhu sàdhu anumodàmi. Bạch Ngài tôi 
xin đãnh lễ Ngài, xin Ngài xả những tội lỗi cho tôi. Phước báu mà tôi đã làm 
xin Ngài hoan hỉ thọ lãnh, còn phước báu của Ngài đã làm, xin Ngài chia sớt 
cho tôi, tôi rất vui lòng thọ lãnh phước báu ấy cho được thành tựu những 
điều lợi ích. 
 
Xong đọc tiếp: Ukàsa kàrunnam katvà pabbajjam dema me bhante. Bạch 
Ngài xin Ngài vui lòng bi mẫn cho tôi xuất gia, ngồi xuống đọc tiếp: Aham 
bhante pabbajjam yàcàmi dutiyampi...., tatiyampi... Bạch Ngài, tôi xin xuất 
gia. 
 
Kế tiếp bưng y cà sa lên đọc: Sabbadukkha nissarana nibbànasacchi 
karanatthàya imam kàsàvam gahetvà pabbàjetha mam bhante anukampam 
upàdàya: Bạch Ngài, xin Ngài từ bi thọ lãnh y ca sa này và tế độ làm phép 
xuất gia cho tôi được lợi ích hầu đặng làm cho thấu rõ Niết Bàn là pháp giải 
thoát tất cả các sự thống khổ. 
 
Xong, dâng y ấy cho thầy, rồi đọc xin y lại: 
 
Sabbadukkha nissarana nibbànasacchi karanatthàya etam kàsàvam upàdàya: 
Bạch Ngài, xin Ngài vì lòng bi mẫn cho y casa lại tôi và tế độ làm phép xuất 
gia cho tôi được sự lợi ích, hầu đặng làm cho thấu rõ Niết Bàn là pháp giải 
thoát tất cả các sự thống khổ. 
 
Xong, thầy tế độ lấy y casa cho lại và dạy pháp thiền định về năm thể trược: 
kesà, lomà, nakhà, dantà, taco, taco, dantà, nakhà, lomà, kesà: tóc, lông, 
móng, răng, da (xuôi và ngược lại). 
 
Xong, ra ngoài thay y cà sa trở vô đọc: Ukasà vandàmi bhante...., xong đọc 
tiếp: Ukàsa karunam katvà tisarannena saha sìlani detha me bhante: Bạch 
Ngài, xin Ngài vì lòng bi mẫn cho tôi tam qui giới. 



 
Rồi đọc tiếp: Aham bhante sarana sìlam yâcàmi dutiyampi..., tatiyampi.... 
Xong đọc Namo tassa... 3 lần. 
 
Thầy nói: Yamaham vadàmi tam vadehi: ta nói sao ngươi nên nói theo: trả 
lời Ama bhante: Dạ, vâng. 
 
Thầy truyền tam qui và thập giới. 
 
Pànàtipàtà veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
Adinnàdàna veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
Abrahmacariyâ veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
Musàvàdà veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
Surà me raya-,ajjapanàdatthàna veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
Vikala bhojanà veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
Nanca gìta vadita visùkadassanà veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
Malà gandha vilepana dhàrana mandana vidhùsanthànà veramanì 
sikkhàpattam samà diyami. 
 
Uccàsayana màlàssayanà veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
Jàta rùpa rajata patigghanà veramanì veramanì sikkhàpattam samà diyami. 
 
(nghĩa: coi theo cuốn "Cư sĩ thực hành"). 
 
Thầy nói tiếp: Imàni dasa veramanì sikkhàpattam samà diyami: Tôi xin thọ 
trì 10 điều học này, trò nói theo 3 lần. 
 
Kế tiếp đọc: Ukasa vandàmi bhante..., rồi đọc xin ở nương nhờ (nissaya): 
Ukàsa kàrunnam katvà nissayam detha me bhante: Bạch Ngài, xin Ngài từ bi 
cho tôi nương nhờ, 
 



Rồi đọc luôn 3 lần: Aham bhante nissayam Yâcàmi. Dutiyampi..., 
Tatiyampi... Lạy xuống đọc tiếp: Upajjhàyo me bhante hohi: Bạch Ngài xin 
Ngài là thầy tế độ của tôi. 
 
Thầy trả lời: Sàdhu, tahu, patirùpam: Lành thay, nhẹ rồi, làm như vậy đúng 
rồi (trong một tiếng nào cũng được). Trò trả lời: Ukàsa sampaticchàmi 
sampaticchàmi, sampaticchàmi: Tôi xin cung kính thọ lãnh. 
 
Xong sa di nói tiếp ba lần: Ajjatagge thero mayham bhàro ahampi therassa 
bhàro. Từ đây về sau, những phận sự của Ngài tôi phải cung kính hành theo 
luôn luôn. Về phần tôi cũng là một gánh nặng của Ngài là phận sự Ngài nên 
nhắc nhở dạy dỗ đến tôi luôn. (Lạy ba lần xong cuộc lễ). 
 
Nếu sadi hoặc Tỳ Khưu mà thầy tế độ đi vắng (mình chưa đủ năm hạ và 
không thông kinh luật thì luôn luôn phải xin nương nhờ (nissaya) với ông 
thầy chỉ dẫn (àcariya). Nếu không có, nương với vị nào thì phạm hành ác 
mỗi ngày. Cách xin nương nhờ với àcàriya như vầy đọc: Ukàsa vandàmi 
bhante... Kế tiếp đọc: Acariyo me bhante hohi dutiyampi...., tatiyampi...., 
bạch Ngài, xin Ngài làm thầy chỉ dẫn cho tôi. 
 
Thầy đã thọ lãnh phận sự mà không nhắc nhở, dạy dỗ thì ông thầy cũng 
phạm hành ác. 
 
Dứt phận sự của bậc xuất gia./. 
 
Vinayo sàsana mùlam 
Giới luật là nền tảng Phật Giáo 
 

-Hết- 
Soạn xong tại Sài Gòn cuối mùa thu 

năm Mậu Tuất (31. 10. 1958) 
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